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MỞ ĐẦU

Thực hiện Luật Quy hoạch
 và Quyết định Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 08 tháng 05 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Kiên Giang triển khai lập “Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (sau đây gọi là Quy hoạch tỉnh, viết tắt là QHT-2021), theo đó UBND huyện Vĩnh Thuận lập nội dung đề xuất: “Phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (sau đây gọi là Nội dung đề xuất, viết tắt là NDĐX) để tích hợp vào QHT-2021. Yêu cầu của NDĐX cấp huyện gồm các nội dung chính sau đây:

· Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.

· Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Phương án tổ chức không gian phát triển KT-XH tại địa phương.

· Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc nêu ra các đề xuất quan trọng tích hợp vào QHT-2021, huyện Vĩnh Thuận cần chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức lớn, cần xác định các dư địa, nguồn lực quan trọng có thể huy động vào phát triển KT-XH, cũng như định hướng bố trí không gian các hoạt động kinh tế, xã hội hướng đến phát triển bền vững. 

NDĐX sẽ được bố cục thành các phần như sau:

Phần 1. Thực trạng phát triển KT-XH của huyện giai đoạn 2011-2020

Phần 2. Nội dung đề xuất tích hợp vào QHT-2021

Phần 3. Kết luận và kiến nghị.

PHẦN MỞ ĐẦU
SỰ CẦN THIẾT - CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

1. Sự cần thiết Sự cần thiết lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận đến năm 2030:

Huyện Vĩnh Thuận là một trong những huyện nằm khá xa trung tâm của tỉnh Kiên Giang. Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 12/1/2016 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Thuận thời kỳ 2016-2020. Qua thời gian triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thuận từng bước tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thực hiện các khâu đột phá có chuyển biến tích cực. Vãn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân huyện Vĩnh Thuận phát triển nhưng chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng nhưng còn chậm. Một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội triển khai thực hiện thiếu kịp thời. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tuy được quan tâm nhưng thực hiện chưa đồng bộ. Việc đầu tư, khai thác một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Thực hiện một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, kéo dài. Chất lượng nguồn nhân lực một số lĩnh vực còn hạn chế. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; công tác giảm nghèo từng lúc, từng nơi thiếu bền. Vì vậy, việc xây dựng mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thuận đến năm 2030 là rất cần thiết.
2. Mục tiêu  

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội Huyện Vĩnh Thuận đến năm 2030, có căn cứ khoa học, mang tính tiên tiến và khả thi trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế theo xu thế hội nhập, phân tích đánh giá các nguồn lực và thực trạng kinh tế - xã hội của huyện. Xác định được các quan điểm, mục tiêu giải pháp phát triển, các bước đi thích hợp; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

3. Những căn cứ để lập quy hoạch

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

-Văn bản số 373/BKHDT-QLQH ngày 22/01/2021 về hướng dẫn cách thức, mức đô chi tiết tích hợp Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ban hành ngày 7/5/2019 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

- Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 về việc hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch;

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

- Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (Nghị quyết số 120/2017/NQ-CP).

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thuỷ lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển Việt Nam thuộc vùng Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020;

 - Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

- Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

- Quyết định số 492/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050;

- Quyết định số 6680/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Kiên Giang đến năm 2020;

- Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;

- Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020;

- Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020 định hướng 2030;

- Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 12 tháng 1 năm 2016 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Thuận thời kỳ 2016-2020

- Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; 

- Quyết định số 632/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Kiên Giang đến năm 2010, quy hoạch đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020;

- Quyết định số 1958/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng thể quy hoạch phát triển hệ thống y tế, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp của tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và 2015;

- Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025;

- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

- Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển, ven đảo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2020;

- Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

- Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 25/2/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

- Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng 2030;

- Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011 – 2020;

- Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt đê án quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

- Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kiên Giang 2011 – 2020;

- Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2012 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2012;

- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc Công bố tên đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc Công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 7/11/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch hệ thống bán buôn bán lẻ tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn huyện tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

- Quyết định số 1831/QĐ-UBND  ngày 23 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh đến năm 2020;

- Nguồn số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, các Sở ngành có liên quan cập nhật đến năm 2019

- Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2021-2025; 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

- Niên giám thống kê huyện Vĩnh Thuận và các báo cáo các ngành khác có liên quan của huyện đến năm 2020.

PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN AN MINH GIAI ĐOẠN 2011-2020
Huyện Vĩnh Thuận nằm trong vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang, cách trung tâm Thành phố Rạch Giá 80km đường bộ về hướng Đông Nam và cách Tp. Cà Mau 50km. Tổng diện tích tự nhiên của Huyện là 394,75 km2, dân số năm 2020 là 82.626 người, được chia thành 8 đơn vị hành chính gồm thị trấn Vĩnh Thuận và 7 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh, Tân Thuận, Phong Đông, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận. Có tuyến QL63 chạy qua Huyện đã phần nào giúp thay đổi bộ mặt nông thôn và tạo ra sự thông thương, vận chuyển hàng hóa từ Huyện sang các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, do vị trí nằm ở vùng sâu, vùng xa, cuối nguồn nước nên gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội.
1. Tiềm năng, lợi thế của huyện Vĩnh Thuận trong tổng thể chung của tỉnh Kiên Giang 

(1)
Tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu nông - thủy sản, phát triển nông nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao. Phát triển nông nghiệp CNC, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh.
Có tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ, huyện có khí hậu ôn hoà, đất có độ phì cao, địa hình ít bị chia cắt, lượng mưa lớn, mùa mưa dài đã phần nào khắc phục được tình trạng thiếu nước ngọt trong sản xuất và sinh hoạt, tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Nếu khắc phục được các yếu tố hạn chế như phèn, chua, khả năng cung cấp nước thì sẽ mở ra thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Tuy là huyện không tiếp giáp trực tiếp với biển, nhưng chịu ảnh hưởng của chế độ nhật triều biển Đông và biển Tây, mùa khô bị nhiễm mặn qua hệ thống sông, kênh rạch. Là vùng hằng năm có 6 tháng nước ngọt, 6 tháng nước mặn nên tài nguyên thủy sản chủ yếu là nuôi tôm sú nước lợ vào mùa khô và nuôi cá nước ngọt trong ruộng vườn vào mùa mưa. Thuận lợi phát triển thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao như cá lóc, cá rô, cá trê, cá sặc, lươn; thủy sản nước lợ như tôm sú được nuôi theo mô hình tôm chuyên, tôm lúa hoặc tôm vườn. Đây là những mô hình mang lại hiệu quả khá cao và đã được nhân ra diện rộng, tôm lúa, quảng canh cải tiến, tôm công nghiệp – bán công. Trong thời gian qua nguồn lợi từ nuôi trồng thủy sản đóng góp cho ngành nông nghiệp và kinh tế của huyện khá cao. Tiềm năng về nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước ngọt tương đối lớn, góp phần chuyển đổi có hiệu quả cơ cấu sản xuất nông nghiệp tạo tiền đề cho huyện tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian tới.

Tận dụng sự phù hợp của thổ nhưỡng và tình hình biến đổi khí hậu, sự ủng hộ của chính quyền, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đẩy mạnh phát triển các mô hình lúa- tôm hữu cơ; lúa- màu hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân; củng cố, kiện toàn các hợp tác xã, thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh được định hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và các mô hình quản trị phù hợp nhằm tăng hiệu quả kinh tế.
(2) Tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành công nghiệp có ưu thế gắn với biển, phát triển khu công nghiệp ven biển phí Tây, trở thành vùng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thủy sản.
Định hướng phát huy nguồn lực từ nguồn nguyên liệu thủy sản và nguồn lao động tại địa phương. Vùng có nguồn lợi thủy sản phong phú, hệ thống sông rạch dày đặc. Phát triển ngành kinh tế thủy sản từ nuôi trồng đến chế biến, xuất khẩu, trở thành vùng cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến trong và ngoài tỉnh
(3)
Tiềm năng là cửa ngõ kết nối với các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Tăng cường phát triển kinh tế vùng theo hướng phát huy cơ hội từ Quốc lộ 63B nối dài, đường Cao tốc Hà Tiên - Bạc liêu.

Quốc lộ 63 và các tuyến lộ liên tỉnh Đường Hồ Chí Minh, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, quốc lộ 63B trong tương lai sẽ được đầu tư nối với các tỉnh lân cận như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, ngoài ra các tuyến đường thủy phía Nam (Sông Cái Lớn chảy ở phía Bắc và Đông Bắc huyện; kênh Sông Trẹm và kênh Canh Đền) rất thuận lợi cho giao thông đường bộ và thủy. Chính những dự án giao thông vận tải lớn đi qua địa bàn huyện trong tương lai sẽ thuận lợi trong tương lai sẽ mang lại cho huyện tiềm năng kết nối, giao thương liên tỉnh, liên vùng.
2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế quan trọng

2.1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020

- Quy mô kinh tế: Tổng GRDP (theo giá hiện hành) của huyện Vĩnh Thuận năm 2020 đạt 3.582 tỷ đồng tăng gấp 2,37 lần so với năm 2010 và 1,47 lần so với năm 2015. Trong đó:

· GRDP khu vực nông – lâm – thủy sản (theo giá so sánh hiện hành) đạt 2.202 tỷ đồng năm 2020, tăng 1,35 so với năm 2015 và gấp 1,89 lần so với năm 2010. 

· GRDP khu vực công nghiệp – xây dựng (theo giá hiện hành) đạt 295 tỷ đồng năm 2020, tăng 1,39 so với năm 2015 và gấp 2,03 lần so với năm 2010. 

· GRDP khu vực thương mại – dịch vụ (theo giá hiện hành) đạt 1.085 tỷ đồng tăng 1,86 so với năm 2015 và gấp 5,46 lần so với năm 2010.

Tăng trưởng kinh tế: Trong những năm qua kinh tế huyện Vĩnh Thuận tăng trưởng khá cao và tương đối ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 đạt 4,8%, giai đoạn 2016 – 2020 đạt 6,2% và giai đoạn 2011 – 2020 đạt 5,5%. Trong đó, khu vực thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân cao nhất so với khu vực nông – lâm – thủy sản và khu vực công nghiệp - xây dựng.  
Bảng 1.1 Tổng giá trị GRDP năm 2015– 2020 (theo giá so sánh năm 2010)

Đơn vị: tỷ đồng

	GRDP 3 khu vực

(theo giá hiện hành)
	ĐVT
	Giai đoạn
	Tăng BQ (Giá so sánh 2010)

	
	
	2010
	2015
	2019
	2020
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	Tổng
	tỷ đồng
	 1.510 
	 2.423 
	 3.443 
	 3.582 
	4,8%
	6,2%
	5,5%

	Khu vực I
	tỷ đồng
	 1.166 
	 1.628 
	 2.126 
	 2.202 
	1,9%
	4,4%
	3,2%

	Khu vực II
	tỷ đồng
	 145 
	 212 
	 286 
	 295 
	2,9%
	4,1%
	3,5%

	Khu vực III
	tỷ đồng
	 199 
	 583 
	 1.031 
	 1.085 
	18,2%
	11,2%
	14,6%


Nguồn: Số liệu niên giám thống kê huyện Vĩnh Thuận qua các năm
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trong giai đoạn 2011 – 2020 chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Vĩnh Thuận đã có bước chuyển đổi, phát triển tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp:

· Khu vực nông, lâm, thủy sản có tỷ trọng từ 77,2% năm 2010 giảm còn 67,2% vào năm 2015 và tiếp tục giảm đến năm 2020 còn 61,5%. 
· Khu vực công nghiệp – xây dựng có sự giảm nhẹ tỷ trọng trong những năm qua, nhưng nhìn chung vẫn ổn định đạt 8,2% năm 2020.
·  Khu vực thương mại - dịch vụ có tỷ trọng tăng nhanh nhất từ 13,2% năm 2010 lên 24,1% năm 2015 và tiếp tục tăng đến năm 2020 đạt 30,3%.
Hình 1.1: Cơ cấu kinh tế huyện An Biên từ năm 2010 – 2020
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Đơn vị tính: %

Nguồn: Số liệu thống kê KT-XH huyện Vĩnh Thuận qua các năm
Trong những năm qua, huyện đã chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông – lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến nông - thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực thương mại - dịch vụ, nhất là thương mại, vận tải, phù hợp với cơ chế thị trường.

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch chưa đồng bộ giữa các ngành và lĩnh vực, chủ yếu vẫn là nền kinh tế thuần nông, do vậy hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp chưa đạt được những kết quả như mong muốn. 

Mức độ hiệu quả chung của kinh tế hoặc kinh tế ngành trên địa bàn Tỉnh nói chung và trên địa bàn Huyện được thể hiện qua chỉ số GRDP/GO. Tỷ lệ GRDP/GO càng cao thể hiện giá trị được tạo ra trên địa bàn càng lớn. Kết quả này được tạo ra tùy mỗi ngành kinh tế có thể khác nhau, nhưng tổng hợp chung được thể hiện thông qua các yếu tố:

 - Năng suất lao động của người lao động trong nền kinh tế cao, dẫn đến thu nhập của người lao động cao

- Sản phẩm tạo ra trên địa bàn trong các ngành có chất lượng tốt, được thị trường chấp nhận và có giá trị kinh tế cao so với giá thành;

- Hiệu quả của vốn đầu tư/người lao động hoặc so với diện tích đất đầu tư lớn;

- Tính ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và vận hành cao, tạo hiệu quả kinh tế cao.

Thông qua các yếu tố trên, xét theo từng mức độ, có thể đánh giá
 5 mức độ từ nền kinh tế kém, trung bình yếu, trung bình, khá và tiên tiến cho thấy: Tính hiệu quả chung của kinh tế Vĩnh Thuận giai đoạn 2011-2015 cao hơn so với toàn tỉnh nhưng vẫn ở mức trung bình yếu. Trong giai đoạn 2016-2020, mức độ hiệu quả của kinh tế Vĩnh Thuận vẫn mức trung bình yếu, có xu hướng tăng, tuy nhiên tỷ lệ GRDP/GO vẫn dưới 40%, đạt mức bình quân chung của kinh tế toàn tỉnh.

Bảng 1.2: Chỉ tiêu GRDP/GO (theo giá hiện hành)

Đơn vị: %

	STT
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2018
	2019
	2020

	I
	TOÀN TỈNH
	36,9
	37,1
	37,6
	37,7
	38,4

	II
	Vĩnh Thuận
	39,4
	37,9
	38,0
	38,0
	38,2


Nguồn: Số liệu thống kê KT-XH huyện An Biên qua các năm
Về thu nhập bình quân đầu người huyện Vĩnh Thuận năm 2020 đạt 50,73 triệu đồng, tăng 55,9% so với năm 2015 và gấp 2,6 lần so với năm 2010 (theo giá hiện hành). So với mức thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh Kiên Giang, thu nhập bình quân đầu người của huyện Vĩnh Thuận khá cao, 90,9% so với toàn tỉnh. Đối với vùng U Minh Thượng, mức thu nhập bình quân đầu người của huyện Vĩnh Thuận là cao nhất so với các huyện khác trong vùng.
Về tổng mức đầu tư toàn xã hội huyện An Biên năm 2020 đạt 823 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 7,6%/năm trong giai đoạn 2016-2020 và 13%/năm trong giai đoạn 2011-2020. Tổng mức đầu tư toàn xã hội của huyện chỉ chiếm 1,8% so với tổng mức đầu tư toàn xã hội toàn tỉnh.

Nhận định về tính hiệu quả: Giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất các ngành kinh tế ở cả 3 khu vực có xu hướng tăng nhẹ; trong đó, khu vực III có tốc độ tăng mạnh nhất. Do tiến bộ về khoa học kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu này vào sản xuất nông – ngư nghiệp nên hiệu quả của khu vực I tăng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, huyện đã chủ trương chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa, nuôi tôm quảng canh cải tiến, tôm xen cua, cá nước lợ,... đem lại hiểu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Nhận định chung tình hình kinh tế huyện Vinhx Thuận giai đoạn 2016-2020: Tăng trưởng kinh tế của huyện vẫn duy trì được ở mức độ khá, chất lượng tăng trưởng của một số ngành và lĩnh vực tiếp tục được cải thiện. Sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy còn khó khăn nhưng đã có sự chuyển biến tích cực. Tiềm năng, lợi thế của địa phương được tập trung khai thác, chất lượng sản phẩm được từng bước nâng cao gắn với chế biến và mục tiêu xuất khẩu.

2.2. Phát triển các ngành kinh tế chủ lực
2.2.1. Ngành nông nghiệp, thủy sản
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên do ảnh hưởng bất thường của điều kiện thời tiết, cũng như tình hình hạn hán, gây tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất, mùa màng thất thoát, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy sản lượng lương thực chưa đạt nhưng bù lại sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khá cao, do thực hiện chuyển dịch, nên hệ thống kênh, cống thủy lợi được quan tâm đầu tư, vừa phục vụ sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản, hình thành nhiều vùng vớỉ mô hình tôm - lúa, nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi cá nước ngọt, nuôi tôm nước lợ, nuôi cua, nuôi cá xen lúa,… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạch đó, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển, chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình. Điều này đã giúp ngành nông – lâm – thủy sản vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế huyện Vĩnh Thuận. Tất cả các sản vật góp phần tăng giá trị sản xuất khu vực I bình quân hàng năm 4,4%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

2.2.1.1. Sản xuất nông nghiệp
Thời gian qua trong điều kiện diễn biến của biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, hạn hán kéo dài dẫn đến xâm nhập mặn, dịch bệnh và do có sự chuyển dịch tôm – lúa, tuy nhiên ngành nông nghiệp vẫn tương đối ổn định với tốc độ tăng bình quân đạt 5,8%/năm trong giai đoạn 2016-2020.
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Nguồn: Niên giám thống kê huyện 

Ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế huyện, do thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn được tăng cường, cơ giới hóa hầu hết các khâu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ phù hợp với từng vùng. Mô hình lúa – tôm, lúa – mùa tiếp tục mang lại hiệu quả. 
Trong ngành nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt vẫn chiếm ưu thế và có xu hướng tăng, từ năm 2015 đến năm 2019 tăng 2,6%. Tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ và các hoạt động khác giảm nhiều. Tuy chăn nuôi đã có sự chuyển hóa giống vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật nhưng vẫn còn hạn chế nên chưa có sự đột phá.

Hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp Huyện thông qua chỉ số GRDP/GO giai đoạn 2016-2020 dao động trong khoảng 46,3%-49,2%. Đạt ngưỡng giữa của trình độ trung bình. Đây cũng là ngành có tính hiệu quả cao nhất trong các ngành kinh tế trên địa bàn Huyện. Nguyên nhân, mặc dù trình độ canh tác trong ngành phần lớn có quy mô nhỏ lẻ, mức độ liên kết còn yếu, nhưng kinh nghiệm canh tác của người dân ứng với quy mô này ở mức độ cao, vì vậy, tính hiệu quả vẫn được thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, sự bù trừ này cũng đang ở mức tới hạn, khó tạo được yếu tố đột phát để nâng cao tính hiệu quả. Vì vậy, cần có sự thay đổi trong giai đoạn quy hoạch để phá ngưỡng tới hạn, khắc phục yếu tố canh tác nhỏ lẻ, truyền thống, thủ công để nâng cao tính hiệu quả của nền kinh tế.

Bảng 1.3: Chỉ tiêu GRDP/GO (theo giá hiện hành) ngành nông nghiệp

Đơn vị: %

	STT
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2018
	2019
	2020

	1
	Nông nghiệp
	48,6
	46,3
	48,7
	49,2
	49,2


Nguồn: Số liệu thống kê KT-XH huyện An Biên qua các năm 

Huyện đã từng bước hình thành 03 vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với sinh thái của từng vùng:

Vùng 1: Phía Nam của huyện, giới hạn từ quốc lộ 63 ở phía bắc, kênh xáng Chắc Băng ở phía đông, phía nam giáp tỉnh Cà Mau và phía tây giáp huyện U Minh Thượng, gồm diện tích các xã Tân Thuận, Vĩnh Thuận và một phần Thị Trấn Vĩnh Thuận. Vùng này địa hình tương đối cao về phía tây nam, phía tây bắc có cao độ trung bình từ 0,6 – 0,8m và thấp dần về phía Quốc lộ 63, đất đai bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, là vùng sản xuất lúa kết hợp nuôi cá đồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng các loại cây ăn trái.

Vùng 2: Nằm về phía Bắc của huyện, giới hạn từ quốc lộ 63 ở phía nam, kinh xáng Chắc Băng ở phía đông, phía bắc giáp huyện Gò Quao và phía tây giáp huyện U Minh Thượng, gồm diện tích các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh và một phần Thị Trấn Vĩnh Thuận. Vùng này phần lớn địa hình thấp, cao độ trung bình từ 0,2 – 0,3m, mùa mưa thường ngập từ 30 – 60 cm, có nơi ngập sâu từ 60 – 100 cm, vùng này sản xuất lúa 2 vụ, trồng cây ăn quả, cây lâu năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá đồng, nuôi tôm.

Vùng 3: Phía Đông và phía Đông Nam của huyện, giới hạn từ kinh xáng Chắc Băng ở phía Tây và Tây Bắc, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, là vùng có địa hình thấp thường bị ngập sâu vào cuối mùa mưa từ 60 – 100cm, phía bắc của vùng này ngập trung bình từ 30 - 60 cm, hệ thống thủy lợi từng bước đang được cải tạo, đất đai vùng này bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, chủ yếu sản xuất lúa 2 vụ, nuôi tôm nước lợ.
a) Trồng trọt

Ngành trồng trọt là lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng ở huyện Vĩnh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020 có bước phát triển tương đối ổn định, đã từng bước đa dạng hóa cây trồng với các mô hình có hiệu quả kinh tế như mô hình lúa – tôm, vườn – tôm, lúa cá.

Trong những năm qua, ngành trồng trọt đã có sự chuyến đổi lớn về giống cây trồng, giảm tỷ trọng cây lương thực có hạt và tăng tỷ trọng các loại cây trồng khác mang lại giá trị cao hơn như rau đậu, hoa, cây cảnh; cây công nghiệp hằng năm và cây công nghiệp lâu năm. Rau đậu, hoa, cây cảnh là loại cây trồng có thể mang lại giá trị cao so với các loại cây trồng khác, chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong ngành nhưng chưa thấy được sự đột phá ở loại cây trồng này, phát triển không ổn định và có xu hướng giảm dần (phụ lục 1.3).

Trong những năm qua, cây lương thực có hạt huyện trồng chủ yếu là lúa, các loại cây khác chưa có nhiều (phụ lục 1.4).

Đất nông nghiệp đã được sử dụng có hiệu quả hơn, theo hướng thâm canh tăng vụ, khai hoang phục hóa mở rộng diện tích. Kết quả đạt được rõ nhất là việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chuyển đất 1 vụ sang sản xuất 2 vụ, đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm nước lợ vùng ven biển). Đất trồng lúa 2 vụ kém hiệu quả sang sản xuất 1 vụ tôm – 1 vụ lúa. Trong sản xuất nông nghiệp đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa giống mới kháng sâu bệnh và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào sản xuất, từ đó hạn chế được thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Về hệ thống thủy lợi, nhất là thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng, mặt bằng đồng ruộng được cải tạo, cùng với chương trình ngọt hóa bán đảo Cà Mau của Chính phủ đã có tác dụng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ổn định vững chắc.

Phong trào cải tạo vườn tạp gắn với nuôi cá trong ao mương, ruộng lúa tiếp tục được duy trì phát triển, mô hình kinh tế VAC được hình thành và đang nhân rộng. Đã có một số mô hình sản xuất có hiệu quả cho lợi nhuận khá, cơ cấu giống cây trồng từng bước chuyển đổi theo hướng chất lượng, hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt được ngày càng cao.

Tuy nhiên trong sản xuất trồng trọt còn một số tồn tại cần khắc phục như chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành trồng trọt còn chậm, tỷ trọng giá trị cây lúa chiếm chủ yếu trong nông nghiệp, kinh tế vườn và cây trồng khác tuy có phát triển nhưng chiếm tỷ trọng còn nhỏ (phụ lục 1.5).

- Cây lúa: Lúa là cây trồng chính được ưu tiên đầu tư phát triển theo hướng: thâm canh tăng vụ, tăng năng suất. Năm 2019, diện tích lúa trên địa bàn huyện là 21.134 ha, giảm 11.397 ha. Năng suất lúa bình quân từ 5.11 tấn năm 2015 tăng lên 5,61 tấn năm 2019. Sản lượng lúa tăng nhanh từ 166.187 tấn năm 2015 lên 118.621 tấn năm 2019, trong đó lúa chất lượng cao 80%. Tuy nhiên, đối với sản xuất lúa, cơ sở bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế, nhất là cho lúa hè thu nên thất thoát sau thu hoạch còn lớn, tỷ lệ giống lúa mới có chất lượng cao còn thấp. 

Diện tích trồng lúa phân bố không đều giữa các xã trong huyện. Diện tích trồng lúa tập trung nhiều ở Tân Thuận, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc và Vĩnh Phong (phụ lục 1.6). 

· Các loại rau màu trồng trên nền đất lúa sau thu hoạch và đất vườn phát triển mạnh ở một số nơi góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, diện tích không ổn định trong thời gian qua. Từ năm 2015 đến năm 2018 diện tích tăng 356 ha. Qua năm 2019 thì diện tích giảm nhanh đến 618 ha.

· Cây công nghiệp phát triển không ổn định, cây mía trồng chủ yếu ở xã Vĩnh Bình Bắc, do giá cả và khả năng tiêu thụ nên diện tích có xu hướng giảm nghiêm trọng, năm 2019 diện tích là 22 ha, giảm 482,5 ha so với năm 2015 là 504,5 ha, năm 2012 là 380 ha. Tuy nhiên, năng suất cây mía  năm 2019 lại tăng đáng kể, tăng 9,38 tấn/ha so với năm 2015 (phụ lục 1.7).

· Cây ăn trái: Trong giai đoạn 2015 – 2019 diện tích quả khóm giảm từ 1.458 ha xuống còn 1.369 ha, tập trung chủ yếu ở xã Vĩnh Bình Bắc và một vài nơi ở xã Vĩnh Bình Nam và Bình Minh. Tuy nhiên năng suất cây khóm tăng khá, tăng 2,15 tấn/ha. Trong khi khóm có diện tích giảm thì diện tích trồng dưa hấu và dưa hoàn kim tăng từ 220 ha với năm 2015 lên 330 ha năm 2019. Năng suất dưa hấu và dưa hoàn kim trong giai đoạn này cũng tăng nhẹ 1,1 tấn/ha (phụ lục 1.8).

b) Chăn nuôi 

Trong giai đoạn 2015 – 2019, chăn nuôi của huyện có bước phát triển, nhưng còn chậm và chưa vững chắc, chủ yếu là chăn nuôi trong hộ gia đình. Nuôi heo là ngành chính trong chăn nuôi, cung cấp đến phần lớn sản lượng thịt cho nhu cầu của xã hội. Thời gian qua đàn heo phát triển không ổn định do ảnh hưởng dịch heo tai xanh, giá thức ăn cao, giá sản phẩm chăn nuôi không ổn định, giống chất lượng thấp. Đàn heo giảm từ 11.293 con năm 2015 xuống còn 6.927 con năm 2019. Đàn trâu  giảm về số lượng, năm 2019 giảm 57 con so với năm 2015, nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều và thức ăn xanh diện tích bị thu hẹp. Đàn bò tăng 20 con so với năm 2015 do nhu cầu cung cấp thịt tiêu dùng tuy nhiên số lượng ít và tăng rất chậm. Đối với đàn gia súc, gia cầm chủ yếu là nuôi theo hướng tự cung, tự cấp, những năm qua do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm nên số lượng giảm nhanh từ 140.600 con năm 2015 còn 113.020 con năm 2019. Do bệnh dịch trên vật nuôi cùng với việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, nên nhìn chung chăn nuôi chưa ổn định (phụ lục 1.9). 

Các vật nuôi đều có sự phân bố không đồng đều ở các xã trong huyện. Đàn trâu được nuôi tập trung nhiều ở xã Tân Thuận, xã Vĩnh Phong, xã Bình Minh,…Đàn bò được nuôi nhiều ở Tân Thuận, Vĩnh Bình Bắc và Thị trấn Vĩnh Thuận. Đàn heo được nuôi nhiều (trên 1.000 con) tập trung đông ở Vĩnh Phong, Tân Thuận, Vĩnh Thuận và Thị trấn Vĩnh Thuận. Đàn gà nuôi nhiều (trên 18.000 con), tập trung ở Vĩnh Phong, Vĩnh Bình Bắc và Tân Thuận (phụ lục 1.10).

c)  Dịch vụ nông nghiệp
Dịch vụ phát triển nông nghiệp nông thôn thời gian qua đã được chú trọng với tỷ trọng đứng thứ 2 trong ngành nông nghiệp, đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế mà nhất là phát triển nông nghiệp, thủy sản, ngành nghề và xây dựng nông thôn.

Các dịch vụ nông nghiệp phát triển mạnh gồm có cung ứng vật tư – kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ về cơ giới làm đất, thu hoạch....

Các dịch vụ hỗ trợ về vốn ( ngân hàng, tín dụng ) đã giúp các hộ nghèo và đơn vị sản xuất kinh doanh khắc phục một phần khó khăn về vốn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng giống mới, mua sắm các phương tiện cơ giới để xúc tiến quá trình cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, hạn chế trong phát triển dịch vụ là dịch vụ cung cấp giống mới chưa kịp thời. Dịch vụ tiêu thụ nông sản còn một số tồn tại và hạn chế, giá cả biến động nhiều. Mạng lưới chợ xã và chợ đầu mối còn thiếu so với nhu cầu nên giao thương nông sản ở nông thôn còn nhiều trở ngại. Dịch vụ về tín dụng còn chưa đáp ứng nhu cầu về số lượng và nhiều khi còn chậm nên ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả phát triển sản xuất.

2.3.1.2. Lâm nghiệp

Hiện tại huyện Vĩnh Thuận có 24,45 ha  đất trồng rừng khai thác và hệ thống rừng phòng hộ cấp quốc gia chủ yếu là cây đước, cây mắm, đây là đai rừng phòng hộ ven biển chạy dài từ cửa sông Cái Lớn, Cái Bé và hướng xuống Bạc Liêu, đai rừng này có tác dụng chắn sóng, chắn gió biển bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong các xã vùng ven biển. Tỷ lệ  che phủ rừng đạt 33,6% năm 2020 tăng 2,6% so với năm 2015.

2.3.1.3. Nuôi trồng khai thác thủy sản
Thời gian qua ngành thủy sản đã có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm giai đoạn 2015 – 2020 đạt 14,2%/năm, trong dó lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được chú trọng phát triển nên có giá trị sản xuất chiếm ưu thế vượt trội so với khai thác, chiếm 99,4% tỷ trọng ngành thủy sản. Nuôi trồng thủy sản được phân bố khắp huyện Vĩnh Thuận và được phân thành ba vùng chính:
· Vùng 1: Phía Nam của huyện, giới hạn từ quốc lộ 63 ở phía bắc, kênh xáng Chắc Băng ở phía đông, phía nam giáp tỉnh Cà Mau và phía tây giáp huyện U Minh Thượng, gồm diện tích các xã Tân Thuận, Vĩnh Thuận và một phần Thị Trấn Vĩnh Thuận. Vùng này địa hình tương đối cao về phía tây nam, phía tây bắc có cao độ trung bình từ 0,6 – 0,8m và thấp dần về phía Quốc lộ 63, đất đai bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, thích hợp sản xuất lúa kết hợp nuôi cá đồng.

· Vùng 2: Nằm về phía Bắc của huyện, giới hạn từ quốc lộ 63 ở phía nam, kinh xáng Chắc Băng ở phía đông, phía bắc giáp huyện Gò Quao và phía tây giáp huyện U Minh Thượng, gồm diện tích các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh và một phần Thị Trấn Vĩnh Thuận. Vùng này phần lớn địa hình thấp, cao độ trung bình từ 0,2 – 0,3m, mùa mưa thường ngập từ 30 – 60 cm, có nơi ngập sâu từ 60 – 100 cm, thích hợp nuôi cá đồng, nuôi tôm.

· Vùng 3: Phía Đông và phía Đông Nam của huyện, giới hạn từ kinh xáng Chắc Băng ở phía Tây và Tây Bắc, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, là vùng có địa hình thấp thường bị ngập sâu vào cuối mùa mưa từ 60 – 100cm, phía bắc của vùng này ngập trung bình từ 30 - 60 cm, hệ thống thủy lợi từng bước đang được cải tạo, đất đai vùng này bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, thích hợp nuôi tôm nước lợ.

Về khai thác: tổng sản lượng khai thác thủy sản giảm mạnh từ 1.150 tấn năm 2015 còn 304 tấn năm 2019 với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giảm 25,2%/năm.

Về nuôi trồng: Giai đoạn 2015 – 2019 có bước chuyển đổi. Nuôi trồng thủy sản đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như: nuôi cá nước ngọt, nuôi tôm nước lợ, nuôi cua, nuôi cá xen lúa, mô hình tôm – lúa,… tuy nhiên sản lượng và diện tích nuôi trồng phát triển không ổn định. Những năm qua phong trào nuôi tôm sú phát triển nhanh về diện tích, từ năm 2015 đến năm 2019 tăng 7.371 ha. Tuy nhiên mô hình nuôi chủ yếu là tôm - lúa và tôm quảng canh, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng vẫn còn hạn chế, chất lượng tôm giống thấp, nên năng suất tôm còn quá thấp, chỉ đạt 0,51 tấn/ha năm 2019. Nuôi tôm công nghiệp – BCN do không hiệu qua nên hiện nay không còn sản xuất theo mô hình này. Phong trào nuôi cá và một số loại thủy sản khác như nuôi sò, nuôi hến diện tích nuôi trồng không ổn định và xu hướng giảm mạnh mẽ, năm 2019 giảm đến 5845 ha so với năm 2015 (phụ lục 1.11). 

Về phân bố không gian diện tích nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản chủ yếu tập trung tại xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Thuận Vĩnh Bình Bắc. Đây cũng là 3 xã có sản lượng nuôi trồng cao nhất huyện (phụ lục 1.12).

Tóm lại: Ngành nông lâm thủy sản huyện Vĩnh Thuận thời kỳ 2015 – 2019 có bước phát triển nhưng chưa ổn định, đối với nông nghiệp chủ yếu tập trung ngành trồng trọt, đã có bước chuyển đổi cây trồng , bố trí mùa vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn do biến động giá cả thị trường và khâu bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Về thủy sản, khai thác thủy sản còn hạn chế. Trong nuôi trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật còn ít, giống chất lượng thấp nên giá trị sản phẩm đạt được chưa cao.

2.2.2. Ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
Đến năm 2020, hoạt động phát triển công nghiệp của Vĩnh Thuận, là 1 trong những huyện vùng xa của tỉnh đang còn hình thành ở mức sơ khai, hệ thống hạ tầng công nghiệp chưa được hình thành, các hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động công nghiệp nói riêng còn mang tính tự phát. Định hướng quy hoạch hạ tầng công nghiệp của Tỉnh đã có, nhưng thực tế đầu tư chưa đạt như kì vọng và còn định hướng hiệu chỉnh trong thời gian sắp.

Trong giai đoạn 2016-2020, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện Vĩnh Thuận tiếp tục được đầu tư phát triển nhưng tốc độ không cao. Thành phần kinh tế trong công nghiệp chủ yếu là ngoài quốc doanh. Huyện đã vận dụng linh hoạt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

Nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ,tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển sản xuất nên giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) từ 52 tỷ đồng năm 2015 lên 82 tỷ đồng năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 9,6%/năm trong giai đoạn 2016-2020. 
Hệ thống hạ tầng công nghiệp chưa được đầu tư đi vào hoạt động nên tính tự phát trong hoạt động công nghiệp trên địa bàn khá cao. Các doanh nghiệp công nghiệp phần lớn chế biến sản phẩm thô và đưa ra thị trường dựa trên cơ sở nguồn nguyên liệu tại chổ, tài sản đầu tư của doanh nghiệp trên cơ sở nâng cấp từ quy mô hộ kinh doanh, vốn đầu tư tài sản còn thấp, công nghệ, thiết bị còn lạc hậu. Tuy số lượng cơ sở tăng nhưng không mang lại hiệu quả cao. Năm 2020, toàn huyện hiện có 491 cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN, các cơ sở có quy mô lớn tập trung chủ yếu ở thị trấn Vĩnh Thuận và các xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Tân Thuận,.... Lao động công nghiệp -TTCN phân bố không đều giữa các ngành, năm 2020 là 835 người, giảm 7,7% so với năm 2015, tập trung chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Lao động hoạt động trong ngành cũng chủ yếu lao động phổ thông, chưa tạo năng suất cao và có xu hướng giảm trong thời gian qua. Vì vậy, chưa tạo ra được giá trị gia tăng cho sản phẩm. Kết quả này dẫn đến, tỷ lệ GRDP/GO ngành công nghiệp còn thấp (kém phát triển). Kết quả này đã thể hiện rõ mức độ phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Bảng 1.4: Chỉ tiêu GRDP/GO (theo giá hiện hành) ngành công nghiệp

Đơn vị: %

	STT
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2018
	2019
	2020

	4
	Ngành công nghiệp
	17,5
	16,5
	18,4
	18,5
	17,9


Nguồn: Số liệu thống kê KT-XH huyện An Biên qua các năm
* Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Công nghiệp phát triển chủ yếu là chế biến hàng nông sản, sản xuất nước đá, cơ khí và các ngành nghề truyền thống,...
- Chế biến nông sản: Sản lượng gạo xay xát năm 2019 đạt 112.060 tấn, giảm 17,7% so với năm 2015. Sản lượng giảm do chưa hiện đại hóa khâu bảo quản tồn trữ, chế biến dẫn đến tỷ lệ hao hụt cao và phẩm chất gạo xuất khẩu thấp hơn so với sản phẩm của Thái Lan. Mặt khác, đặc điểm của các nhà máy xay xát và lau bóng chỉ phát huy hết công suất vào mùa vụ, thời gian còn lại trong năm chỉ hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu.
- Sản xuất nước đá: Sản lượng nước đá năm 2019 đạt 17.522 tấn giảm -28.7% so với năm 2015.
- Cơ khí sửa chữa: Ngành cơ khí sửa chữa của huyện có quy mô nhỏ, chưa đồng bộ, chủ yếu là cơ khí sửa chữa phục vụ nông cụ làm đất,... 
Đối với các ngành công nghiệp khác như: may mặc, giày dép,… có bước phát triển nhưng còn chậm.

Hiện nay, huyện tập trung khôi phục, phát triển 01 làng nghề, 03 nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi. Công tác quy hoạch phát triển khu đô thị, trung tâm thương mại và cụm công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua được tập trung thực hiện và đạt kết quả bước đầu. 

2.2.3.Ngành thương mại - dịch vụ


2.2.3.1. Thương mai, dịch vụ

Hoạt động thương mại của Huyện: Tự phát, nhỏ lẻ là hoạt động thương mại chính của ngành thương mại, dịch vụ của Huyện. Trong dó, đối với hoạt động thương mại đầu ra của nông sản được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống thương lái. Đối với hoạt động thương mại hàng hóa tiêu dùng được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống chợ truyền thống và các cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2016 – 2020 các hoạt động dịch vụ trên địa bàn huyện đang có  hướng phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng khá trong cơ cấu GDP. Giá trị tăng thêm bình quân hàng năm thời kỳ 2016 – 2020 đạt 11,2%/năm. Tỷ trọng khu vực thương mại – dịch vụ tăng khá nhanh từ 24,1% năm 2015 tăng lên 30,3% năm 2020.

Lưu thông hàng hóa giữa huyện Vĩnh Thuận và các vùng trong tỉnh và ngoài tỉnh ngày một gia tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh trong những năm qua. Năm 2020, tổng mức bán lẽ hàng hóa đạt 2.794 tỷ đồng, tăng 47,83% so với năm 2015. Ngành thương mại chủ yếu do khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đảm nhiệm. Mạng lưới thương mại và buôn bán nhỏ phát triển tương đối rộng khắp trên địa bàn huyện đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng và sản xuất.
Số cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ giảm từ 3.102 cơ sở năm 2015 xuống còn 2.761 cơ sở năm 2019. Sự giảm về số lượng cơ sở là do các ngành hàng và địa điểm kinh doanh đã bước đầu được bố trí lại hợp lý hơn. Hạ tầng thương mại, hệ thống cơ sở vật chất từng bước được đầu tư (phụ lục 1.15).

Bên cạch đó, để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của khu vực thương mại – dịch vụ, huyện đã quy hoạch tổng thể 01 trung tâm thương mại với tổng diện tích 20000 m2 tại Thị trấn Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, xây dựng thêm 08 chợ (01 chợ loại II và 07 chợ loại III), phân bố khắp cả xã trên địa bàn huyện.

Bảng 1.5: Hệ thống chợ của huyện
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	Tên chợ
	Địa chỉ
	Diện tích (m2)
	Hạng chợ
	Loại hình chợ

	
	
	
	
	
	Kiên cố
	Tạm

	1
	Chợ thị trấn Vĩnh Thuận
	TT Vĩnh Thuận
	2,585
	II
	x
	 

	2
	Chợ Cái Nứa (CĐ)
	Xã Vĩnh Bình Nam
	7,500
	III
	 
	x

	3
	Chợ Vàm Chắc Băng (CĐ)
	xã Phong Đông
	1,076
	III
	 
	x

	4
	Chợ Kè Một (CĐ)
	xã Vĩnh Bình Bắc
	4,000
	III
	 
	x

	5
	Chợ Ngã Ba Bình Minh 
	xã Bình Minh
	4,751
	III
	 
	x

	6
	Chợ Đập Đá
	xã Vĩnh Thuận
	3,840
	III
	 
	x

	7
	Chợ kênh 80 thước
	xã Vĩnh Phong (NTM)
	3,100
	III
	 
	x

	8
	Chợ nổi Vĩnh Thuận
	xã Tân Thuận
	1,000
	III
	 
	 

	9
	TTTM Vĩnh Thuận
	TT Vĩnh Thuận
	20,000
	III
	 
	 


Nguồn: Số liệu thống kê theo Báo cáo KT – XH huyện Vĩnh Thuận qua các năm
Về lao động có sự biến động, tăng giảm không ổn định trong thời gian vừa qua. Từ năm 2015 đến năm 2019, tổng số lao động khu vực III giảm 1.237 người (phụ lục 1.16). 

2.2.3.2. Dịch vụ vận tải
Trong giai đoạn 2015-2019 hoạt động vận tải của huyện phát triển nhanh. Doanh thu vận tải tăng trung bình mỗi năm là 17,6%/năm, chủ yếu nhờ vào khu vực ngoài quốc doanh với phương thức vận tải bằng đường bộ và đường thủy. Vận tải bằng đường bộ đóng góp doanh thu hằng năm nhiều hơn vận tải bằng đường thủy (phụ lục 1.17).
Số lượt hành khách vận chuyển trên địa bàn huyện tăng mỗi năm theo cả 2 phương thức đường sông và đường bộ. Số lượt khách vận chuyển tăng từ 3.479 nghìn người năm 2015 lên 4.269 nghìn người. Trong đó, vận tải theo đường bộ tăng 612 nghìn người và đường thủy tăng 178 nghìn người (phụ lục 1.18). 
Số lượt hàng hóa vận chuyển tăng nhanh trong giai đoạn 2015 – 2019. Từ năm 2015 với 110 nghìn tấn thì đến năm 2019 vận chuyển 133 nghìn tấn và chủ yếu từ loại hình cá thể thuộc khu vực ngoài quốc doanh. Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy có xu hướng giảm trong thời gian này, giảm 3,2 nghìn tấn do người dân bắt đầu chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ do đường xá dần được mở rộng, hàng hóa được vận chuyển nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vận chuyển và nhân công,...Trong giai đoạn này vận tải bằng đường bộ đã tăng 26,2 nghìn tấn và có xu hướng tăng nhanh hơn trong thời gian đến (phụ lục 1.19).

2.2.3.3. Dịch vụ bưu chính viễn thông
Trong những năm qua mạng lưới bưu chính viễn thông của huyện Vĩnh Thuận phát triển khá nhanh rộng khắp trên địa bàn, ngành bưu chính viễn thông của huyện đã đầu tư đổi mới trang thiết bị, tiếp nhận công nghệ mới trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. 100% xã trên địa bàn huyện đều đã có bưu điện văn hóa xã (phụ lục 1.20). 

Mạng lưới thông tin được tự động hóa đảm bảo thông tin liên lạc trong nước và quốc tế. Dung lượng điện thoại từ 20.120 số thuê bao năm 2015 tăng lên 26.979 số vào năm 2019, trong đó số di động chiếm hơn 90% tổng số thuê bao điện thoại. Số thuê bao internet cũng tăng đáng kể trong giai đoạn 2016 – 2019, từ 1.175 lên 3.202 thuê bao. Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tăng đáng kể trong những năm qua.
2.2.3.4. Dịch vụ tài chính – ngân hàng

Về thu - chi ngân sách: Quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu ngân sách, tổng thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán kế hoạch được giao. Chi ngân sách đúng quy định, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong thu - chi tài chính công khai đúng luật định, đảm bảo nguyên tắc, chế độ, chi tiêu kịp thời cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế và hoạt động của hệ thống chính trị, chủ động thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong thời kỳ 2016 - 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 194,657 tỷ đồng với tốc tăng bình quân hàng năm là 14%/năm và tổng chi ngân sách trên địa bàn là 2.874, 325 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 1,2%/năm. Năm 2020, tồng dự toán chi cho đầu tư phát triển trên địa bàn là 138 tỷ 307 triệu đồng (trong đó, đầu tư công 56,626 tỷ đồng; vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư 81,681 tỷ đồng); chi thường xuyên 295 tỷ 502 triệu đồng.

Các ngân hàng huy động tốt các nguồn vốn và cho vay kịp thời phục vụ phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình cho vay xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, trong học sinh - sinh viên... Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục được củng cố, duy trì hoạt động, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trong các tầng lớp dân cư. Ngân hàng huyện đã chủ động mở rộng mạng lưới tới tận xã, ấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn dễ dàng phục vụ cho sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên việc huy động vốn trên địa bàn huyện còn thấp, nguồn vốn vay ngắn hạn mới chỉ chủ yếu tập trung cho cây lúa, các cây trồng khác và chăn nuôi chưa xây dựng được mô hình  có hiệu quả nên ngân hàng cho vay còn hạn chế.

2.2.3.5. Du lịch 

Khu Dự trữ sinh quyển với diện tích hơn 1,1 triệu ha. Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang chứa đựng sự phong phú, đa dạng và đặc sắc về cảnh quan và hệ sinh thái, có giá trị lớn về mặt nghiên cứu, cũng như du lịch. Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang trong đó có Huyện Vĩnh Thuận và rừng phòng hộ ven biển Kiên Lương, Kiên Hải. Quần thể di tích căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng với di tích Ngã Ba Cây Bàng, Ngã Ba Tàu, Thứ Mười Một, Rừng tràm Ban Biện Phú, khu tập kết 200 ngày kinh xáng Chắc Băng, là điểm thu hút du khách tìm hiểu lịch sử cách mạng… đồng thời, tỉnh vừa khởi công xây dựng một số công trình theo Đề án phục dựng Khu căn cứ Tỉnh uỷ trong kháng chiến tại huyện Vĩnh Thuận.

Bên cạnh đó, điểm thu hút khách du lịch mang tính sông nước của Chợ nổi Vĩnh Thuận hay còn gọi là chợ nổi Miệt Thứ là chợ nổi trên con sông Tắc Cậu của tỉnh Kiên Giang. Chợ nổi Vĩnh Thuận họp chợ từ lúc mờ sáng đến chiều thì tan. Hàng hóa trong chợ chủ yếu là nông sản, hoa quả, rau củ tự trồng tươi ngon, bổ dưỡng. Bồng bềnh trên chiếc ghe, du khách có thể cùng gia đình, bạn bè ghé qua các ghe hàng, lựa từng trái bầu, chùm dừa xanh tươi. Du khách hoàn toàn yên tâm vì chợ nổi Vĩnh Thuận rất yên bình, các thương lái thân thiện, hiền hòa. 

2.3. Phát triển các lĩnh vực xã hội chủ yếu
2.3.1. Giáo dục và đào tạo
Thời gian qua hệ thống giáo dục của huyện được quan tâm đầu tư nên đã có chuyển biến tích cực: trường lớp, trang thiết bị dạy và học được tăng cường, đội ngũ giáo viên cơ bản được chuẩn hoá, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Chương trình kiên cố hoá trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Phong trào hiến đất xây dựng trường lớp được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng đã góp phần xoá cơ bản phòng tạm bằng cây lá.

· Chất lượng giáo dục (phụ lục 1.22):

Công tác giáo dục của huyện đã được những kết quả đáng kể. Năm học 2020, bình quân tỷ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo đạt 55,5%, học sinh tiểu học đạt 99,9%, trung học cơ sở đạt 99,5%. Chất lượng dạy và học được nâng lên, kết quả học sinh tốt nghiệp, lên lớp đúng thực chất hơn; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt khá cao; học sinh đủ điểm sàn vào các trường đại học, cao đẳng bình quân đạt 77%. Duy trì huyện đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên mở rộng hình thức liên kết đào tạo, phối hợp tổ chức tốt các lớp ngoại ngữ, tin học, đại học, trung cấp, dạy nghề và bổ túc văn hóa.

- Đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh và cơ sở vật chất (phụ lục 1.23): 

Đội ngũ giáo viên các cấp được củng cố và tăng cường. Năm học 2019 – 2020 toàn huyện có 1.069 giáo viên trực tiếp giảng dạy, trong đó: Giáo viên mầm non có 86 người, giáo viên tiểu học có 558 người, giáo viên trung học cơ sở 306 người, giáo viên trung học phổ thông 119 người, phần lớn giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Số lượng học sinh có sự biến động giữa các năm. Nhìn chung, trong năm học 2019 - 2020, số lượng trẻ mầm non, học sinh trung học phổ thông tăng lần lượt là 194 trẻ và 38 học sinh so với năm 2015 – 2016. Trong khi đó, số lượng học sinh tiểu học và trung học cơ sở giảm lần lượt là 502 học sinh và 58 học sinh so với năm 2015 – 2016. 

Năm học 2019 – 2020, số học sinh bình quân trên 01 giáo viên ở các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lần lượt là: 23,2; 15,4; 17,2; 18,5 học sinh. Số học sinh bình quân một lớp lần lượt là: 27; 25,2; 35,5; 41,5 học sinh. 

Cơ sở vật chất được củng cố, phòng học xây dựng kiên cố và bán kiên cố tuy nhiên giảm so với năm 2015 – 2016. Năm học 2019 – 2020 không còn phòng học cây lá, không còn lớp học ca 3, tổng số có 618 phòng học các cấp, giảm 68 phòng học so với năm học 2015 – 2016, trong đó mầm non 74 phòng, tiểu học 343 phòng, THCS 148 phòng, THPT 53 phòng. 

Tuy nhiên ngành giáo dục đào tạo của huyện thời gian qua vẫn còn nhiều mặt hạn chế: Nhìn chung chất lượng dạy và học đã được nâng lên nhưng chưa đồng đều, giáo dục mầm non phát triển còn chậm, đội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục. Cơ sở vật chất được tăng cường nhưng trang thiết bị vẫn còn thiếu, số học sinh bỏ học giữa chừng vẫn còn , tỷ lệ lưu ban còn ở mức cao so với bình quân chung của tỉnh.
2.3.2. Y tế và chăm sóc sức khỏe
Ngành y tế trong những năm qua có bước chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, sự nghiệp y tế được tăng cường về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, thuốc chữa bệnh, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên.

Các chương trình y tế quốc gia hoạt động thường xuyên đã đem lại  kết quả khả quan. Các cơ sở y tế từng bước được nâng cấp và mở rộng, năm 2019 toàn huyện có 8 trạm y tế xã, phường; 1 bệnh viện. Tổng số giường bệnh có 332 giường, tăng 30 giường so với năm 2015, bình quân giường bệnh/vạn dân là 36 giường/vạn dân (phụ lục 1.24).

Thời gian qua công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, mức hưởng thụ các dịch vụ y tế của nhân dân tăng lên; thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế đạt trên 96%; khám chữa bệnh cho nhân dân hăng năm đêu đáp ứng tốt yêu cầu. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả, ý thức phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong cộng đồng có nâng lên. Dân số-gia đình-trẻ em có chuyển biến tiến bộ: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 11‰ giảm còn 9‰, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 98.5%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 8,5%,… Mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đến nay tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 88%. 

Tuy nhiên thời gian qua ngành y tế của huyện mặc dù được đầu tư tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc trị bệnh và đã đạt được một số thành quả nhất định nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân trong huyện, việc quản lý ngành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện còn thiếu chặt chẽ.

2.3.3. Văn hóa – Thể dục thể thao

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì phát triển, phong trào văn nghệ quần chúng, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng dân cư có xu hướng phát triển ngày càng đa dạng... Hoạt động tuyên truyền thông tin cổ động được tăng cường; nội dung chương trình và thời lượng truyền thanh của đài truyền thanh huyện đã tăng lên, chất lượng có chuyển biến rõ nét. Kết quả đó đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phong trào thể dục, thể thao có bước phát triển, hàng năm các hội thi thể dục, thể thao đều được tổ chức. Song về văn hóa thông tin thể dục, thể thao thời gian qua hoạt động còn hạn chế, cơ sở vật chất còn ít, kinh phí hoạt động thiếu, phong trào thể dục thể thao còn ở phạm vị phong trào.

2.3.4. Xây dựng nông thôn mới

Về xây dựng nông thôn mới thì huyện đã tập trung chỉ đạo và huy động tốt các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, theo đó tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới toàn huyện trên 348 tỷ 870 triệu đông. Đên nay có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.

2.3.5. Khoa học và công nghệ

Công tác khoa học công nghệ được ngành chức năng ứng dụng trên nhiều lĩnh vực. Trong nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng, vật nuôi, các mô hình nông – lâm – ngư kết hợp; nuôi trồng thuỷ sản... đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện khá tốt, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện trong huyện đều sử dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, trong việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân,... Ngành y tế đã ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ khá tốt như triển khai kỹ thuật ứng dụng xét nghiệm Elisa phát hiện kháng nguyên NS1 và Mac-Elisa trong chuẩn đoán bệnh sốt xuất huyết Dengue. Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, triển khai xây dựng 7 mô hình, đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Quan tâm, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công nghiệp nông thôn hoạt động có hiệu quả, toàn huyện có 35 sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, 26 sản phẩm được công nhận cấp tỉnh, 03 sản phẩm cấp khu vực và 01 sản phẩm cấp quốc gia.
Để quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện, huyện đã bố trí 1 hay 2 cán bộ chuyên trách thuộc biên chế của phòng Công thương huyện. Hàng năm sở Khoa học và công nghệ tỉnh phân bổ cho huyện khoảng 100 triệu cho hoạt động khoa học và công nghệ. Ngoài ra, huyện đã thành lập và kiện toàn hội đồng khoa học và công nghệ huyện, nhờ đó việc quản lý đề tài, dự án khoa học, cũng như tư vấn, tham mưu khoa học và công nghệ cho UBND huyện và các xã ngày càng đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, phòng Công thương huyện thường xuyên tham gia đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và công nghệ về việc quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, đặc biệt là nón bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, xăng dầu... nhằm quản lý tốt các mặt hàng nhạy cảm này.

2.4. Thực trạng mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị, môi trường và biến đổi khí hậu 

2.4.1. Mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật

2.4.1.1. Hệ thống giao thông
1/ Giao thông đường bộ
Trên địa bàn huyện có QL.63 đi qua, giữ vai trò là trục giao thông đối ngoại kết nối huyện với các huyện lân cận và tỉnh Cà Mau. Hiện huyện chưa có đường tỉnh trên địa bàn vì vây trong giai đoạn tới cần triển khai quy hoạch tạo động lực cho huyện phát triển. Về giao thông đối nội chủ yếu thực hiện trên các tuyến đường huyện. Trên địa bàn huyện có 7 tuyến với tổng chiều dài 54,7 km, mặt rộng 3,5m, nền 6m, tỷ lệ nhựa hóa (cứng hóa) đạt 86,7%. Cụ thể các tuyến như sau:

- Hiện trạng hệ thống quốc lộ và cầu đi qua địa bàn huyện:
Quốc lộ: QL.63 có chiều dài 26,3km, điểm đầu ranh huyện U Minh Thượng, điểm cuối ranh tỉnh Cà Mau. Đây là trục giao thông xương sống của huyện, mọi hoạt động đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh lân cận đều thông qua tuyến QL63. Vì vậy lưu lượng thông qua tuyến rất lớn. Trên tuyến có 5 cầu và 8 cống với tải trọng 25T, kết cấu BTCT, chất lượng tốt.
- Hiện trạng hệ thống đường huyện: Gồm 07 tuyến đường với tổng chiều dài 57,7km, chiều rộng mặt đường từ 3,5m, nền 6,0; tỷ lệ nhựa hóa và bê tông hóa đạt 85,25%, trong đó: 

(1) VTH-1 (ĐH.Vĩnh Phong): Dài 14,6km, điểm đầu Bưu điện huyện – Cống Năm Nam, mặt láng nhựa rộng 3,5m, nền 6m, chất lượng tốt. Trên tuyến có 2 cống hộp BTXM và 2 cầu BTXM, 1 cầu dàn efen, tổng chiều dài 93m.

(2) VTH-2 (ĐH.Phong Đông): Dài 7,3 km, điểm đầu cầu sắt Cạnh Đền - UBND xã Phong Đông. Toàn tuyến mặt rộng 3,5m, nền 6m, chất lượng thấp. Trên tuyến có 3 cầu gỗ (02 cầu đang thi công xây dựng mới), tổng chiều dài 66m. Hiện trạng gồm 2 đoạn:

+ Đoạn 1: Dài 1,8km, từ cầu sắt Cạnh Đền đến km1+800, mặt đường đất đá.
+ Đoạn 2: Dài 1,4km, từ Km 1 + 800 đến km 3+200 mặt đá mi chất lượng trung bình.

+ Đoạn 3: mặt CPSD rất lầy lội vào mùa mưa.

(3) VTH-3 (ĐH. Vĩnh Bình Nam): Dài 11,8 km, điểm đầu ngã 5 Bình Minh; điểm cuối UBND xã Vĩnh Bình Nam, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền 6m, chất lượng tốt. Trên tuyến có 5 cầu BTCT, tải trọng 5T với tổng chiều dài 117m.

(4) VTH-4 (ĐH. Vĩnh Bình Bắc): Dài 10,8 km, ĐH. Hòa Chánh (cầu Lô 12), điểm cuối UBND xã Vĩnh Bình Bắc, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, chất lượng tốt. Trên tuyến có 4 cầu BTCT, tải trọng 5T với tổng chiều dài 88m.

(5) VTH-5 (ĐH. Vĩnh Thuận): Dài 10,3 km, điểm đầu cầu kênh XÁng; điểm cuối giáp UBND xã Vĩnh Thuận, mặt rộng 3,5m, nền 6m, đoạn gần UBND xã Vĩnh Thuận xuống cấp. Trên tuyến có 7 cầu BTCT, tải trọng 2,5-5T với tổng chiều dài 135m.
(6) VTH-6 (ĐH. Tân Thuận): Dài 4km, điểm đầu ĐH. Vĩnh Thuận (cầu Kênh 1); điểm cuối UBND xã Tân Thuận. Trên tuyến có 1 cầu BTCT, tải trọng 5T, chiều dài 27m.

(7) VTH-7 (ĐH. Minh Thuận): Dài 8,8km, điểm đầu ĐH. Vĩnh Thuận (cầu kênh 2); điểm cuối ĐT.965 (cầu kênh 2), mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền 6m, chất lượng tốt. Trên tuyến có 3 cầu BTCT, tải trọng 5T với tổng chiều dài 57m.

Hiện nay có 26 cây cầu do huyện quản lý với tổng chiều dài là 583m. Nhìn chung là cầu tải trọng thấp, xây dựng theo tiêu chuẩn cũ nên không đảm bảo chất lượng cầu.

- Hệ thống đường xã, đô thị và cầu: Hệ thống đường xã trên địa bàn huyện có 141 tuyến và 21 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài 719km, chất lượng các tuyến đường xã rất xấu. Đến 2020 đường giao thông từ huyện xuống xã, từ xã xuống ấp được đầu tư nhựa, bê tông hóa đạt 100%. Cụ thể như sau:
(1) Thị trấn Vĩnh Thuận: Toàn thị trấn gồm 21 tuyến đường với tổng chiều dài là 53,1km gồm: 11,2km đường BTXM và 36,6km đường đất, tỷ lệ BTXM hóa của xã là 23,4%, trong đó: có 10/21 tuyến đường đô thị có hiện trạng BTXM toàn phần hoặc 1 phần, còn lại là đường đất. Trên tuyến có 15 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.
(2) Xã Vĩnh Bình Bắc: Toàn xã gồm 38 tuyến đường với tổng chiều dài là 152,9km gồm: 37,7km đường BTXM và 81,0km đường đất. Tỷ lệ BTXM hóa của xã là 31,8%, trong đó: có 14/38 tuyến mặt BTXM toàn phần hoặc 1 phần, còn lại là đường đất. Trên tuyến có 32 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.

(3) Xã Bình Minh: Toàn xã gồm 11 tuyến với tổng chiều dài là 57,1km, gồm: 5,7km đường BTXM và 33,4km đường đất, tỷ lệ BTXM hóa của xã 14,5%, trong đó: có 2/11 tuyến đường xã có hiện trạng BTXM toàn phần hoặc 1 phần, còn lại là đường đất. Trên tuyến có 13 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.

(4) Xã Vĩnh Bình Nam: Toàn xã gồm 26 tuyến đường với tổng chiều dài là 98,34km gồm: 13,23km đường BTXM và 60,41km đường đất. Tỷ lệ BTXM hóa của xã là 17,97%, trong đó: có 5/26 tuyến đường xã có hiện trạng BTXM toàn phần hoặc 1 phần, còn lại là đường đất.Trên tuyến có 14 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.

(5) Xã Tân Thuận: Toàn xã có 17 tuyến đường do xã quản lý với tổng chiều dài là 108,5km gồm: 16,2km đường BTXM và 73,6km đường đất. Tỷ lệ cứng hóa của xã là 18%, trong đó: có 7/17 tuyến đường xã được BTXM toàn phần hoặc 1 phần, còn lại là đường đất. Trên tuyến có 16 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.

(6) Xã Phong Đông: Toàn xã gồm 7 tuyến đường với tổng chiều dài là 45,4km, gồm: 6,9km đường BTXM và 20,6km đường đất, tỷ lệ BTXM hóa của xã là 25,1%, trong đó: có 2/7 tuyến đường xã có hiện trạng BTXM toàn phần hoặc 1 phần, còn lại là đường đất. Trên tuyến có 26 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.

(7) Xã Vĩnh Thuận: Toàn xã có 18 tuyến đường với tổng chiều dài là 189,4km gồm: 34,5km đường BTXM và 141km đường đất. Tỷ lệ BTXM hóa của xã là 19,7%, trong đó: có 5/18 tuyến đường xã có hiện trạng BTXM toàn phần hoặc 1 phần, còn lại là đường đất. Trên tuyến có 27 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.

(8) Xã Vĩnh Phong: Toàn xã gồm 24 tuyến đường với tổng chiều dài là 169,2km gồm: 8,5km đường BTXM và 138,5km đường đất. Tỷ lệ BTXM hóa của xã là 5,79%, trong đó: có 3/24 tuyến đường xã có hiện trạng BTXM, phần còn lại đường đất. Trên tuyến có 05 cầu chất lượng cầu thấp, chưa đạt tiêu chuẩn.

Toàn xã hiện có 148 cây cầu trên tuyến đường xã. Nhìn chung là cầu tải trọng thấp, xây dựng theo tiêu chuẩn cũ nên không đảm bảo chất lượng cầu.

Bến xe: Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 bến xe khách (bến xe khách huyện Vĩnh Thuận) diện tích 3.095m2 đạt chuẩn cấp IV, chỉ có một trạm xe hàng nhỏ.

2/ Hệ thống đường thủy
Huyện có hệ thống sông ngòi dày đặc, giao thông đường thủy nội địa phát triển, vận tải đường thủy đã và đang giữa vai trò quan trọng trong nền kinh tế của huyện. Hầu hết hàng hóa có khối lượng lớn như lúa gạo, các sản phẩm nông nghiệp và các mặt hàng thủy sản đều đi bằng đường thủy để giao lưu nội huyện hoặc với các huyện, tỉnh ngoài có thể đi đến hầu hết các nơi bằng đường thủy nhưng tải trọng nhỏ.
- Tuyến do trung ương quản lý: Kênh sông Trẹm Cạnh Đền (Ngã 3 rạch Ngã 3 Đình – ranh Cà Mau) dài 18 km, rộng 35 m, sâu 2m.
- Tuyến do tỉnh quản lý với tổng chiều dài 59,8 km, gồm 2 tuyến.

* Kênh Làng thứ 7 (Kếnh Chắc Băng – Cửa Biển) dài 54,4 km, rộng 19 m, sâu 1,5 m.
* Kênh Cạnh Đền (kênh Chắc Băng – Giáp Bạc Liêu) dài 5,35km, chiều rộng kênh 35 - 42m, chiều rộng luồng 20 - 25m, chiều sâu trung bình 2,53m, bán kính đường công <100m, cấp IV.
- Tuyến do huyện quản lý dài 42 km, gồm 5 tuyến:
(1) Kênh Chống Mỹ: Dài 13,7km, điểm đầu Kênh Làng Thứ 7 - Giáp Cà Mau, chiều rộng kênh 32 - 53m, chiều rộng luồng 20 - 25m, chiều sâu trung bình 1,8m, bán kính đường công <100m, cấp IV.

(2) Kênh Số 1: Dài 4,6 km, điểm đầu Kênh Xáng - Sông Cái Lớn, chiều rộng kênh 17 - 28m, chiều rộng luồng 15 - 18m, chiều sâu trung bình 1,9 m, bán kính đường công >100m, cấp V.

(3) Kênh Kiểm Lâm: Dài 11,7km, điểm đầu Kênh Làng Thứ 7 - Sông Cái Lớn, chiều rộng kênh 18 - 20m, chiều rộng luồng 10 - 12m, chiều sâu trung bình 3,0m, bán kính đường công >100m, cấp V.

(4) Kênh Bời Lời: Dài 7,1 km, điểm đầu Kênh Kiểm Lâm - Kênh Hương Cả Chợ, chiều rộng kênh 21 - 30m, chiều rộng luồng 14 - 18m, chiều sâu trung bình 1,8m, bán kính đường công >100m, cấp V.

(5) Kênh Lộ Xe: Dài 4,9km, điểm đầu Kênh Lô 12 - Kênh Kiểm Lâm, chiều rộng kênh 15 - 18m, chiều rộng luồng 8 - 10m, chiều sâu trung bình 2,35m, bán kính đường công >100m, cấp V.
c). Hệ thống bến bãi phục vụ vận tải: 

Bến đường bộ: hiện nay trên địa bàn huyện có một bến xe rộng 3.095 m2, đạt chuẩn cấp IV.

Bến bãi đường thủy: trên địa bàn huyện có bến tàu khách Vĩnh Thuận, phục vụ vận chuyển hành khách, kết hợp hàng hóa. Trên địa bàn huyện có 23 bến thủy nội địa, trong đó có 4 bến có phép, 19 bến không phép.

Bến khách ngang sông: hiên nay trên địa bàn huyện có 16 bến, trong đó có 13 bến được cấp phép hoạt động và 3 bến tự phát.

Đánh giá chung: Mật độ đường của huyện còn thấp, chưa có đường tỉnh đi qua huyện, chất lượng của hầu hết các tuyến còn thấp, nhiều tuyến có mặt đường hẹp, mặt đường bị xuống cấp và chưa được đầu tư bảo dưỡng nâng cấp sau thời gian dài, hành lang bảo vệ đường bị lấn chiếm. Hạn chế trong việc giao lưu đi lại bằng xe giữa các huyện do ngăn cách bởi sông rạch như giữa Gò Quao với Vĩnh Thuận (ngăn cách bởi sông Cái Lớn). Những hạn chế trong hạ tầng giao thông dẫn đến không thúc đẩy được sự phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể trong quá trình sản xuất, nối liền sản xuất – sản xuất, sản xuất – tiêu dùng, phục vụ đắc lực cho nhu cầu đi lại của người dân cũng như gây hạn chế trong mối liên hệ kinh tế -  xã hội giữa các vùng, các địa phương với huyện Vĩnh Thuận.
2.4.1.2. Hệ thống thủy lợi

Huyện Vĩnh Thuận có hệ thống sông rạch và kênh đào chằng chịt với khoảng 63 km kênh trục tạo nguồn như Kênh Làng Thứ 7, kênh Kiểm Lâm, kênh Cạnh Đền, kênh Bời Lời .... với 565 km kênh cấp 2 và hàng ngàn km kênh nội đồng đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và phục vụ giao thông thủy. Tuy nhiên do còn thiếu nguồn nước ngọt, hệ thống cống kiểm soát mặn nên việc phát huy tác dụng của các công trình thủy lợi vẫn còn hạn chế. Đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản trên diện rộng thì hệ thống thủy lợi chưa có sự phân vùng cấp nước ngọt, nước mặn, nước lợ. Riêng biệt chưa có hệ thống tạo nguồn và hệ thống tiêu thoát hợp lý, thêm các công trình ngăn cách vùng mặn ngọt. Huyện có 02 trạm bơm.
2.4.1.3. Lưới điện
Huyện Vĩnh Thuận sử dụng điện lưới Quốc gia từ trạm phân phối điện thành phố Rạch Giá. Trạm biến áp 220/110 kV Rạch Giá 2 gồm 2 máy biến áp công suất mỗi máy 250 MVA, cấp điện cho khu vực phía Nam của tỉnh, gồm các trạm 110kV Rạch Giá, Minh Phong, An Biên, Vĩnh Thuận, Chung Sư, Giồng Riềng, Thạnh Đông và một phần tỉnh An Giang, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ. Kết cấu lưới 220kV đảm bảo cấp điện an toàn cho tỉnh Kiên Giang vì các trạm 220kV đều nhận điện từ nhiều nguồn cấp đến.

Trong giai đoạn 2016-2020, tiến độ có sự chậm trễ ở công trình phân pha đường dây Rạch Giá 2 – Minh Phong – An Biên – Vĩnh Thuận chưa thực hiện, tuyến dài 20,0km tỉ lệ mang tải 44,3% còn nằm trong một số tuyến là đường dây độc đạo đưa điện đi đến các nơi. Đường dây Vĩnh Thuận – Gò Quao và đường dây Vĩnh Thuận – Thới Bình chưa được thực hiện như quy hoạch.
Đến nay, trên địa bàn huyện có đường dây 110kV An Biên - Vĩnh Thuận (mức độ mang tải 43%) được xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 có công suất trạm là 40MVA, cung cấp điện cho huyên, đã xây dựng 280,7 km đường dây trung thế; 531,1 km hạ thế và các trạm biến áp với tổng công suất 16.100 KVA, đã cung cấp điện cho 95,5% hộ dân. Số hộ sử dụng điện an toàn đạt 99,88%
2.4.1.4. Cấp, thoát nước

- Cấp nước: Toàn huyện có 04 nhà cấp nước:nhà máy nước thị trấn Vĩnh Thuận công suất 62,5m3/h cũng cấp nước sạch cho 5.000 hộ xã Vĩnh Phong, Phong Đông; cụm cấp nước Minh Thuận công suất 20m3/h; nhà máy nước Vĩnh Bình Nam công suất 80m3/h; cụm cấp nước Vĩnh Phong 150m3/h. Huyện đang sử dụng 02 nguồn nước chủ yếu là nguồn mặt và nước ngầm. Dân cư nông thôn ở các xã sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt bằng giếng bơm tay, giếng đào, ao đìa,… Hệ thống cấp nước của huyện, đảm bảo cấp nước hợp vệ sinh cho 100% dân số và nhu cầu sử dụng cho sản xuất trong đó sử dụng nước sạch chiếm 25%. 

- Thoát nước: Hệ thống thoát nước hầu như chưa có, chủ yếu thoát ra các kênh thủy lợi như kênh Chắc Băng, kênh Vĩnh Phong, kênh Mới sau đó thoát ra kênh sông Trạm. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn cao, đặc biệt trong các cơ sở sản xuất, bệnh viện, khu vực dân cư... là nguồn gây ô nhiễm nguồn nước và không khí.

2.4.2. Hạ tầng xã hội

2.4.2.1. Hạ tầng giáo dục, đào tạo
· Hệ thống trường học (phụ lục 1.21):

Năm học 2019 – 2020 trên địa bàn huyện có 8 trường mầm non, 28 trường hệ phổ thông, trong đó: 15 trường tiểu học, 6 trường Trung học cơ sở, 1 trường Trung học phổ thông, 1 trường Trung học phổ thông, 4 trường Phổ thông cơ sở và 2 trường Trung học. Hiện có 24 trường đạt chuẩn quốc gia.
2.4.2.2. Hạ tầng y tế
Mạng lưới y tế từ huyện xuống cơ sở được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Đội ngũ y bác sỹ được tăng cường, năm 2019 có 366 cán bộ ngành y, trong đó số lượng bác sĩ là 69 bác sĩ (bình quân 8,43 bác sĩ/vạn dân) và 101 cán bộ ngành dược, 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ khám chữa bệnh và có nữ hộ sinh làm việc, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia (phụ lục 1.25).
2.4.2.3. Hạ tầng thể dục, thể thao

(bổ sung sau, khi có dữ liệu)
2.4.3. Hệ thống đô thị
2.4.3.1. Hiện trạng phát triển đô thị
Thị trấn Vĩnh Thuận đã được công nhận là đô thị loại V, là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của huyện với quy mô diện tích 2.980,9 ha, dân số 14.108 người. 
Tỷ lệ đô thị hóa trên toàn địa bàn hiện hành đạt khoảng 15,3% đến năm 2020. Cơ sở hạ tầng trong khu dân cư đô thị được quan tâm đầu tư nhưng so với yêu cầu vẫn còn thiếu và yếu, đặc biệt trong các lĩnh vực cấp nước, giao thông nội thị, văn hóa thể thao, trung tâm thương mại. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm 49,9%, có 95% số hộ được sử dụng điện, 90% hộ dân sử dụng cấp nước tập trung, chưa có hệ thống thoát nước, xử lý nước thải....
- Trụ sở UBND huyện, Huyện ủy, trụ sở của các ban ngành đoàn thể của huyện và trụ sở UBND Thị trấn, Đảng ủy thị trấn và các phòng ban thuộc thị trấn được xây dựng kiên cố.

Chỉ tiêu đất dân dụng 130,6 m2/người; Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị 7,8 m2/người; Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở đạt 5,4 m2/người.

Về chỉ tiêu chất lượng đô thị:

Đánh giá chất lượng đô thị theo các chỉ tiêu chất lượng đô thị trong quyết định 1659/2012 và Nghị quyết 1210/2016, cho thấy: Theo tiêu chuẩn đô thị loại V, hiện nay Vĩnh Thuận có: 42 chỉ tiêu đạt trên 51 chỉ tiêu và 9 chỉ tiêu chưa đạt.

Đánh giá chất lượng đô thị theo các chỉ tiêu chất lượng đô thị trong quyết định 1659/2012 và Nghị quyết 1210/2016, cho thấy: Theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, hiện nay Vĩnh Thuận có: 39 chỉ tiêu đạt và 12 chỉ tiêu chưa đạt.

+ Các chỉ tiêu chưa đạt: dân số toàn đô thị; dân số nội thị; mật độ dân số toàn đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị; diện tích sàn nhà bình quân; tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng; mật độ đường giao thông; mật độ đường cống thoát nước chính đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn; số nhà tang lễ; đất cây xanh công cộng cấp đô thị; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị; số lượng không gian công cộng của đô thị.
Hình 1.1: Hiện trạng phát triển đô thị tỉnh Kiên Giang
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2.4.3.2. Hiện trạng  phát triển khu dân cư nông thôn
Toàn huyện có gần 84,7% dân số sống ở nông thôn. Tổng diện tích đất ở nông thôn là 581,2 ha, bình quân 72m2/người. Dân cư nông thôn chủ yếu sống dọc theo các trục đường giao thông và các tuyến kênh chính trong huyện. Trong những năm qua với phương châm huy động mọi nguồn lực đầu tư, cơ sở hạ tầng nông thôn về giao thông, điện, nước, trường, trạm được cải thiện đáng kể. Đường giao thông bề trung tâm xã cơ bản được nhựa hóa, trường học, trạm y tế xã được xây dựng kiên cố hóa, hệ thống cấp điện, cấp nước được mở rộng. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng nông thôn hiện nay còn yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Nhà ở còn 57,7% là nhà thiếu kiên cố và đơn sơ, tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn cò gần 8% cao hơn bình quân toàn tỉnh.
2.4.4. Hiện trạng môi trường
1.2.7.1 Quản lý tài nguyên đất, nước, rừng, thủy sản
Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường; đã điều tra khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 96% kế hoạch. Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng, nhất là đánh giá tác động môi trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo tồn thiên. Tỷ lệ độ che phủ cây phân tán đạt 33,6%.
1.2.7.2. Quản lý môi trường

a). Thực trạng môi trường nước:
Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt huyện Vĩnh Thuận trong các năm qua của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang cho thấy:

- Đặc tính tự nhiên của nước: Nước mặt trong vùng có tính axit nhẹ với giá trị pH dao động từ 6,43 – 6,83. Do ảnh hưởng xâm nhập mặn của thủy triều nên giá trị độ mặn, EC và Cl- trong nước mặt có giá trị khá cao, đặc biệt là trong mùa khô. Hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) trong vùng dao động 5 – 62mg/l. Hàm lượng Fe tổng trong mùa mưa cao hơn mùa khô do hiện tượng rửa trôi phèn, tuy nhiên hàm lượng Fe tổng trong nước mặt đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Điều này cho thấy nước mặt trong vùng không bị ô nhiễm bởi hàm lượng phèn.
- Ô nhiễm hữu cơ: Qua giá trị, DO, BOD5 và COD cho thấy nước mặt trong vùng bị ô nhiễm nhẹ hữu cơ với giá trị DO = 2,59 – 9,62mg/l, BOD5 =< 3 – 8 mg/l và COD = 4 -23mg/l phần lớn đều vượt TCVN 5942 -1995 (A)
- Ô nhiễm do các chất dinh dưỡng: Nguồn nước mặt trong vùng đã có dấu hiệu ô nhiễm do chất dinh dưỡng với giá trị Amoni và Nitri đều vượt tiêu chuẩn với giá trị Amoni = 0,06 – 2,4mg/l và Nitrit = 0 – 0,11mg/l. Hàm lượng Nitrat trong vùng đạt TCVN 5942 – 1995 (A) với giá trị = 0,05 – 3,72mg/l.
- Ô nhiễm do các hóa chất độc hại: Hầu hết các mẫu quan trắc nước mặt trong vùng đều không phát hiện hàm lượng Pb hoặc có nhưng giá trị rất thấp so với TCVN 5942 – 1995 (A). Nước mặt vùng đã bị ô nhiễm dầu mỡ. Tuy nhiên, hàm lượng TBVTV chưa phát hiện trong nước.
- Ô nhiễm do vi sinh: Giá trị tổng Coliform dao động từ < 3 – 24.000.000 MPN/100ml. Trong mùa khô, phần lớn các vị trí quan trắc đều có giá trị tổng Coloform vượt tiêu chuẩn cho phép đối với nguồn nước sử dụng làm nước sinh hoạt.

b). Môi trường đất:

Môi trường đất cũng bị ô nhiễm do quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, ô nhiễm do các chất thải rắn thu gom vào bãi rác hở không qua xử lý từ đó ngấm vào mạnh nước ngầm gây ô nhiễm môi trường đất.

c). Quản lý, xử lý chất thải, nước thải:

Hiện nay toàn bộ nước thải trên địa bàn huyện xả trực tiếp ra kênh, rạch chưa được xử lý. Riêng nước thải y tế của bệnh viện đã có hệ thống xử lý, tuy nhiên cũng không hoạt động thường xuyên do lượng nước thải phát sinh hàng ngày ít, chi phí vận hành tốn kém. Các cơ sở sản xuất công nghiệp cũng chưa có hệ thống xử lý chất thải, nước thải, xử lý mùi...
Về xử lý chất thải rắn: Rác hiện nay chưa được phân loại tại nguồn, rác chỉ thu gom và phân loại tại bãi rác. Đang xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại ấp Bời Lời, Bình Minh với diện tích 4,8ha, tuy nhiên bãi rác này có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các khu chôn lấp rác ở các xã, cụm dân cư quy mô từ 1-2 ha/xã, khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng hầm Biogas để tận dụng làm khí đốt và đảm bảo môi trường; huyện đã có 210 lò đốt rác tự chế và có 14.473 hố đốt rác hộ gia đình và 172 hố chứa vỏ bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Huyện có nhiều Bãi rác tự phát, chưa có được đầu tư đúng đắn và thiếu vệ sinh(chưa xây dựng nền đất). Hiện có 100% cơ sở, doanh nghiệp được cấp giấy cam kết bảo vệ môi trường. Chất thải rắn y tế huyện Vĩnh Thuận được thu gom và xử lý bằng lò đốt (theo chương trình của Bộ Y tế).
2.4.5. Biến đổi khí hậu


Tình trạng BĐKH đang có những diễn biến phức tạp ở khu vực tỉnh Kiên Giang, với sự gia tăng nhanh nhiệt độ cùng với những thay đổi về phân bố lượng mưa và những hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sản xuất nông nghiệp các huyện trong đó có huyện Vĩnh Thuận theo kết quả đánh giá chỉ số tổn thương của BĐKH đến ngành nông nghiệp ở các huyện vùng nội địa của tỉnh cho thấy huyện Vĩnh Thuận nằm trong vùng bị tổn thương cao. 

Tuy nhiên, do vùng đã có những giải pháp ứng phó kịp thời một phần cũng do những giới hạn trong đánh giá về các tác động của BĐKH nên thiệt hại đến nông nghiệp của khu vực vẫn còn giữ ở mức thấp, chủ yếu là do xâm nhập mặn. Các tác động đặc trưng cho từng vùng xâm nhập mặn diễn ra ở An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận. Nhìn chung, hầu hết các huyện trong tỉnh đều chịu ảnh hưởng của BĐKH mà công tác đánh giá vẫn còn nhiều hạn chế cần phải cập nhật và hoàn thiện trong tương lai.
3. Đánh giá chung phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020

3.1. Thành tựu, tiến bộ
a). Về kinh tế:

- Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thuận tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp-thủy sản chiếm 46,33%; thương mại-dịch vụ 36,05%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng 17,62%. Thu nhập bình quân đầu người từ 41,250 triệu đồng năm 2015 lên 57,615 triệu đồng năm 2020. 


- Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GDP của huyện. Sau khi chia tách huyện, quy hoạch lại đất sản xuất trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng có hiệu quả kinh tế cao; gắn đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, với đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, từng bước cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, trong đó quan tâm đến nuôi thủy sản, nâng lên giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Đã hình thành các mô hình nuôi trồng mang lại hiệu quả như 01 vụ lúa - 01 vụ tôm, 02 vụ lúa - 01 vụ màu, giữ vững ổn định diện tích lúa 2 vụ. Các loại cây công nghiệp phát triển ổn định; rau màu trồng trên nền đất lúa sau thu hoạch và đất vườn phát triển mạnh ở một số nơi. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì; chủ động phòng-chống có hiệu quả các dịch bệnh, không để tái phát trên diện rộng. Đã đưa 20.143 ha đất quy hoạch vào nuôi tôm và nuôi một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, bước đầu mang lại hiệu quả như cua, cá sấu, cá chình, ba ba..., tăng hệ số sử dụng đất từ 1,83 lên 2,5 lần

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở thu mua, chế biến hàng nông - thủy sản và các ngành nghề truyền thống...; giá trị sản xuất đạt 1.384,4 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 8,1%. 
- Thương mại - dịch vụ phát triển khá, tăng trưởng bình quân 21,5%/năm. Đối tượng sản xuất kinh doanh, phương thức cung ứng hàng hoá đa dạng, phong phú, các loại hình dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu người tiêu dùng và phục vụ sản xuất. Quan tâm quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang các chợ xã, thị trấn và tạo điều kiện khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển. 
- Khoa học - công nghệ, bưu chính, viễn thông được đầu tư phát triển và đạt nhiều kết quả; tập trung chủ yếu vào việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, bệnh viện, trường học...; một số cơ quan được đầu tư trang bị hệ thống mạng cục bộ, mạng Internet để trao đổi thông tin.  Bưu chính, viễn thông phát triển khá nhanh, các trạm thông tin di động phủ sóng rộng khắp, mạng Internet đã mở rộng bán kính phục vụ đến nhân dân vùng sâu, vùng xa trong toàn huyện; 100% xã, thị trấn có bưu điện văn hóa.

- Tài chính - tín dụng - ngân hàng: Các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; doanh số cho vay tăng bình quân 12%/năm, tổng dư nợ tăng 83,7% so đầu nhiệm kỳ.

- Các thành phần kinh tế được khuyến khích và tạo điều kiện phát triển đúng định hướng. Kinh tế tư nhân phát triển cả quy mô và số lượng. Tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, thương mại, giao thông và tín dụng được củng cố, phát triển.

- Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường; đã điều tra khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 96% kế hoạch. Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng, nhất là đánh giá tác động môi trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo tồn thiên nhiên.
b) Về mặt văn hóa xã hội:
- Giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển cả quy mô và chất lượng, mạng lưới trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng. Huy động các nguồn lực xã hội, triển khai thực hiện tốt chương trình kiên cố hoá trường lớp, hiện có 590 phòng học các cấp kiên cố và bán kiên cố, 24/32 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng dạy và học được nâng lên, đội ngũ giáo viên các cấp học cơ bản đạt chuẩn; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng. Kết quả học sinh lên lớp và tốt nghiệp đi vào chất lượng hơn; tỷ lệ học sinh đủ điểm sàn vào các trường đại học, cao đẳng bình quân đạt 77%. Cũng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở. Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn từng bước đi vào nề nếp.
- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường cả hai hướng dự phòng và điều trị. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp cụ thể về chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị y tế, nhất là mạng lưới y tế ở cơ sở được củng cố, chất lượng hoạt động nâng lên. Bệnh viện huyện, các trạm y tế được xây mới, nâng cấp sửa chữa và đầu tư trang thiết bị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, điều trị bệnh cho nhân dân; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và 100% trạm y tế có bác sĩ. Đội ngũ y - bác sĩ được đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện các chương trình y tế quốc gia và khám chữa bệnh cho nhân dân hàng năm đều vượt chỉ tiêu; công tác phòng, chống dịch bệnh có kết quả, ngăn chặn kịp thời, không để lây lan. Công tác dân số - gia đình - trẻ em có tiến bộ và mang lại hiệu quả.
- Công tác chính sách và bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt, nhất là các chính sách bảo hiểm, tiền lương, trợ cấp cho các gia đình chính sách, người lao động, cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Bằng các nguồn kinh phí ngân sách phân bổ, tài trợ, vận động, đã xây cất nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Quan tâm tổ chức tốt việc thăm viếng, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp các ngày lễ, tết. Các chương trình, mục tiêu xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện có kết quả; đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều từ 10,33% năm 2015 đến nay giảm còn 2,7%; tạo việc làm trong, ngoài tỉnh bình quân 3.500 người/năm. Thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đưa tỷ lệ lao động đào tạo nghề lên 66,44%. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm nhiều hơn.
- Phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao được duy trì và ngày càng phát triển, phục vụ khá tốt các ngày lễ lớn, kỷ niệm truyền thống, tuyên truyền thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nâng lên cả về lượng lẫn về chất; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; văn hóa nơi công sở được chú trọng; giảm dần các hủ tục mê tín dị đoan; đến nay có 98% hộ; 100% ấp và 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Công tác bảo tồn di tích lịch sử và phục dựng khu di tích căn cứ trong kháng chiến được quy hoạch, đầu tư xây dựng. Các hoạt động văn nghệ được quan tâm hướng mạnh về cơ sở, duy trì và phát triển các câu lạc bộ đàn ca tài tử, hát nhau nghe... Phong trào thể dục - thể thao quần chúng phát triển mạnh.

- Công tác khoa học công nghệ được quan tâm, được ngành chức năng ứng dụng trên nhiều lĩnh vực. Trong nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng, vật nuôi, các mô hình nông – lâm – ngư kết hợp; nuôi trồng thuỷ sản... Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện khá tốt.

c) Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, trận tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ máy chính quyền được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động tiếp tục nâng lên.
3.2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua nổi lên một số hạn chế như:
 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy khá cao, nhưng tiềm lực kinh tế còn nhỏ, giá trị tuyệt đối GDP thấp nên thu nhập bình quân đầu người thấp hơn so bình quân của tỉnh; đời sống nhân dân còn khó khăn, vẫn còn là huyện nghèo của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa nhiều, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy có tiến bộ nhưng còn nhiều khó khăn, nhất là phục vụ đời sống, sản xuất và lưu thông hàng hoá. Một số vấn đề bức xúc về kinh tế, văn hoá - xã hội như: nơi vui chơi giải trí cho nhân dân, khu di tích tập kết Vàm Chắc Băng, các cụm nuôi tôm công nghiệp, trung tâm văn hoá, trung tâm thương mại và các chợ xã chưa có nguồn vốn đầu tư để triển khai xây dựng. An ninh nông thôn còn diễn biến khá phức tạp. Hệ thống chính trị có mặt chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và cán bộ đảng viên chưa cao; công tác quản lý, điều hành của chính quyền có mặt thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển; chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, nhất là ở cơ sở nâng lên thiếu đồng đều.

- Kinh tế phát triển nhưng chưa thật sự vững chắc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nông nghiệp tuy phát triển nhưng còn ở dạng sản xuất nhỏ, manh mún, chưa hình thành kinh tế trang trại tập trung; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm; một số mô hình kinh tế tổ hợp tác làm ăn chưa thật sự có hiệu quả. Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp nhìn chung còn lạc hậu, ngành nghề nông thôn chủ yếu dạng thủ công, quy mô nhỏ, chưa có điều kiện phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn khó khăn, nhất là phục vụ đời sống, sản xuất và lưu thông hàng hoá. Một số công trình quan trọng, bức xúc của huyện như: cụm công nghiệp tập trung, các cụm nuôi tôm công nghiệp, nhà máy sơ chế tôm, trung tâm thương mại, trung tâm văn hoá, nhà thiếu nhi và các chợ xã chưa có nguồn vốn đầu tư để triển khai xây dựng. Chưa phát triển liên kết dịch vụ du lịch để phát triển thu hút du khách tham quan các địa điểm lịch sử và văn hóa nổi tiếng của Huyện
- Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân còn thấp, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer, vùng nông thôn sâu; công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả quan trọng nhưng còn nhiều khó khăn và thiếu vững chắc; tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao và hộ nghèo còn 7,59%. Một số vấn đề xã hội bức xúc như: môi trường, giải quyết khiếu kiện, chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tăng dân số tự nhiên chưa đạt chỉ tiêu đề ra; việc khắc phục những yếu kém về y đức, tinh thần, thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế còn chậm. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nâng lên thiếu đồng bộ; quản lý các hoạt động dịch vụ văn hoá trên địa bàn từng lúc thiếu chặt chẽ; Trung tâm văn hoá huyện và các thiết chế văn hoá ở cơ sở chưa được đầu tư xây dựng. Chất lượng dạy và học nâng lên chưa đồng đều; trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu; việc kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ học sinh lưu ban còn cao.
- Ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, cũng như nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đồng đều. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng các lực lượng và tuyển quân hàng năm có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng nắm tình hình và xử trí tình huống theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ thiếu chặt chẽ. Tình hình trật tự an ninh nông thôn từng lúc, từng nơi còn diễn biến khá phức tạp, nhất là trộm cắp, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông...

3.3. Một số vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quy hoạch thời kỳ đến năm 2030

- Tăng trưởng kinh tế cần phấn đấu đạt mức cao hơn mục tiêu quy hoạch cũ, tập trung cho tăng trưởng khu vực nông nghiệp, dịch vụ.

- Trong nông nghiệp, tập trung phát triển mô hình trồng lúa, nuôi trồng thủy sản. Mở rộng quy mô nuôi tôm 20.000 – 16.700 ha, nuôi cá 16.500 – 14.280 ha, ổn định diện tích lúa mùa 13.000 – 15.500 ha, cây mía, cây khóm phát triển quy mô hợp lý 500 – 1.200 ha. Bỏ định hướng phát triển cây màu (khoai lang, khoai mỳ, trồng bắp…) vì không có hiệu quả.

- Công nghiệp, vẫn tiếp tục phát triển các ngành nghề truyền thống như: xay xát gạo, sản xuất nước đá, cơ khí sửa chữa, thủ công truyền thống, tập trung mở rộng quy mô các cơ sở chế biến thủy sản, mở mới một số ngành công nghiệp ở cụm công nghiệp Vĩnh Phong.

- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng… đầu tư xây dựng kiên cố hóa hệ thống chợ huyện, xã. Xây dựng hệ thống liên kết thương mại với các huyện xung quanh cũng như hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

- Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch để thu hút khách du lịch tham quan khu di tích cách mạng và chợ nổi Vĩnh Thuận kết hợp với du lịch miệt vườn

- Các lĩnh vực xã hội: Phát triển căn bản giáo dục đào tạo theo Nghị quyết TW 8 khóa X, phát triển hệ thống giáo dục mầm non để đến năm 2015 phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nâng tỷ lệ học sinh THCS, THPT so với độ tuổi. Hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tiếp tục đầu tư cơ sở khám chữa bệnh từ huyện đến xã, nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, tiếp tục triển khai chương trình chuyển giao một số kỹ thuật cao trong y tế. Thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội. Tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, xã.

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh, quốc phòng theo kế hoạch phòng thủ của huyện đã được phê duyệt.

3.4. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT)

Điểm mạnh (S):
S1: Là huyện nằm trong vùng U Minh Thượng, có địa hình tương đối bằng bằng phẳng, mưa nhiều, độ ẩm cao, hàng năm ít bị lũ lụt, có điều kiện phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

S2: Có vị trị gần Tp. Vị Thanh tỉnh Hậu Giang và Tp. Cà Mau. Trong những năm tới được nhà nước tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông thủy bộ như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 63, hoàn thành cầu Cái Lớn, Cái Bé và đường hành lang ven biển phía Nam, đường Hồ Chí Minh, hệ thống đường thủy... tạo điều kiện cho huyện giao thương thuận lợi với Tp. Vị Thanh, Cà Mau và các huyện vùng Tây Sông Hậu, U Minh Thượng của tỉnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh.
S3: Nằm trong khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang và Thế giới với hệ thống rừng phòng hộ ven biển Kiên Lương, Kiên Hải. Quần thể di tích căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng với di tích Ngã Ba Cây Bàng, Ngã Ba Tàu, Thứ Mười Một, Rừng tràm Ban Biện Phú, khu tập kết 200 ngày kinh xáng Chắc Băng, là điểm thu hút du khách tìm hiểu lịch sử cách mạng và điểm thu hút các dự án quốc tế và của quốc gia mang tính liên quan trong việc khai thác bảo tồn dự trữ sinh quyển.
Điểm yếu (W):

W1: Trên địa bàn huyện có một số vùng bị trũng, khó thoát nước, đất đai chủ yếu là đất phèn, mặn vào mùa khô; là huyện thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất nhất là mùa khô, chịu tác động của chế độ thủy triều hoàn toàn khác nhau của biển Đông và biển Tây, nên việc bố trí sản xuất phải chú ý đất đai từng vùng và tiêu thoát nước phù hợp. Huyện nằm trong vùng Bán đảo Cà Mau thuộc chương trình Ngọt hóa của Chính phủ, nhưng việc ngọt hóa chưa được giải quyết ngay và chưa xác định thời gian cụ thể, nên cần chủ động bố trí sản xuất phù hợp để phát huy ưu thế hiện có cũng như định hướng sau này của vùng và huyện. Huyện Vĩnh Thuận xa các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư.
W2: Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được tập trung đầu tư nhưng còn thấp kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân do điều kiện địa hình không thuận lợi, bị chia cắt bởi các kênh rạch, nền đất yếu nên suất đầu tư cao trong khi nguồn vốn huy động cho đầu tư hạn chế là một cản trở lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

W3: Hệ thống thương mại dịch vụ chưa phát triển đồng bộ dẫn đến việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa đa dạng nên giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp của Huyện chưa cao

W4: Nguồn nhân lực dồi dào nhưng trình độ và mặt bằng dân trí còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn ở mức cao. Trình độ, khả năng tiếp nhận ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp của người dân còn hạn chế do đó sẽ là bước cản lớn trong chuyển đổi phương thức cách tác trong nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Cơ hội (O):

O1: Trong nước, trong tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của huyện.


O2: Trong giai đoạn tới, đầu tư của TW và tỉnh tập trung cao hơn cho kết cấu hạ tầng đặc biệt là giao thông, tạo điều kiện cho huyện giao lưu thuận lợi hơn, có nhiều điều kiện để huyện phát triển.

O3: Trong tương lai việc đầu tư các công trình ngọt hóa bán đảo Cà Mau sẽ đáp ứng nguồn nước ngọt cho sản xuất và đời sống.


O4: Hội nhập trong nước, trong tỉnh mở rộng hơn có điều kiện cho huyện tiếp nhận được công nghệ mới, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.

O5: Điều kiện tự nhiên rừng và diện tích đất trồng lúa lớn sẽ tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp với quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng xuất và chất lượng sản xuất, hình thành các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng
O6: Xu hướng phát triển mang tính liên kết vùng để phát huy nguồn lưc và thế mạnh của từng địa phương. Vĩnh Thuận nằm trong điểm kết nối giữa Bạc Liêu và Cà Mau.

Thách thức (T):

T1: Thách thức nảy sinh từ trình độ phát triển kinh tế còn thấp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, điều kiện để phát triển kinh tế theo chiều rộng không còn, đòi hỏi huyện phải tập trung phát triển kinh tế theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả thì mới có khả năng phát triển kinh tế - xã hội.


T2: Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực hiện các cam kết về tổ chức thương mại quốc tế đặt ra cho huyện sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng sản phẩm và thị trường. Hai mặt hàng chủ lực của huyện là gạo và tôm tiêu thụ sẽ gặp khó khăn do cạnh tranh về giá với các nước xuất khẩu.
T3: Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và hiện tượng nước biển dâng tác động lớn đến sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

T4: Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển nhanh với đòi hỏi phát triển bền vững bảo vệ môi trường, mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao với trình độ nguồn nhân lực còn thấp, hình thức sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, … là những thách thức cản trở lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

T5: Diễn biến bệnh dịch kéo dài, hệ thống lưu thông hàng hóa nông sản chưa phát triển có khả năng dẫn đến việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hạn chế gây thiệt hại cho nền kinh tế Vĩnh Thuận.
PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG ĐỀ XUẤT TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH TỈNH KIÊN GIANG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
1. Tầm nhìn phát triển
Năm 2030: Định hướng Vĩnh Thuận trở thành:

Địa phương từng bước triển khai thành công các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông - thủy sản.

Sự năng động, quyết đoán của bộ máy chính quyền địa phương trong việc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án ưu tiên và khoa học công nghệ vào sản xuất, quản trị

Các mô hình liên kết vùng, liên kết ngành, mô hình quản trị hiệu quả. Năng suất người lao động được cải thiện, thu nhập người dân được nâng cao và đạt trên 90% so với mức thu nhập bình quân chung toàn tỉnh. Đời sống người dân được chăm sóc tốt về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các dịch vụ công khác.

Đến năm 2050: Vĩnh Thuận  trở thành: 

Huyện kinh tế nông nghiệp - thủy sản thâm canh, công nghiệp, các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong mối liên kết với ngành công nghiệp chế biến nông, lâm thủy sản.

Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với các mô hình quản trị HTX hiện đại, các mô hình cánh đồng lớn kiểu mẫu và liên kết ngành, liên kết vùng, liên kết nhà nông - HTX - doanh nghiệp - thị trường, bộ máy chính quyền năng động, quyết đoán,...  và hoạt động thương mại hiệu quả

Thu nhập người dân được đạt mức bình quân chung so với mức thu nhập toàn tỉnh, đạt mức Trung bình so với chuẩn thế giới. Đời sống người dân được chăm sóc tốt về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các dịch vụ công khác;

Các trụ cột phát triển

Tầm nhìn huyện Vĩnh Thuận dựa trên 3 trụ cột phát triển chính:

· Hệ thống hạ tầng nông nghiệp thủy sản hỗ trợ nền nông nghiệp thủy sản

· Thu hút đầu tư vào các ngành chế biến nông - thủy sản hệ thống hạ tầng công nghiệp được đầu tư trên địa bàn

· Lãnh đạo địa phương năng động và quyết đoán trong quản trị địa phương. 

2. Quan điểm phát triển

- Phát huy nội lực, lấy yếu tố phát huy nguồn lực của Huyện và con người là yếu tố trọng tâm gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ động liên kết hội nhập và ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng; 

- Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đất đai của địa phương, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trên cơ sở phù hợp với quy hoạch vùng, tỉnh; 

- Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện. Tập trung đào tạo lao động để cung cấp đủ lực lượng lao động có chất lượng theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng sức hút đầu tư vào các công trình trọng điểm, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn vừa giảm dần mức độ chênh lệch giữa các khu vực và giữa thành thị với nông thôn.

- Phát triển kinh tế gắn với thực hiện công bằng xã hội, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, trên cơ sở ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm mạnh hộ nghèo, khắc phục tình trạng tái nghèo, chú trọng đầu tư cho vùng sâu, vùng xa....nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong huyện.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện. 

- Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định bền vững. Chú trọng đến điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong mọi tình huống và trong từng thời kỳ. Có các giải pháp ứng phó bằng cách xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp.

2.2.4 Các dự án ưu tiên:

Trong giai đoạn thực hiện quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một số công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Thuận gồm các công trình sau:

- Đường Hồ Chí Minh kết nối Kiên Giang với Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ. Đường Hồ Chí Minh đi quan địa bàn Vĩnh Thuận dài 19,8km, điểm đầu giáp ranh tỉnh Bạc Liêu, điểm cuối giáp ranh tỉnh Cà Mau;

- Quốc lộ 63: Đoạn đi qua địa bàn huyện có điểm đầu ranh huyện U Minh Thượng, điểm cuối ranh tỉnh Cà Mau, dài 26,3 km;

- Nối dài mới 2 tuyến đường tỉnh: 965 và 966 đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận:

+ Đường tỉnh 966 (Thứ 2 – Cộng Sự): Dài 28 km, điểm đầu km 12+500-QL.63 (huyện An Biên); điểm cuối km 37+879-QL.63 (huyện U Minh Thượng). Quy hoạch tuyến đạt cấp V-ĐB, mặt rộng 5,5m, nền 7,5m.

+ Đường tỉnh 965 (Vĩnh Thuận – đê bao U Minh Thượng – Hồ Hoa Mai): Dài 78,4 km, gồm 68 km ĐT.965 hiện hữu và 10,4 km đường mở mới trên cơ sở nâng cấp ĐH.Minh Thuận. Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp V-ĐB, mặt rộng 5,5m, nền 7,5m.

- Đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao) 21 km; 18 cầu theo quyết định Số 2271/QĐ-UBND, 30/10/2017; số 1244/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh.

- Cụm công nghiệp Vĩnh Thuận, diện tích 68ha trên địa bàn xã Vĩnh Phong được quy hoạch trong giai đoạn 2021-2025.

- Nâng cấp hệ thống thủy lợi tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Huyện.

- Thực hiện thành công chương trình tái sản xuất ngành nông nghiệp và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Vĩnh Thuận.

- Chương trình đô thị hóa thị trấn Vĩnh Thuận và các khu nhà ở thương mại.

- Chuyển đổi giống cây trồng trong nông nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

3. Mục tiêu phát triển
3.1. Mục tiêu tổng quát
Phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức trung bình khá với bình quân chung của tỉnh. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa thể thao.... thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao mức sống nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

3.2. Mục tiêu cụ thể
3.2.1. Về phát triển kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% thời kỳ 2021-2025 và 11,2% thời kỳ 2026-2030. Nâng tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2020 từ 8.228 tỷ đồng lên 13.253 tỷ đồng vào năm 2025 và 22.564 tỷ đồng vào năm 2030.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng dần cơ cấu kinh tế phi nông nghiệp, năm 2025 cơ cấu các ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ là 46,2% – 16,1% – 37,7%, năm 2030 là 41,9% - 19% - 39,1%.

- Hằng năm thu ngân sách đạt 69 vào năm 2025 và đạt 200 tỷ đồng vào năm 2030;

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.376 tỷ đồng năm 2025 và nâng lên 6.883 tỷ đồng vào năm 2030;

- Thu nhập bình quân / người: năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người, tăng lên 125 triệu đồng vào năm 2030;

- Xây dựng xã nông thôn mới năm 2025 đạt 07/07 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 3/7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao chất lượng, toàn huyện đạt chỉ tiêu huyện nông thôn mới. 

- Đến năm 2030, tiếp tục xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, dự kiến 8/8 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Trong giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2050. Theo tầm nhìn quy hoạch của Tỉnh, Kiên Giang nói chung là nơi đáp ứng được các nhu cầu sống của người dân, có hạ tầng kỹ thuật về sản xuất kinh doanh, hạ tầng kết nối nội vùng, liên vùng được đầu tư hoàn chỉnh. Các mô hình sản xuất kinh doanh được định hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và các mô hình quản trị phù hợp nhằm tăng hiệu quả kinh tế của tỉnh nói chung và huyện An Biên nói riêng. Vì vậy, các chỉ số hiệu quả kinh tế được cải thiện. Các rào cản, điểm nghẽn trong giai đoạn hiện trạng dần được khắc phục trong giai đoạn 2021-2030 và phát triển mạnh đến năm 2050. Vì vậy, chỉ số GRDP/GO đến năm 2025, 2030 và định hướng đến năm 2050 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.1: Chỉ tiêu GRDP/GO (theo giá hiện hành) ngành nông - công nghiệp

	STT
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020
	2025
	2030
	2050

	1
	TỔNG SỐ
	43,3
	40,2
	38,5
	40,0
	42,0
	45,0

	2
	 Riêng nông nghiệp
	48,6
	46,3
	49,2
	50,5
	52,0
	55,0

	3
	 Riêng công nghiệp
	17,5
	16,5
	17,9
	20,0
	22,0
	40,0


Nhóm nghiên cứu tổng hợp

3.2.2.Về phát triển văn hóa – xã hội:

- Mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới và duy trì tình trạng nghèo hàng năm dưới 1% trong suốt giai đoạn 2021-2030;

- Đến năm 2025 lao động trong độ tuổi qua đào tạo 70% (trong đó tỷ lệ lao động đào tạo có chứng chỉ 50%). Hằng năm giải quyết việc làm cho 2.800 lượt lao động trở lên.

- Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,1% vào năm 2025; trẻ từ 6 - 14 tuổi vào học đạt 99%, đạt chuẩn phổ cập tiểu học 100% trong suốt giai đoạn quy hoạch.

- Đến năm 2025, có 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; nâng Trung tâm Y tế huyện lên tương đương bệnh viện hạng II; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8%; bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 96%. Đến năm 2030, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5% và phấn đấu trên 99% bảo hiểm y tế toàn dân.

- Giai đoạn 2021-2025: Hàng năm giải quyết việc làm cho 2.000 người, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%, trong đó, lao động có chứng chỉ đạt trên 60%; Giai đoạn 2026-2030, giải quyết lao động bình quân hàng năm trên 2.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 85%, trong đó, lao động có chứng chỉ đạt trên 65%;

- Giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,95%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 99,6% và tiếp tục duy trì đến năm 2030;

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch trên 98% năm 2025 và 99,5% năm 2030, tỷ lệ hộ được sử dụng điện 99% vào năm 2025 và 99,8% vào năm 2030.

3.2.3. Về bảo vệ môi trường
Phấn đấu đến năm 2025 có 95% rác thải sinh hoạt trong các khu đô thị và chất thải trong các cụm công nghiệp được thu gom và xử lý, 100% cụm, tuyến dân cư có khu chôn lấp rác thải. 100% chất  thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng mới đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2030, tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị và các cụm công nghiệp đạt trên 99%, riêng tại các khu – cụm công nghiệp đạt 100%.

Suốt giai đoạn quy hoạch, 100% khu đô thị, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp được thu gom xử lý, 100% cở sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường.

4. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực 

4.1. Phương hướng phát triển nông thủy hải sản và bố trí không gian phát triển 

Ngành nông lâm thủy sản của Huyện đặt sự tập trung vào ngành thủy sản, phát huy lợi thế vị trí địa lý và định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp thuận thiên của Tỉnh. Trong đó:

- Đến năm 2030: Được xem là giai đoạn chuyển đổi và dần hoàn thiện nền kinh tế nông nghiệp hiện đại dựa trên tiềm lực, lợi thế so sánh của huyện về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. Tập trung hoàn hiện hệ thống hạ tầng sản xuất nông nghiệp (thủy lợi” tưới, tiêu, cấp thoát nước phù hợp với điều kiện sản xuất ứng với các vùng sản xuất). Hình thành đội ngũ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo về số lượng, chất lượng về tư duy, nhận thức, kiến thức, kỹ năng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ,… đảm bảo an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn thị trường,…. và gắn với các mô hình quản trị sản xuất nông nghiệp hiện đại như các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, cánh đồng lớn, các doanh nghiệp nông nghiệp,….

- Đến năm 2050: Huyện Vĩnh Thuận là 1 trong những địa phương phát triển ngành nông nghiệp nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả. Các hợp tác xã, các cánh đồng lớn hoạt động gắn với liên kết vùng, liên kết ngành trong các cụm liên kết kinh tế trong và ngoài tỉnh, đời sống người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp hạnh phúc với thu nhập cao, chỉ số hài lòng cao, hệ thống hạ tầng nông nghiệp hoàn chỉnh, đáp ứng đảm bảo cho các nhu cầu sản xuất trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021 -2030: “sản xuất nông nghiệp vẫn là thế mạnh hàng đầu của Huyện”. Thực hiện tái cơ cấu phát triển nông nghiệp mang tính bền vững đến năm 2030.

Nâng cao năng suất diện tích đất trồng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Kết hợp phát triển cây lúa với đa dạng hóa cây trồng vật nuôi. Khai thác tối đa diện tích đất mặt nước chưa sử dụng, tiếp tục chuyển đổi một số đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm sú). Đồng thời đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, sản xuất theo mô hình VAC. 

Tăng diện tích nông nghiệp theo các phương pháp an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững.

Tăng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, Ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP đối với các xã có diện tích trồng lớn và định hướng sản phẩm nông nghiệp gắn với các chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi dần dần trở thành ngành sản xuất chính theo hướng sản xuất hàng hóa, chủ lực là nuôi heo, trâu bò, gia cầm. Quy hoạch mô hình chăn nuôi theo hướng tập trung có kiểm soát dịch bệnh, kết hợp chăn nuôi gia đình. Chủ động phòng chống dịch bệnh và thường xuyên tăng cường kiểm soát giết mổ.

Phát triển nông nghiệp phải gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, không ngừng nâng cao mức sống của người dân trong huyện.

Kết hợp hài hòa các hình thức hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng kinh tế hộ gia đình đi đôi với củng cố, xây dựng các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển về chất lượng Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi nhằm tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm lực, lợi thế sẵn có của thành phần kinh tế tập thể, nâng cao vai trò của kinh tế tập thể trong sự phát triển chung của huyện, tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế tập thể trong điều kiện kinh tế thị trường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...
Mục tiêu chủ yếu

Giai đoạn 2021-2025: tốc độ tăng của khu vực I đạt 9,5%, trong đó sản xuất nông nghiệp giảm 0,7%, lâm nghiệp giảm 1,5%, tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thủy sản tăng thêm 13,2%. 
Giai đoạn 2026 – 2030, khu vực I phấn đấu tăng trưởng 9%, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng 4,9%, lâm nghiệp tăng 0,4%, ngành thủy sản tăng 10%. Trong giai đoạn này, huyện cần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo xu hướng trong và ngoài nước, vì thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực I sang khu vực II và III là rất cần thiết. Do đó tỷ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản trong cơ cấu ngành kinh tế huyện Vĩnh Thuận sẽ giảm từ 46,2% năm 2025 xuống còn 41,9% năm 2030.

Cơ cấu ngành nông nghiệp

Đối với sản xuất nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt chiếm 91,5% năm 2025 và giảm còn 87,5% năm 2030, tỷ trọng chăn nuôi tăng từ 3,5% năm 2025 lên 5% vào năm 2030, tỷ trọng dịch vụ và các hoạt động khác phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng từ năm 5% năm 2025 lên 7,5% năm 2030. Đối với ngành thủy sản, nuôi trồng thủy sản đặc biệt là tôm nuôi vẫn chiếm vị trí chủ đạo với tỷ trọng chiếm 99,5% cơ cấu ngành. 

- Năm 2025, tổng sản lượng lúa đạt 125.919 tấn, tổng sản lượng thủy sản đạt 31.153 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi là 16.265 tấn, hình thành các mô hình sản xuất tập trung, hình thành và phát triển thêm 05 HTX mới, thí điểm hình thành các cánh đồng lớn, sản xuất tập trung trên địa bàn huyện.
- Năm 2030 sản lượng lúa 138.510 tấn, tổng sản lượng thủy sản 32.710 tấn và tôm nuôi đạt 17.078 tấn.
- Định hướng đến năm 2050:  Định hướng đến năm 2050, cơ cấu kinh tế của Huyện dịch chuyển theo hướng kinh tế phi nông nghiệp là chủ yếu. Ngành nông nghiệp hướng đến quy mô sản xuất lớn gắn với các quy mô hợp tác xã, cánh đồng lớn, các nông hộ điều là xã viên, cổ đông trong các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn như các hợp tác xã, doanh nghiệp,... Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đều gắn với các hoạt động dịch vụ nông nghiệp, thương mại nông nghiệp, đầu vào, đầu ra điều liên kết với hoạt động liên kết doanh nghiệp, chuỗi cung ứng,.....

Bố trí sử dụng đất nông nghiệp

Sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm hiệu quả phát triển các loại hình sản xuất với các cây trồng vật nuôi chủ yếu: lúa, màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi tôm, cá.

Trước mắt khi chưa có điều kiện ngọt hóa, cần tập trung đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, từ đất chuyên trồng lúa chuyển sang kết hợp với nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Hướng lâu dài, tranh thủ sự đầu tư của Tỉnh, của Trung ương và nguồn vốn huy động trong nhân dân xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để ngăn mặn, điều tiết ngọt nhằm ngọt hóa vùng bán đảo Cà Mau, phát triển hệ sinh thái ngọt một cách bền vững.

Năm 2025 và năm 2030 diện tích đất nông nghiệp 36.389,6 ha giảm 250,6 ha so với năm 2015, chủ yếu để xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị,... Trong đó:
- Năm 2025, đất trồng lúa là 25.260,9 ha; đất trồng cây lâu năm từ 5.139,8 ha, đất nuôi trồng thủy sản tập trung 5.469,6 ha. 
- Đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm giảm lần lượt còn 24.987,5 ha và 4.973,7 ha và dành diện tích đất chuyển sang nuôi trồng thủy sản, đạt 5.743,1 ha.

Bảng 2.2: Bố trí sử dụng đất nông nghiệp
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	
	2015
	2020
	2025
	2030

	Đất nông nghiệp
	36.640,3
	36.389,5
	36.389,6
	36.389,6

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	31.203,3
	31.392,7
	30.895,5
	30.622,1

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	25.614,3
	26.119,1
	25.621,9
	25.348,5

	Trong đó: Đất trồng lúa
	25.228,0
	25.758,1
	25.260,9
	24.987,5

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	5.589,0
	5.273,6
	5.139,8
	4.973,7

	2. Đất nuôi trồng thủy sản
	5.437,0
	4.972,4
	5.469,6
	5.743,1

	3. Đất lâm nghiệp
	 
	24,5
	24,5
	24,5


Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp

Phân vùng không gian sản xuất:

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên đất đai, đặc điểm thổ nhưỡng, nguồn nước, đầu tư thủy lợi, tiếp tục nâng cao hiệu quả 3 vùng sản xuất như sau:

Vùng 1: Phía Nam của huyện, giới hạn từ quốc lộ 63 ở phía bắc, kinh xáng Chắc Băng ở phía đông, phía nam giáp tỉnh Cà Mau và phía tây giáp huyện U Minh Thượng, gồm diện tích các xã Tân Thuận, Vĩnh Thuận và một phần Thị Trấn Vĩnh Thuận. Vùng này địa hình tương đối cao về phía tây nam, phía tây bắc có cao độ trung bình từ 0,6 – 0,8m và thấp dần về phía Quốc lộ 63, đất đai bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh.
Vùng 2: Nằm về phía Bắc của huyện, giới hạn từ quốc lộ 63 ở phía nam, kinh xáng Chắc Băng ở phía đông, phía bắc giáp huyện Gò Quao và phía tây giáp huyện U Minh Thượng, gồm diện tích các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh và một phần Thị Trấn Vĩnh Thuận. Vùng này phần lớn địa hình thấp, cao độ trung bình từ 0,2 – 0,3m, mùa mưa thường ngập từ 30 – 60 cm, có nơi ngập sâu từ 60 – 100 cm.
Vùng 3: Phía Đông và phía Đông nam của huyện, giới hạn từ kinh xáng Chắc Băng ở phía tây và tây bắc, phía đông và đông bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, phía nam giáp tỉnh Cà Mau, gồm diện tích các xã Vĩnh Phong, xã Phong Đông và một phần Thị trấn Vĩnh Thuận là vùng có địa hình thấp thường bị ngập sâu vào cuối mùa mưa từ 60 – 100cm, phía bắc của vùng này ngập trung bình từ 30 - 60 cm, hệ thống thủy lợi từng bước đang được cải tạo, đất đai vùng này bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Bố trí sản xuất

a) Trồng trọt

Cây lúa tiếp tục là cây trồng chính dựa trên phần diện tích đất chưa bị xâm mặn và một phần diện tích đất lúa kết hợp với mô hình thủy sản. Ngoài ra, gia tăng dần các mô hình trồng trọt hiệu quả theo hướng tăng dần diện tích cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày theo hướng giảm dần diện tích lúa ba vụ, kết hợp lúa – màu. Đối với phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả, chuyển đổi qua mô hình trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp hàng năm.

Xu hướng: hoàn thiện hệ thống hạ tầng sản xuất nông nghiệp (hệ thống thủy lợi, hạ tầng thương mại, kho lữu trữ, chợ đầu mối, trung tâm logistics,...). Khuyến khích các diện tích đất trồng trọt nông nghiệp hộ gia đình, vườn tạp tham gia các tổ chức kinh tế nông nghiệp trên địa bàn, tham gia sản xuất nông nghiệp.

Cây lúa: là cây trồng chính đối với sản xuất nông nghiệp của huyện Vĩnh Thuận. Tập trung phát triển cây lúa theo hướng thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay đổi giống mới và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đảm bảo sản xuất từ 90% giống lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 
- Diện tích 02 vụ lúa tập trung tại các xã Tân Thuận, Bình Minh, Vĩnh Bình Bắc và một phần xã Vĩnh Thuận và sẽ có xu hướng giảm chuyển sang trồng lúa – màu mang lại giá trị sản xuất cao (khoảng 120 triệu/ha/năm). 
- Diện tích lúa Hè Thu, Đông Xuân tăng năng suất lúa mùa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả gần nguồn nước mặn thuộc các Vĩnh Phong, Phong Đông ... sang nuôi trồng thủy sản, chủ yếu nuôi tôm sú công nghiệp và bán công nghiệp và kết hợp trồng 1 vụ lúa – 1 vụ tôm. 
- Đến năm 2025 diện tích gieo trồng lúa đạt 19.964 ha và năm 2030, diện tích gieo trồng lúa 20.347 ha (phụ lục 1.26). 

Rau màu: Chủ yếu được phát triển xen canh trên đất 2 vụ lúa và đất vườn trên địa bàn các địa phương trong huyện. Mở rộng mô hình sản xuất luân canh 02 vụ lúa – 01 vụ màu trên vùng đất các xã Tân Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Bình Minh, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình Nam. Tập trung phát triển những cây rau màu chủ yếu như: bầu bí, dưa leo, dưa hoàng kim, loại rau xanh.... với quy mô từ 1200 - 1400 ha (phụ lục 1.26).
Cây mía: Tập trung đầu tư nâng cao năng suất vùng nguyên liệu mía với các loại giống mới tập trung ở xã Vĩnh Bình Bắc và một phần xã Vĩnh Bình Nam với quy mô khoảng 30 ha (phụ lục 1.26).

Cây khóm, cây ăn quả khác: nâng cao hiệu quả vùng sản xuất khóm với các loại giống có chất lượng cao, quy mô từ 1.400 – 1.500 ha, tập trung chủ yếu ở xã Vĩnh Bình Bắc, một phần xã Vĩnh Bình Nam, xã Bình Minh. Các loại cây ăn quả khác mang lại giá trị kinh tế cao như dưa hấu và dưa hoàng kim, quy mô 300 – 400 ha (phụ lục 1.26).

Thực hiện phối hợp với các trung tâm nghiên cứu giống trên địa bàn để ứng dụng các loại giống phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, biến đổi khí hậu và phù hợp với nhu cầu thị trường để triển khai trên địa bàn. 

Đến năm 2030: đảm bảo trên 80% diện tích trồng trọt trên địa bàn thực hiện theo mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn thực phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng. Thu hút tối thiểu 5 doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao trong lĩnh vực thủy sản, 5 doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt các loại cây rau, màu, thực phẩm trên địa bàn.

b) Chăn nuôi

Quỹ đất sản xuất nông nghiệp với ngành trồng trọt trên địa bàn Huyện trong giai đoạn quy hoạch đang dần tiến đến điểm tới hạn. Vì vậy, bên cạnh việc triển khai tái cơ cấu theo hướng tăng dần tính hiệu quả trong canh tác ngành trồng trọt, xu hướng cần hướng đến trong giai đoạn quy hoạch cần dịch chuyển sang nhóm ngành nông nghiệp ít thâm dụng diện tích. Xu hướng này, cần dịch chuyển và tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trên địa bàn Huyện là xu hướng cần được khuyến khích. 
Chăn nuôi heo: thị trường thịt heo luôn ổn định trong và ngoài nước là một trong những động lực quan trọng để phát triển đàn heo, và khá phù hợp với vùng nông nghiệp của huyện. Trong giai đoạn quy hoạch, triển khai các hướng sau:
+ Khuyến khích các hộ gia đình phát huy nguồn lực bên trong hộ để nuôi heo dưới quy mô hộ;

+ Gắn với hiệp hội phụ nữ, thực hiện các giải pháp nuôi heo gắn với giảm nghèo, nâng cao kinh tế hộ gia đình;

+ Khuyến khích các nhà đầu tư thành lập các trang trại nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn, gắn với các vùng trồng trọt để hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi.

Đàn trâu, bò: Một số diện tích đất canh tác kém hiệu quả, định hướng chuyển sang trồng cỏ nuôi bò, trâu để đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, phát huy được diện tích các đồng cỏ, diện tích canh tác kém hiệu quả theo quy mô hộ gia đình.
Chăn nuôi gia cầm: khuyến khích mở rộng chăn nuôi tập trung, mô hình chăn nuôi gà thả vườn đảm bảo an toàn sạch bệnh. 
- Khuyến khích hộ gia đình, nhà đầu tư thành lập các trang trại chăn nuôi theo mô hình khép kín, hạn chế phát thải ra môi trường. 
- Khuyến khích chăn nuôi vịt tập trung, kết hợp chạy đồng và đầu tư thức ăn công nghiệp, thực hiện tốt các biện pháp thú y phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và cúm (H5N1). Phát triển đều khắp các xã trong huyện chú trọng tập trung cao ở các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Thị trấn Vĩnh Thuân. 
Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Chăn nuôi heo và gia cầm là 2 vật nuôi chủ đạo, phù hợp với nhu cầu thị trường và phát huy nguồn lực từ các hộ gia đình, điều kiện kinh tế xã hội tại Vĩnh Thuận. Đồng thời, khuyến khích người dân, doanh nghiệp triển khai các mô hình chăn nuôi tập trung đối với nuôi heo, gà vịt. Với các mô hình vật nuôi có giá trị cao (chim yến,…) trong điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân, doanh nghiệp triển khai trên địa bàn.
Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo hướng kết hợp mở rộng chăn nuôi tập trung, trang trại với phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại tổng hợp trong nông hộ.

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo môi trường, xa nơi dân cư, thực hiện tốt công tác thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh.

c) Nuôi trồng thủy sản

Là huyện không có biển, nhưng nguồn nước mặt của huyện Vĩnh Thuận ngọt vào mùa mưa và nhiễm mặn 6 tháng trong mùa khô do ảnh hưởng bởi chế độ triều của biển Đông và biển Tây, do vậy rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Phương hướng tới, tiếp tục đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng nông ngư kết hợp và nuôi chuyên, trong đó ưu tiên phát triển mạnh nuôi tôm sú luân canh trên đất lúa, nuôi chuyên, nuôi kết hợp trong vườn cây lâu năm và nuôi cá trên ruộng lúa và ao mương.

Nuôi tôm, năm 2025 diện tích 31.745 ha, trong đó từng bước vận động, khuyến khích người dân nuôi trồng theo mô hình công nghiệp và bán công nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật cao vào chăn nuôi khoảng 20 ha, tôm - lúa và quảng canh cải tiến 31.725 ha. Nuôi công nghiệp và bán công nghiệp tập trung chủ yếu ở xã Vĩnh Phong, Phong Đông, Vĩnh Thuận. Đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi cá trong ao hoặc cá xen canh lúa, mô hình tôm – cua - cá và các loại thủy sản khác như baba, càng đước, rắn, ốc, hến ... Đến năm 2030 diện tích nuôi tôm toàn huyện đạt 33.332 ha, trong đó trong đó nuôi công nghiệp và bán công nghiệp vẫn duy trì mức khoảng 20 ha, tiếp tục khuyến khích vận động người dân áp dụng mô hình này vào sản xuất, tôm – lúa và nuôi quảng canh cải tiến 33.311 ha. Ngoài ra còn phát triển mô hình nuôi tôm trong mương vườn cây lâu năm trên địa bàn các xã trong huyện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ngoài ra tiếp tục phát triển khai thác cá tự nhiên trên sông, kênh rạch. Tuy nhiên việc khai thác phải đi đôi với việc bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản tự nhiên (phụ lục 1.27).

Các công trình, dự án ưu tiên đầu tư

Ngành nông nghiệp được xem là thế mạnh của Huyện, vì vậy, các công trình ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp cần được định hướng ưu tiên đầu tư trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Các công trình quan trọng trên địa bàn gồm:

- Đầu tư hệ thống thủy lợi nội vùng, cung cấp nước ngọt cho vùng chưa bị xâm mặn, vùng xa vùng nước ngọt.

- Tại vùng nuôi trồng thủy sản, hình thành phân biệt 2 hệ thống thủy lợi cấp nước và tiêu thoát nước riêng nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho việc nuôi trồng thủy sản.

- Đầu tư, nâng cấp, xây dựng cụm cấp nước tập trung tại thị trấn, xã Vĩnh Bình Nam, Minh Thuận, Vĩnh Phong...

- Trong giai đoạn 2021 -2025: sẽ tiến hành xây dựng trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận dự kiến cuối năm 2021 hoàn thành và xây dựng hệ thống cấp nước liên huyện Gò Quao - Giồng Riềng - Châu Thành - Vĩnh Thuận - An Biên - An Minh - U Minh Thượng, dự kiến thời gian thực hiện dự án là năm 2022 – 2025.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới:

a). Mục tiêu:

- Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ từng bước hiện đại; kinh tế phát triển toàn điện và bền vững, cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất phù hợp, hiệu quả; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. Phát triển nông thôn theo quy hoạch, đảm bảo môi trường sinh thái, an ninh trật tự ổn định, nâng cao trình độ dân trí và hệ thống chính trị ở nông thôn trong sạch, vững mạnh.

- Giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư xây dựng 3/7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2026 – 2030 phấn đấu đạt 7/7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Định hướng đến năm 2050, huyện Vĩnh Thuận có 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.  

b). Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

(1). Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức sinh hoạt cộng đồng; tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ và người dân về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, tiêu chí và các bước đi của xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới; làm cho người dân hiểu rõ nội dung, phương pháp, cách làm và tự tin đứng lên làm chủ, tự giác tham gia đóng góp tiền, đất đai, sức lao động để xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn Đảng bộ, mỗi cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới, xem đó là nhiệm vụ chính trị trong tâm của địa phương, đơn vị.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

(2). Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đề án xã nông thôn mới:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý quy hoạch được duyệt, các xã phải hoàn thành việc lập đề án xây dựng xã nông thôn mới.

- Hàng năm, căn cứ vào quy hoạch và đề án được duyệt, Đảng ủy các xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, nên chọn những tiêu chí đầu tư ít vốn thực hiện trước như: đầu tư sản xuất, các tiêu chí nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

- Đối với các công trình đòi hỏi nhiều vốn thì thực hiện theo lộ trình, nhưng quy hoạch phải đủ chuẩn, bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài. 

(3). Lồng ghép, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình nông thôn mới:

Nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM trên cơ sở quy hoạch phân bổ dự kiến nguồn vốn hàng năm cần lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các dự án khác đang triển khai thực hiện ở nông thôn. Từ đó bổ sung dự án hỗ trợ đối với các lĩnh vực cần thiết; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, huy động vốn góp của cộng đồng dân cư. 

Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp huy động vốn đầu tư, thực hiện chương trình nông thôn mới theo Quyết định 17/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND tỉnh như sau:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% vốn cho các hạng mục, công trình: Công tác quy hoạch; công tác đào tạo kiến thức về xây dựng NTM cho cán bộ xã, ấp, cán bộ HTX, tổ hợp tác; trụ sở xã; kiên cố cống, đập; nạo vét các công trình thủy lợi tạo nguồn (kênh cấp II trở lên); trường học đạt chuẩn; trạm y tế xã; đường trục xã, liên xã.

- Đường trục ấp, liên ấp (kể cả cầu) thực hiện theo cơ chế: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50%; huy động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 20% và nhân dân đóng góp 30%.

- Các công trình giao thông nông thôn có quy mô mặt đường rộng 1,5m thì thực hiện theo cơ chế: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 65%; huy động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 20% và nhân dân đóng góp 15%.

- Các hạng mục công trình văn hóa, chợ, nghĩa trang: Thực hiện chính sách xã hội hóa theo các quy định hiện hành. Riêng mặt bằng trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa ấp, nghĩa trang xã hoặc liên xã theo quy hoạch ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100%.

- Mô hình phát triển sản xuất: Thực hiện theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%; huy động nhân dân tại chỗ đóng góp 70% về hạ tầng phục vụ sản xuất thiết yếu và các công trình khác như: Xây dựng hệ thống thủy lợi; kiên cố hóa kênh mương thủy lợi; hệ thống điện phục vụ sản xuất; cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; trạm bơm điện;…

- Về đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn: Thực hiện theo Quyết định số 366/2012/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.

- Theo Quyết định số 2525/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh sẽ xây dựng trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Dự kiến thời gian hoàn thành vào năm 2021.

(4). Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng hiện đại: Việc xác định danh mục công trình, quy mô, địa điểm, thời gian, lộ trình đầu tư phải thất sự dân chủ và thống nhất trong cấp ủy và chính quyền, các đoàn thể cấp xã. Ưu tiên đầu tư các công trình phát huy tác dụng nhanh, thúc đẩy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch lao động hoặc những công trình có ý nghĩa và yêu cầu cấp bách về văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự tại địa phương.

(5). Phát triển nền nông nghiệp toàn diện, bền vững và tiêu thụ hàng hóa:

- Triển khai các quy hoạch ngành công nghiệp – phát triển nông nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Giữ vững ổn định diện tích đất lúa để góp phần đảm bảo an ninh lương thực; triển khai thực hiện đạt trên 98% trồng lúa chất lượng cao, gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn quy mô lớn toàn huyện. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, gắn với tăng cường kiểm dịch con giống bảo đảm an toàn dịch bệnh. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng và tập trung nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông thôn gắn với chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tạo đột phá về năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, liên doanh, hợp đồng cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản cho nông dân, tổ hợp tác và hợp tác xã.

(6). Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp – nông thôn:

- Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 75% và giải quyết việc làm sau đào tạo đạt từ 80% trở lên; đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 85% và giải quyết việc làm sau đào tạo đạt từ 90% trở lên.

- Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí đủ cán bộ khoa học kỹ thuật cho ngành nông nghiệp từ huyện đến xã. Vận dụng thực hiện tốt chính sách thu hút sinh viên, trí thức trẻ về xã công tác. Thường xuyên đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp. Nâng chất lượng hoạt động của ban nông nghiệp xã, tổ kinh tế kỹ thuật, xây dựng các điểm thông tin, điểm truy cập internet ở các xã, ấp để giúp người dân tiếp cận nhanh thông tin khoa học kỹ thuật và thị trường.

(7). Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn:

- Thực hiện lồng ghép đồng bộ các chương trình, các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với hộ nghèo, người có công, hộ cận nghèo để giảm nghèo bền vững. Tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

- Nâng chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các khiếu kiện của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

(8). Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn:

- Thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ các cấp để đạt chuẩn theo quy định; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo về tổ chức của cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

- Tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng chất lượng thực hiện cơ chế “ một cửa” và một cửa liên thông của huyện, xã. vận dụng thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cho lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và tự nguyện làm nhiệm vụ bảo đảm an minh trật tự.

- Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về phát huy dân chủ đến các tầng lớp nhân dân; đảm bảo giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật; tạo điều kiện để mọi người dân tham gia giám sát các hoạt động của cán bộ, đảng viên và Ban quản lý xây dựng xã nông thôn mới.

Giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án vùng sản xuất, cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn đảm bảo điều kiện để nông nghiệp phát triển với năng suất chất lượng hiệu quả. Để đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp.

- Tập trung duy tu, nâng cấp xây dựng mới, từng bước hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn, cung cấp nước hợp vệ sinh, điện lưới phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt ở nông thôn. Từng bước xây dựng hoàn chỉnh kiên cố hóa trường học, trạm y tế xã, cơ sở văn hóa – thể dục thể thao, hệ thống chợ nông thôn, trạm bơm điện.

- Tổ chức lại sản xuất theo mô hình cách đồng mẫu lớn, mở rộng phát triển trang trại, tăng dần quy mô sản xuất tập trung, cũng cố phát triển và nâng cao hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Từng bước thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp, tổ chức tốt liên kết “bốn nhà”, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục thực hiện các chính sách vay vốn ưu đãi, chính sách đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, vốn vay ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất. Các giải pháp cho việc xây dựng và phát triển mô hình cánh đồng lớn như:

+ Đổi mới liên kết: mô hình cánh đồng lớn chú trọng hai chủ thể chính là nông dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cung ứng vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, mà quan trọng nhất là cần đặt hàng cho nông dân sản xuất theo nhu cầu thị trường mình đã tìm hiểu, cũng như theo hợp đồng đã ký kết với đối tác. Như thế lúa sản xuất ra đã chắc chắn có "cầu" tiêu dùng, có địa chỉ tiêu thụ chứ không chỉ là truyền thống "mùa nào thức đó" không theo tín hiệu thị trường như hiện nay. 

+ Tổ chức và sắp xếp lại cách thức thực hiện phù hợp với từng địa phương

+ Cần có chính sách thu hút các DN tham gia và hỗ trợ các HTXNN, nông dân tham gia mô hình; đồng thời hỗ trợ kinh phí khuyến nông và kinh phí đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ ở cơ sở để làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn nông dân thực hiện mô hình tại các địa phương.

+
 Vận động các hộ có ruộng liên kế “dồn điền” thông qua HTX cùng sản xuất một loại cây trồng; đồng thời, xây dựng mô hình điểm cánh CĐL ứng dụng công nghệ cao từ đó nhân rộng ra.

+ Củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị kinh tế tập thể. Củng cố số HTX và tổ hợp tác hiện có, xây dựng các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu phục vụ sản xuất. Vận dụng, thực hiện tốt cơ chế chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể.

+ Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các mô hình cánh đồng lớn có hiệu quả đến người dân; đào tạo nghề cho lao động để phục vụ sản xuất; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các thành phần tham gia xây dựng cánh đồng lớn; mở rộng hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ; tìm kiếm giống cây trồng chất lượng cao phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật… Bên cạnh đó, cần có giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở nuôi cấy mô nâng cao chất lượng giống cây trồng. 

+ Tổ chức đào tạo hướng dẫn người nông dân phương thức áp dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản. Hướng dẫn cách quản lý sản xuất trong nông nghiệp và quản lý quản lý tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc trao đổi thông tin về giống, chăm sóc, xử lý bệnh tật cây trồng và vật nuôi.

+ Củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị kinh tế tập thể. Củng cố số HTX và tổ hợp tác hiện có, xây dựng các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu phục vụ sản xuất. Vận dụng, thực hiện tốt cơ chế chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể. Đào tạo cán bộ hợp tác xã phù hợp với việc ứng dụng các công nghệ vào trong quản lý

+ Có 3 hình thức dồn điền phổ biến đang được áp dụng: Thứ nhất, thông qua hợp tác xã nông nghiệp (HTX), các hộ thống nhất liền thửa sản xuất trên quy mô lớn, cùng sử dụng một loại giống, một quy trình canh tác; Thứ hai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sang nhượng đất của nông dân tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ cao; Thứ ba, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê đất của nông dân có thời hạn. Tùy vào điều kiện thổ nhưỡng ở từng khu vực, các địa phương vận động nông dân linh hoạt lựa chọn một trong ba hình thức dồn điền để đảm bảo quyển lợi của mình. Thứ tư, tạo cơ chế chính sách tài chính ưu đãi cho nông dân hoặc doanh nghiệp trong việc triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông, khuyến ngư đảm bảo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao kiến thức kinh nghiệm sản xuất cho nông dân, đặc biệt nâng cao tỷ lệ sử dụng giống mới có năng suất chất lượng cao, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch. Hỗ trợ người sản xuất xây dựng và tạo thương hiệu sản phẩm có uy tín trên thị trường. thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo.

- Tập trung xây dựng các cụm tuyến dân cư theo hướng văn minh, chuyển các hộ dân sống phân tán trong các khu vực sản xuất vào các cụm tuyến dân cư đã được quy hoạch để xây dựng các khu dân cư nông thôn theo hướng khang trang, sạch đẹp, đồng bộ với phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, kiểm soát phèn và mặn, hạn chế ảnh hưởng của mực nước biển dâng cao.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã hiện có, xây dựng mới các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu phục vụ sản xuất của nhân dân, thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể. Tiếp tục xây dựng các tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Tạo điều kiện cho nông dân vay vốn ưu đãi mua sắm máy móc, nông cụ, đặc biệt tạo cho nông dân tiếp cận khoa học công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu thị trường, từng bước hội nhập với nền kinh tế hiện đại.

- Từng bước theo lộ trình chuyển đổi số cho ngành trồng trọt nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trong lĩnh vực trồng trọt ứng dụng Internet vạn vật (IoT); dữ liệu lớn (Big Data); trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ tự hành (robotics); cảm biến (sensors); … để phân tích các dữ liệu về môi trường, nguồn gen, loại cây và giai đoạn sinh trưởng của cây, người tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi các thông số này theo thời gian thực. Hiện nay, những công nghệ mới như công nghệ chuỗi khối (blockchain) ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc đã và đang được rất nhiều công ty tìm hiểu và phát triển. Ngoài ra, sự tham gia của công nghệ sinh học như: công nghệ di truyền, kỹ thuật phân tích hệ gen, nuôi cấy mô... phục vụ việc hỗ trợ quá trình chọn giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh, năng suất tốt với số lượng lớn.
- Ưu tiên lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất của vùng và năng suất cao và hạn chế tổn thất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra là điều rất cần thiết (phụ lục 1.28)
4.2. Phương hướng phát triển công nghiệp và không gian phát triển công nghiệp tập trung

Tầm nhìn ngành công nghiệp

Huyện Vĩnh Thuận phát triển ngành công nghiệp theo hướng phát huy nguồn lực từ nguồn nguyên liệu nông lâm thủy sản và nguồn lao động tại địa phương tập trung vào các ngành; công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất trang phục và ngành công nghiệp hỗ trợ. Hệ thống hạ tầng công nghiệp tập trung tại CCN Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong và hình thành tuyến công nghiệp dọc các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện.
Phát huy thế mạnh vùng nguyên liệu vùng U Minh Thượng, vùng Bán Đảo Cà Mau về thế mạnh nông lâm thủy sản. Các ngành công nghiệp chủ yếu của Vĩnh Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung phát triển các nhóm ngành sau:

- Nhóm ngành công nghiệp phát huy nguồn nguyên liệu: Ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản;

- Nhóm ngành công nghiệp thâm dụng lao động: may mặc, trang phục, chế biến;

- Nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ: Ngành công nghiệp hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp trên địa bàn. Trong đó ưu tiên tập trung: Ngành công nghiệp cơ khí nông nghiệp, hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, ngành công nghiệp hóa dược - cao su – nhựa, bao bì nhựa hỗ trợ ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp chế biến;

Trụ cột phát triển của ngành công nghiệp:

- Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hạ tầng nông nghiệp, tạo nguồn nguyên liệu cho phát triển công nghiệp;

- Khuyến khích, mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Vĩnh Thuận tại xã Vĩnh Phong;

- Hình thành đội ngũ lao động đảm bảo về số lượng và chất lượng cho hoạt động kinh tế công nghiệp.

Mục tiêu

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt 8,6% giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Tỷ trọng ngành Công nghiệp – xây dựng chiếm 17,14% cơ cấu kinh tế huyện Vĩnh Thuận năm 2025 và chiếm 18,5% vào năm 2030.

Phát triển các ngành công nghiệp-TTCN

Phát huy nguồn nguyên liệu nông nghiệp trên địa bàn huyện, vùng U Minh Thượng và các vùng giáp ranh tỉnh Cà Mau và các vùng giáp ranh, huyện có nhiều tiềm năng cho phát triển ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản, chế biến gỗ, ngành công nghiệp cơ khí hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ,... Ngoài ra, nhóm ngành thâm dụng lao động như may mặc, trang phục cũng có nhiều điều kiện để phát triển trên địa bàn Huyện.

Vì vậy, trong giai đoạn quy hoạch, cần khuyến khích thu hút đầu tư phát triển các ngành sau.
- Chế biến nông sản: Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng công suất các nhà máy hiện có. Khuyến khích xây dựng mới một số cơ sở chế biến gạo có công suất lớn, trang bị công nghệ liên hoàn, khép kín từ khâu làm khô, bảo quản, bốc dỡ, chế biến nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao,... Kêu gọi đầu tư cơ sở chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Vĩnh Thuận.


- Chế biến thủy sản: Nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng công suất nhà máy chế biến thủy sản tại Vĩnh Phong. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở chế biến thủy sản có công nghệ hiện đại,...tạo ra sản phẩm đa dạng, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đi đôi với nâng cao năng lực sản xuất cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo được nhiều sản phẩm thương hiệu có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường xuất khẩu. 
- Sản xuất nước đá: Khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nâng công suất các nhà máy hiện có đảm bảo đáp ứng cho cụm công nghiệp và tiêu dùng dân cư. 

- Hình thành các ngành công nghiệp mới tại cụm công nghiệp Vĩnh Phong trên địa bàn huyện như chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng...

- Cơ khí, gia công sửa chữa: Khuyến khích các cơ sở cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản, phục vụ nông nghiệp,… Tập trung phát triển cơ khí sửa chữa, đầu tư các loại thiết bị tiên tiến để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu mở rộng các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp mộc gia dụng, nông cụ cầm tay,...
- Ngành nghề truyền thống: Khuyến khích các cơ sở đầu tư phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống, sử dụng nguyên liệu tại địa phương như nghề đan cần xé. Mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Phát triển cụm công nghiệp

- Cơ sở pháp lý: Thông báo số 1096/VP-KTCN của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận điều chỉnh vị trí và quy mô CCN huyện Vĩnh Thuận; Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng CNN Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Quy mô: CNN Vĩnh Thuận là 68,5 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 365,79 tỷ đồng; 

- Địa điểm: Cụm công nghiệp Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận nằm trên địa bàn ấp Vĩnh Tây I, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Phạm vi ranh giới được xác định: Phía Tây Bắc, giáp Quốc lộ 63 và đất vườn tạp; phía Đông Bắc, giáp đất ruộng (đất nông nghiệp); phía đông Nam, giáp đất ruộng; phía Tây Nam, giáp đất nông nghiệp.

- Tính chất: Cụm công nghiệp Vĩnh thuận chủ yếu tập trung di dời các cơ sở sản xuất nằm xem kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đầu tư mới phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Cụm công nghiệp Vĩnh Thuận được quy hoạch xây dựng nhiều khu chức năng cơ bản như khu chế biến nông sản thực phẩm, khu sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng, lâm sản, đồ mộc dân dụng, khu công viên, cây xanh, khu dịch vụ công cộng, kho tàng bến bãi.

- Định hướng phát triển một số nhóm ngành chủ yếu như: Công nghiệp vật liệu Xây dựng; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, nông thủy sản; công nghiệp cơ khí sản xuất vật liệu xây dựng…

- Định hướng phát triển:
+ Giai đoạn 2021 – 2025: tiếp tục thu hút kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài trong và ngoài tỉnh đầu tư ngành chế biến thủy sản, nước mắm, nước đá; chế biến bột cá, thức ăn gia súc, gia cầm; cơ khí sửa chữa tàu thuyền; công nghiệp hỗ trợ.  
+ Giai đoạn 2026 – 2030, ưu tiên thu hút đầu tư, liên kết sản xuất phát triển công nghiệp theo hướng hình thành cụm liên kết ngành, liên kết vùng, cụm liên kết phát triển công nghiệp với các huyện/thành phố khác trong tỉnh, đặc biệt là mối liên kết giữa vùng U Minh Thượng (An Biên – An Minh – Vĩnh Thuận -– U Minh Thượng) với huyện Châu Thành,  Thành phố Rạch Giá.
Các giải pháp phát triển Công nghiệp

- Tập trung tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển Công nghiệp – TTCN.
- Áp dụng các cơ chế chính sách của TW, tỉnh về chính sách đất đai, khuyến khích các các thành phần kinh tế trong, ngoài tỉnh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến nông, thủy sản, sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp,…Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Vĩnh Thuận tại ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phong.

- Xây dựng cơ chế chính sách kết nối với các địa phương trong việc hỗ trợ phát triển tuần hoàn để tận dụng lợi thế mạnh của các địa phương lận cận cũng như phát triển thế mạnh của mình đến với các địa phương trong vùng đặc biệt 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Giải pháp này sẽ giúp cho địa phương tận dụng được nguồn lực trong và ngoài hiệu quả, giảm chi phí tăng tối ưu các điều kiện hỗ trợ

- Quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu tập trung chất lượng cao như lúa, nuôi trồng thuỷ sản, gắn với chế biến với tiêu thụ thông qua hợp đồng đảm bảo lợi ích hài hoà giữa người sản xuất với doanh nghiệp chế biến tiêu thụ.

- Quản lý tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, bố trí đất phục vụ phát triển công nghiệp – TTCN và Cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện.

- Tập trung huy động tốt các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và dân để đầu tư phát triển, mở rộng quy mô các loại hình sản xuất Công nghiệp – TTCN. Đồng thời tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung tâm khuyến công để tăng cường chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất Công nghiệp – TTCN cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. 

- Tăng cường công tác khuyến công, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhất là các ngành nghề có thế mạnh của huyện như chế biến nông lâm thuỷ sản, cơ khí sửa chữa,… và các ngành nghề truyền thống của huyện. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như: HACCP, ISO-9000, GMP từ khâu sản xuất nguyên liệu đến chế biến, bảo quản thành phẩm, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Tạo điều kiện về vay vốn, cung cấp thông tin về thị trường, về tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho doanh nghiệp, người sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm, dịch vụ công nghiệp – xây dựng trên địa bàn huyện ngày càng có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng và có thị trường tiêu thụ rộng mở.

- Tăng cường công tác đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động. Đồng thời có chính sách đãi ngộ, thu hút lao động có tay nghề kỹ thuật cao, cán bộ khoa học quản lý có trình độ.

- Tăng cường liên kết với các huyện, tỉnh bạn ký kết, hợp tác, trao đổi cung cấp nguyên liệu chế biến, xúc tiến đầu tư và các ngành nghề tại cụm công nghiệp của huyện.

- Phát huy lợi thế việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy tạo điều kiện hình thành trung tâm thương mại của Vùng U Minh Thượng tạo thế phát triển liên kết ngành, vùng, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ đặc biệt là thương mại, vận tải, dịch vụ cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

4.3. Phương hướng phát triển thương mại, dịch vụ và phân bố không gian phát triển
4.3.1 Thương mại
Hệ thống thương mại trên địa bàn Huyện đảm bảo khả năng cung cấp hàng hóa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thông qua hệ thống đại lý, văn phòng đại diện của các công ty, tập đoàn, hệ thống chợ đầu mối, kho logistics, thương mại điện tử, trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini và thương mại nhỏ trong dân cư.

Ngành thương mại tập trung vào 3 nhóm định hướng chính gồm: Thương mại hàng hóa sản xuất, thương mại hàng hóa tiêu dùng và thương mại hàng hóa định hướng xuất khẩu;

Ngành thương mại được thực hiện theo chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài Nhà nước tham gia. Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống bán buôn, bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, đại lý ... đều khắp các xã trong huyện đảm bảo người dân mua bán trao đổi hàng hoá dễ dàng, thuận lợi.

- Phát triển thương mại gắn với chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, gắn với phát triển nông thôn mới.

- Phát triển đa dạng các loại hình tổ chức và phương thức hoạt động thương mại các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh đồng thời với các loại hình doanh nghiệp thương mại lớn với hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại.

- Phát triển thương mại hàng hoá gắn kết với đầu tư, sản xuất và thương mại dịch vụ theo lộ trình cam kết quốc tế, đồng thời chú trọng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và người tiêu dùng trong nước. Phát triển hình thức mua bán tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng.

- Phát huy và ứng dụng phát triển thương mại điện tử;
- Xây dựng chuỗi liên kết thương mại dịch vụ giữa các địa phương với nhau trong việc lưu thông hàng hoá kho bãi kết nối dịch vụ và thương mại  giữa 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu

Nội dung phát triển ngành thương mại

a). Thương mại hàng hóa sản xuất

Ngành thương mại hàng hóa sản xuất hướng đến hình thành hệ thống phân phố đảm bảo nguồn hàng hóa đầu vào cho các hoạt động sản xuất trên địa bàn trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng. Trong đó:

- Thu hút đầu tư hệ thống phân phối nguồn hàng hóa vật tư nông nghiệp thông qua hệ thống đại lý phân phối quy mô hộ gia đình hoặc quy mô doanh nghiệp và thương mại điện tử;

- Liên kết với các trung tâm nghiên cứu, sản xuất và phân phối nguồn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước, biến đổi khí hậu tại Vĩnh Thuận;

- Khuyến khích doanh nghiệp phối hợp các trung tâm logistics, các trung tâm hàng hóa công nghiệp, trung tâm hàng hóa cung ứng nguồn nguyên liệu công nghiệp trong và ngoài tỉnh cung ứng hàng hóa đầu vào cho sản xuất công nghiệp;

b) Phát triển kênh thương mại hàng hóa phục vụ xuất khẩu

Tiềm năng hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn khá lớn tập trung ở nhóm sản phẩm nông lâm thủy sản.

Toàn bộ hàng hóa nông – lâm thủy sản được nuôi trồng trên địa bàn Huyện từ nhóm các hợp tác xã,, cánh đồng lớn, từ các doanh nghiệp được thực hiện theo các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và các thị trường thế giới, phát huy các hiệp định mậu dịch tự do (FTA) để đưa hàng hóa nông sản thâm nhập các thị trường ASEAN, Hoa Kỳ, thị trường Châu Âu và các nước thuộc Bắc Mỹ và các thị trường khác.

Đến năm 2030: Hàng hóa xuất khẩu tiếp tục được thực hiện thông qua các kênh: Doanh nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản, các hợp tác xã và thương mại điện tử;

Đến năm 2050: Tiếp tục duy trì các kênh thương mại hàng hóa xuất khẩu trong giai đoạn trường. Đồng thời, thành lập trung tâm đầu mối xuất khẩu nông thủy sản xuất khẩu hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có quy mô sản xuất nhỏ, các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa.

c). Phát triển kênh hàng hóa tiêu dùng

Duy trì hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn các xã theo hướng xã hội hóa đầu tư và mô hình quản lý, chuyển giao cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư và quản lý.

Thương mại hàng tiêu dùng tại đô thị: Hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp hóa quy mô hộ gia đình. Nguồn hàng được cung cấp từ nguồn hàng nông sản tại địa phương, hộ gia đình. Với nguồn hàng hóa khác được cung ứng thông qua hệ thống đại lý, doanh nghiệp, trung tâm phân phối hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

- Đến năm 2030: Khuyến khích đầu tư 1 trung tâm thương mại tại thị trấn Vĩnh Thuận. Mở rộng các cửa hàng bán lẻ, điểm phân phối hàng hóa ở nông thôn bằng các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini đến các trung tâm các xã. Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cửa hàng kinh doanh gas khí đốt. Sắp xếp mở rộng các hộ kinh doanh thương mại dịch vụ. 

- Đến năm 2050: Khuyến khích nâng cấp các trung tâm thương mại thành các trung tâm mua sắm, văn hóa thể thao trên địa bàn. Mở rộng quy mô đáp ứng hàng hóa tại các siêu thị. Hướng đến mục tiêu đáp ứng trên 90% nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của người dân.

Thương mại hàng hóa tại vùng nông thôn: duy trì hệ thống chợ truyền thống và thu hút doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư hệ thống siêu thị mini trên cơ sở đầu tư mới của các doanh nghiệp và nâng cấp quy mô cửa hàng từ hộ gia đình.

Trong giai đoạn quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Duy trì hệ thống chợ truyền thống và thu hút 1-2 siêu thị mini tại các trung tâm cụm, tuyến dân cư trên địa bàn xã. Đến năm 2050, huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống phân phối thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cấp cơ sở vật chất các chợ như: chợ thị trấn Vĩnh Thuận, chợ xã Vĩnh Bình Nam (Cái Nứa), chợ Vàm Chắc Băng (Phong Đông), Chợ Kèo Một (Vĩnh Bình Bắc), chợ nổi Vĩnh Thuận (Tân Thuận), chợ Bình Minh và chợ Đập Đá (xã Vĩnh Thuận), chợ kênh 80 thước (Vĩnh Phong) và trung tâm thương mại Vĩnh Thuận bằng hình thức xã hội hóa, thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Giải pháp phát triển ngành thương mại
Để thực hiện các mục tiêu về phát triển thương mại, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Nâng cao chất lượng hàng hoá của huyện đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Thực hiện các chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, sắp xếp mở rộng hệ thống bán buôn, bán lẻ đáp ứng nhu cầu mua bán sản phẩm hàng hoá.

Mở rộng tiến tới, phần lớn các sản phẩm hàng hoá của huyện mua bán thông qua hợp đồng. Nâng cao chất lượng phục vụ và văn minh thương mại, thông qua việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, mở lớp đào tạo nâng cao trình độ của lao động thương nghiệp.

Tăng cường sự hợp tác, liên kết với các địa phương khác trong tỉnh, trong vùng và TP. HCM, từng bước tham gia thị trường quốc tế.

Tăng cường vai trò điều tiết quản lý của chính quyền huyện, xã trong việc ổn định giá cả thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại ...

4.3.2. Dịch vụ vận tải
Đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách với chất lượng dịch vụ vận tải ngày càng cao, nâng cao chất lượng phương tiện vận tải, tăng cường giải pháp nhằm giảm tối đa tai nạn giao thông.

Kết nối dịch vụ vận tải và logistics với các địa phương khác để khai thác thế mạnh Vận tải của các địa phương làm gia tăng lưu thông hàng hoá và dịch vụ

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải đường bộ và đường sông. Các tuyến vận tải trong huyện:

a) Đường bộ: 

- Vận chuyển hàng hoá đi từ huyện gồm các mặt hàng nông sản, nguyên liệu thô đã qua sơ chế đến các chủ đầu mối, nhà máy chế biến, cảng biển chủ yếu tại Tp. Cần Thơ, Rạch Giá và Hậu Giang, Cà Mau.

Vận chuyển hàng hoá đến huyện: bao gồm lương thực, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ... hướng vận chuyển trên các tuyến QL63, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường thuỷ liên tỉnh.

- Vận chuyển hàng hoá nội địa: từ trung tâm huyện đến các xã, liên xã.

- Vận tải hành khách: khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi tư nhân đầu tư phát triển hệ thống xe buýt trên địa bàn huyện từ trung tâm Thị trấn Vĩnh Thuận đến các trung tâm cụm xã và các tuyến xe buýt liên huyện. Có thể trợ cấp giá đối với các tuyến liên huyện, khuyến khích người dân di chuyển bằng xe buýt thay xe máy nhằm bảo vệ môi trường. 

b). Đường thuỷ:

- Vận chuyển hàng hoá nội huyện và liên huyện, quy hoạch và mở thêm một số tuyến đường thủy đi các tỉnh.

- Vận chuyển hành khách: tiếp tục nâng cao hiệu quả các tuyến vận tải hành khách bằng đường thuỷ, mở một số tuyến mới đi các xã trong huyện.

- Vận chuyển hành khách liên tỉnh chủ yếu tuyến Rạch Giá – Cà Mau

- Cấp phép hoạt động cho các bến đang hoạt động không có giấy phép. Xây dựng và mở rộng bến cấp huyện có quy mô hàng hóa với khối lượng lớn hơn. Nâng cấp bến tàu khách Vĩnh Thuận đáp ứng các quy định. Hình thành các điểm lên xuống hàng hóa ở các xã. 

4.3.3. Dịch vụ ngân hàng tài chính
Khuyến khích nhà đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng hướng đến mục tiêu đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu tài chính đa dạng từ khối dân cư và sản xuất.

- Đảm bảo nhu cầu huy động vốn dân cư, doanh nghiệp thông qua các kênh tiết kiệm, và lưu trữ tài chính hộ gia đình, doanh nghiệp thông qua hệ thống ngân hàng;

- Đảm bảo nhu cầu tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp, hộ gia đình phụ vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh;

- Phát triển các dịch vụ tài chính gắn với các hoạt động bảo hiểm con người, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản,…..;

Phương pháp triển khai: mời gọi khối ngân hàng thương mại cổ phần mở chi nhánh trên địa bàn và triển khai kênh huy động vốn, tiếp cận vốn, triển khai các nhu cầu tín dụng thông qua hệ thống phần mềm điện tử theo từng loại quy mô, đối tượng phù hợp. 

- Đẩy mạnh chương trình phát triển tài chính số, thanh toán, giao dịch thông qua ngân hàng, các công ty tài chính, các ứng dụng tài chính hợp pháp được Nhà nước công nhận. 
4.3.4. Du lịch
Hiện tại có 7 khu di tích tuy nhiên chưa được khai thác tốt. Dự kiến giai đoạn 2026 – 2030 sẽ quy hoạch 5 điểm gồm: Khu di tích Ranh Hạt, khu căn cứ Tỉnh ủy ở Xẻo Da, Vàm Chắt Băng 200 ngày đêm, Rừng tràm và Đồng Tranh.

Bên cạnh đó, huyện phát triển các đặc trưng của vùng miền sông nước, chỉnh trang lại chợ nổi Vĩnh Thuận và chợ Vàm Trắc Băng xây dựng khu du lịch sông nước gắn với câu lạc bộ đàn ca tài tử.

Đầu tư mở rộng du lịch sinh thái miệt vườn ở xã Vĩnh Thuận và xã Bình Minh và làng nghề truyền thống tại huyện - nghề sản xuất bún (TT Vĩnh Thuận). 

5. Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phân bố không gian phát triển 
5.1. Phương hướng phát triển hệ thống giao thông
a) Quan điểm phát triển:

Phát triển Giao thông nông thôn là tiền đề phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, từng bước xóa đói nghèo, giảm sự chênh lệch kinh tế giữa thành thị với nông thôn, gắn liền với việc củng cố an ninh quốc phòng; tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển trong quá trình CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cùng với việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khác thì trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là đường bộ và đường thủy. Phối hợp giao thông đường bộ với giao thông thủy, xây dựng các bến cảng, bến xe,…tạo thành mạng lưới liên thông từ khu vực nông thôn ra đô thị. Đường sông nông thôn là lợi thế cần được phát huy, đồng thời giao thông đường bộ là nhu cầu cần thiết cho sự giao lưu đi lại, vận tải nội đồng và trao đổi hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Xây dựng các cảng, bến cấp huyện, cấp xã với chức năng thu gom hàng hóa vận chuyển về các cảng trung tâm. Kết hợp hài hòa giữa giao thông thủy, đường bộ với phát triển hệ thống thủy lợi và các cụm dân cư để tận dụng lợi ích của lũ nhưng hạn chế lụt cao. 
b) Mục tiêu chung:

Xây dựng mới đường đến trung tâm xã, cụm xã cho tất cả các xã trong vùng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường đảm bảo lưu thông được hai mùa. Phấn đấu đến năm 2025 tất cả các xã, cụm xã đều có đường cho xe cơ giới đến trung tâm xã, cụm xã. Hệ thống cầu, cống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (đường huyện tải trọng tối thiểu 0,5HL93, đường xã tối thiểu 2,5 tấn). Sau năm 2020, 100% đường huyện đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, đường xã tối thiểu cấp VI, 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

c) Mục tiêu cụ thể:

Đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện, đường xã đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật và cắm lộ giới giữ quỹ đất. Đến năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ cứng hóa đường huyện 100%; 100% xã có đường ô tô đến được trung tâm, đường trục xã, liên xã được láng nhựa hoặc bê tông hóa, và có trên 95% đường giao thông liên ấp được bê tông hóa. Đến năm 2020, các tuyến đường liên ấp được đầu tư cứng hóa đạt tối thiểu 90%. Đầu tư hệ thống bến xe trung tâm huyện nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Ưu tiên đầu tư nạo vét một số tuyến đường thủy quan trọng phục vụ nhu cầu vận tải. Khuyến khích các thành phần tư nhân đầu tư phát triển vận tải phục vụ đi lại của người dân.
1.5.1. Phương hướng phát triển hệ thống giao thông đường bộ
Huyện được xem là vùng “trũng” về giao thông so với cả tỉnh, huyện chỉ có 01 quốc lộ đi qua, và 07 đường huyện. Trong thời gian tới, hệ thống giao thông của huyện cần được đầu tư thêm nhằm phục vụ đắc lực cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa và du lịch. Bức tranh giao thông mới đang ngày càng chỉnh trang, hoàn chỉnh, sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung và của tỉnh nói chung. Trong thời gian tới huyện sẽ có nhiều công trình giao thông cần thực hiện đúng tiến độ và kịp thời để tạo sự khởi sắc cho huyện, Cụ thể gồm: 
- Hệ thống quốc lộ qua địa bàn huyện:
Đầu tư giai đoạn 2021-2030
+ Đường Hồ Chí Minh: kiến nghị triển khai đầu tư đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận hướng đến kết nối huyện Gò Quao, với các Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ… tạo điều kiện thuận lợi góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện dài 19,8 km, điểm đầu giáp tỉnh Bạc Liêu, điểm cuối ranh Cà Mau. Chia làm 2 đoạn:

Đoạn 1: Từ ranh tỉnh bạc Liêu đến cống Bà Bang dài 11,9 km, quy hoạch đạt cấp I, mặt BTN, nền rộng 35 m, lộ giới 80 m.
Đoạn 2: Từ cống Bà Bang đến ranh Cà Mau, dài 7,9 km, quy hoạch đạt cấp III, mặt BTN, mặt rộng 7 m, nền 12m. Tuyến chạy trùng với QL 63.

+ Quốc lộ 63: Mở rộng và nâng cấp toàn tuyến đi qua địa bàn huyện có điểm đầu ranh huyện U Minh Thượng, điểm cuối ranh tỉnh Cà Mau, dài 26,3 km. Quy hoạch đến năm 2030 đạt cấp III-ĐB, mặt nhựa hoặc BTXM. Tuyến được quy hoạch thành đường cấp III đồng bằng với mặt BTN, đường mặt 7m, nền 12m.

Định hướng tầm nhìn năm 2050:
Mở mới đường quốc lộ (tạm gọi QL 63B) khởi đầu từ thị trấn Vĩnh Thuận, giao với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao và kết nối với đường quốc lộ Quảng lộ Phụng Hiệp. Quy mô đường dự kiến 22,5 km,  đoạn qua huyện Vĩnh Thuận dự kiến dài 7km. Vai trò kết nối và tăng cơ hội lưu thông kết nối vùng U Minh Thượng đến Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Đường đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.
- Hệ thống tỉnh lộ qua địa bàn huyện 
Đầu tư giai đoạn 2021 -2025: ưu tiên tập trung đầu tư 2 tuyến đường tỉnh 965, 966 và đường Ven sông Cái Lớn đi qua địa bàn Huyện.
+ Đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao) 21 km; 18 cầu theo quyết định Số 2271/QĐ-UBND, 30/10/2017; số 1244/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh. Tiêu chuẩn đường đạt cấp IV đồng bằng. Tuyến đường tạo thuận lợi cho người dân các huyện di chuyển, trao đổi hàng hóa được thuận tiện hơn.
+ Đường tỉnh 966 (Thứ 2 – Cộng Sự): Dài 28 km, điểm đầu km 12+500-QL.63 (huyện An Biên); điểm cuối km 37+879-QL.63 (huyện U Minh Thượng). Quy hoạch tuyến đạt cấp V-ĐB, mặt rộng 5,5m, nền 7,5m. Tiêu chuẩn đường đạt cấp IV đồng bằng.
+ Đường tỉnh 965 (Vĩnh Thuận – đê bao U Minh Thượng – Hồ Hoa Mai): Dài 78,4 km, gồm 68 km ĐT.965 hiện hữu và 10,4 km đường mở mới trên cơ sở nâng cấp ĐH.Minh Thuận. Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp V-ĐB, mặt rộng 5,5m, nền 7,5m. Tiêu chuẩn đường đạt cấp IV đồng bằng.
Đầu tư giai đoạn 2026 -2030: Nâng cấp 2 tuyến đường tỉnh ĐT 966, ĐT 965 quy hoạch đạt cấp IV- đồng bằng, mặt láng nhựa, rộng 7m, nền 9m, lộ giới 33m.
Định hướng đến năm 2050: Nâng chuẩn, nâng cấp khả năng tải trọng, hệ thống cầu đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng hoàn chỉnh.
- Hệ thống đường huyện:
Đầu tư giai đoạn 2021 -2025:

+ Nâng cấp 07 tuyến đường huyện hiện hữu: Từ nay đến năm 2025 đầu tư khôi phục, nâng cấp, kéo dài  các tuyến đường hiện hữu và đưa vào cấp kỹ thuật với quy mô tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp V với mặt láng nhựa rộng tối thiểu 3,5m, nền 7,5m, lộ giới 30m. 
+ Đầu tư nâng cấp hệ thống cầu trên địa bàn huyện.
+ Đầu tư xây dựng: công trình đường ven sông Cái Lớn (trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận), 3,68km; 24 cầu theo quyết định số Số 25/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Vĩnh Thuận.
+ Nối dài 07 tuyến đường huyện hiện hữu: 
1/. ĐH. Vĩnh Phong nd: Dài 14,6 km, điểm đầu bưu điện huyện, điểm cuối Đ.kênh Hạt Đất. Gồm 12,1 km hiện hữu và mở mới 2,5 km đường xã. Quy hoạch tuyến đạt cấp VI-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 3,5m, nền 6,5 m, lộ giới 30m, nâng cấp 2 cầu dài 42m, kết cấu BTDƯT.

2/. ĐH. Vĩnh Bình Bắc nd: Dài 14,4 km, điểm đầu giao ĐH.Hòa Chánh (cầu Lô 12); điểm cuối giao ĐH.VT.DK.01. Gồm 6,8 km đường hiện hữu và mở mới 7,5 km trên cơ sở nâng cấp đường xã. Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt rộng 3,5m, nền 6,5m, lộ giới 30m. Giai đoạn 2016-2020, duy tu bảo dưỡng 6,8 km nhựa hiện hữu và mở mới 7,5 km đạt cấp quy hoạch. Nâng cấp 6 cầu dài 156 m, kết cấu BTDƯT.

3/. ĐH. Vĩnh Bình Nam nd: dài 11,8 km, điểm đầu ngã 5 Bình Minh; điểm cuối giao ĐH.VT.DK.01. Gồm 8,4km đường hiện hữu và mở mới 3,4 trên cơ sở nâng cấp đường xã. Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt rộng 3,5m, nền 6,5 m, lộ giới 30m. Nâng cấp 5 cầu dài 117m, kết cấu BTDƯT. Giai đoạn 2016-2020, duy tu bảo dưỡng 8,4 km nhựa hiện hữu và mở mới 3,4 km đạt cấp quy hoạch.
4/. ĐH. Vĩnh Thuận nd: Dài 10,3 km, điểm đầu cầu kênh Làng; điểm cuối giáp ranh tỉnh Cà Mau. Gồm 5,6 km đường hiện hữu và mở mới 4,7 km trên cơ sở nâng cấp đường xã. Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt rộng 3,5m, nền 6,5m, lộ giới 30m. Trong giai đoạn 2016-2020, tiến hành mở mới 4,7 km nhằm nối thông tuyến đến Cà Mau đạt cấp quy hoạch và duy tu đoạn hiện hữu. Nâng cấp 4 cầu và xây dựng mới 3 cầu dài 171m, kết cấu BTDƯT.

5/. ĐH.VT.DK.01 (ĐH. Vĩnh Phong – Vĩnh Bình Bắc): Dài 31 km, điểm đầu giáp ranh huyện U Minh Thượng – điểm cuối giáp tuyến ĐH. Vĩnh Phong. Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt đường láng nhựa, rộng 3,5m, nền rộng 6,5m, lộ giới 30m. Xây dựng mới 28 cây cầu dài 700m; kết cấu BTDƯT.

6/. ĐH.VT.DK.02 (ĐH.QL.63 – Vĩnh Bình Nam): Dài 10,4 km, điểm đầu giao QL.63 – điểm cuối sông Cái Lớn. Được mở mới trên cơ sở nâng cấp 10,4 km của 3 tuyến (BMI-8, VBN-16, VBN-18) hiện hữu của xã Bình Minh và Vĩnh Binh Nam, quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 3,5 m, nền rộng 6,5m, lộ giới 30m. Xây dựng mới 4 cây cầu dài 100 m, kết cấu BTDƯT.

7/. ĐH.VT.DK.03 (ĐH. Kênh Ông Cả): Dài 8,3 km, điểm đầu giao QL 63 – điểm cuối giao ĐH. Vĩnh Phong, nâng cấp từ 8,3 km đường xã (VPH-23), quy hoạch đạt chuẩn cấp VI-ĐB, mặt láng nhựa rộng 3,5m, nền rộng 6,5m, lộ giới 30m. Xây dựng mới 4 cầu và 5 cống dài 150m, kết cấu BTDƯT.

Đầu tư giai đoạn 2026-2030 
+ Mở mới 3 tuyến:
 1/. ĐH.VT.DK.04 (ĐH.Tân Thuận-Vĩnh Thuận): Tuyến chạy dọc xã Tân Thuận và Vĩnh Thuận, cập kênh 500 và kênh 4000, dài 12,3 km, có điểm đầu là QL.63, điểm cuối giáp kênh Ranh Hạt thuộc xã Vĩnh Thuận, tuyến được nâng cấp từ 4 tuyến đường xã (TTH-9A, TTH-11, TTH-14,VIT-14A) thành tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 5,5m, nền 7,5m, lộ giới 30m. Khi hoành thành, tuyến góp phần chia sẽ lưu lượng giao thông với tuyến ĐH.Thị trấn-Vĩnh Thuận, tạo thành con đường thông thương cho xã Vĩnh Thuận, Tân Thuận với tỉnh Cà Mau, qua đó thúc đẩy kinh tế toàn huyện. 

2/. ĐH.VT.DK.05 (ĐH.Tân Thuận-Vĩnh Phong): Là tuyến chạy cập ranh xã Tân Thuận ,Vĩnh Thuận và Vĩnh Phong, điểm đầu QL.63, điểm cuối kênh Ranh Hạt. Tuyến dài 29,8 km, quy hoạch trên cơ sở nâng cấp từ các tuyến đường xã. Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 5,5m, nền 7,5m, lộ giới 30m. 

3/. ĐH.VT.DK.06 (ĐH.Kênh Ruột Xã): Là tuyến chạy trong nội bộ xã Vĩnh Phong, điểm đầu giáp ĐH.Vĩnh Phong, điểm cuối giáp kênh Ranh Hạt. Tuyến dài 9,7 km, được quy hoạch dựa trên cơ sở mở mới hoàn toàn. Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 5,5m, nền 7,5m, lộ giới 30m.

+ Nâng cấp: các tuyến đường huyện hiện hữu lên đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp V với mặt láng nhựa rộng tối thiểu 3,5m, nền 7,5m, lộ giới 30m.

Định hướng tầm nhìn năm 2050:
Nâng cấp tuyến đường ĐH.VT.DK.01 (ĐH. Vĩnh Phong – Vĩnh Bình Bắc) dài 31 km  thành đường tỉnh thành đường cấp IV đồng bằng mặt láng nhựa, rộng 7m, nền 9m, lộ giới 33m,  nền gia cố 1m, đất bảo vệ bảo trì 1m, hành lang an toàn 9m.

-  Hệ thống đường giao thông nông thôn: 

Định hướng chung: hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tăng tính kết nối nội vùng, các khu, cụm, tuyến dân cư, các vùng sản xuất đến các trục đường chính trên địa bàn Huyện.

Giai đoạn 2021-2025:

Quy hoạch hệ thống trục chính và liên xã quy hoạch đạt loại B theo cấp đường giao thông nông thôn, mặt rộng 2,5m, lề đường mỗi bên 1,25m, nền 5m, kết cấu mặt đường bê tông. 
Các tuyến đường trục ấp còn lại quy hoạch đạt loại B và C (mặt rộng 2m, nền 3m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m). Tuy nhiên ở những xã có điều kiện khuyến khích xây dựng các tuyến đường xã đạt cấp A, AH hoặc VI. 
Lồng ghép chương trình mục tiêu nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu đầu tư trên 80% giao thông nông thôn trên địa bàn đạt chuẩn cứng hóa, đảm bảo lưu thông và kết nối nội vùng trên địa bàn Huyện.
Giai đoạn 2026-2030:

Đầu tư nâng cấp các tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VI, mặt rộng 3,5m, nền rộng 6,5m, lề gia cố 1,5 m, phần đất bảo trì công trình đường bộ 1m, hành lang an toàn 4m, lộ giới 18m.

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nông thôn mới trên địa bàn Huyện, phấn đấu trên 90% giao thông nông thôn được cứng hóa;
Tiếp tục mở mới các tuyến giao thông nông thôn đến các khu, cụm, tuyến dân cư được hình thành mới trong cùng giai đoạn.

1.5.2. Phương hướng phát triển hệ thống giao thông đường thủy
Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cho tuyến đường thủy đối ngoại quan trọng: kênh sông Trẹm Cạnh Đền, kênh Làng Thứ 7, kênh Cạnh Đền, kênh Chống Mỹ, kênh số 1, kênh Kiểm Lâm, kênh Bời Lời, kênh Lộ Xe để vận chuyển hàng hóa và lưu thông hành khách.

Quy hoạch tuyến đường thủy nội địa do trung ương quản lý trên địa bàn huyện, chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội tỉnh và các tình lân cận như:
- Rạch ngã ba Đình: Toàn tuyến dài 11,5 km từ ngã ba rạch Cái Tàu đến ngã ba kênh sông Trẹm Cạnh Đền. Quy hoạch đạt cấp IV-ĐTNĐ, cho phép tàu tự hành trọng tải từ 250 tấn - 300 tấn; đoàn sà lan, tàu kéo đẩy 150 ÷ 250 cv + 2 ÷ 3x150 ÷ 250 tấn lưu thông trên tuyến.

- Kênh sông Trẹm Cạnh Đền (Chắc Băng): Toàn tuyến dài 33,5 km từ ngã ba rạch Ngã Ba Đình đến ngã ba kênh sông Trẹm. Quy hoạch đạt cấp IV-ĐTNĐ, cho phép tàu tự hành trọng tải từ 250 tấn - 300 tấn; đoàn sà lan, tàu kéo đẩy 150 ÷ 250 cv + 2 ÷ 3x150 ÷ 250 tấn lưu thông trên tuyến.

Mạng lưới sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận được hình thành theo mạng lưới bàn cờ, đa số các tuyến kênh chính đều phân bố song song theo chiều dọc và những tuyến kênh nhỏ thông từ kênh chính vào đồng ruộng. Đây là yếu tố rất thuận lợi cho giao thông thủy phát triển. Quy hoạch đề xuất các tuyến Kênh Chống Mỹ, Kênh Làng Thứ 7 và kênh Cạnh Đền đạt tiêu chuẩn cấp IV ĐTNĐ, các tuyến Kênh Số 1, Kênh Kiểm Lâm, Kênh Bời Lời và Kênh Lộ Xe đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V ĐTNĐ.

1.5.3. Phương hướng phát triển công trình phục vụ vận tải: 

Bến xe: Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 bến xe khách (bến xe khách huyện Vĩnh Thuận), chỉ có một trạm xe hàng nhỏ. Do đó để đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai thì bến xe củ không đủ khả năng đáp ứng. Bố trí quỹ đất 1-2ha dự phòng dành cho hoạt động logistics gắn với bến xe, vừa có chức năng bến xe khách vừa là bến xe hà. Đat tiêu chuẩn bến xe loại III với diện tích 5.000 m2 đồng thời nâng cấp chức năng phù hợp với bối cảnh của thị trường đến năm 2030.
5.2. Phương hướng phát triển hệ thống thủy lợi – nông nghiệp

a). Định hướng quy hoạch thủy lợi: 

Cải tạo môi trường nước để phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và các ngành kinh tế khác. Đồng thời giải quyết nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh góp phần cải thiện hạ tầng cơ sở và đời sống người dân. Hệ thống công trình phải đảm bảo tính tổng hợp cao không gây hậu quả xấu về môi trường, duy trì hệ sinh thái bền vững và có lợi trong quá trình phát triển. Định hướng thủy lợi lâu dài cho vùng U Minh Thượng là vùng ven biển phát triển nuôi trồng thủy sản, còn lại phát triển theo hệ sinh thái nước ngọt. 

b). Giải pháp:

Nạo vét, mở rộng kênh trục, kênh cấp 1, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Xây dựng hệ thống phân ranh giới giữa vùng sinh thái mặn, ngọt bằng các công trình xây dựng hệ thống đê biển Tây và ven sông Cái Lớn, hệ thống cống dưới đê nhằm tiêu chua, tiêu úng, ngăn mặn, trữ và rút ngọt. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh các cấp.

Trong giai đoạn tới kè kiên cố bờ kênh đạt 20% để hạn chế đất xạc lở từ bờ kênh để giảm chi phí nạo vét kênh và phân ranh giới giữa vùng sinh thái mặn, ngọt. 

c). Công trình:

- Nạo vét, mở rộng hệ thống kênh cấp 1 để cung cấp nước cho huyện như kênh Xáng Chắc Băng, Cạnh Đền, kênh Làng Thứ Bảy.
- Nạo vét, mở rộng 116 kênh cấp 2 với chiều dài 531,72 km, vốn đầu tư 75,4 tỷ đồng. Xây dựng 31 trạm bơm điện, vốn đầu tư 13 tỷ đồng.

- Huy động vốn trong dân xây dựng hệ thống kênh nội đồng. 
5.3. Phương hướng phát triển lưới điện

Định hướng phát triển ngành điện:

- Đảm bảo nhu cầu tiêu thụ điện cho sản xuất tại các khu, vùng sản xuất nông nghiệp, cụm công nghiệp được hình thành, lưới điện được kéo phục vụ tiêu dùng cho sinh hoạt và sản xuất của các hộ kinh doanh, hộ gia đình, đảm bảo cung cấp điện năng tiêu thụ trung bình khoảng 680Kwh/người/năm.
- Bước đầu ngầm hóa hệ thống điện tại các tuyến đường quy hoạch mới và các tuyến đường chính trong đô thị, giảm tổn thất điện năng dưới 10%, Phấn đấu đưa tỷ lệ đường phố chính có điện chiếu sáng đạt yêu cầu lên trên 95%. 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện đảm bảo tính mỹ quan thị trấn Vĩnh Thuận, tiến hành ngầm hóa hệ thống điện tại các tuyến đường trục chính, nối tâm thành phố với các phường, khu dân cư. 

- Đến năm 2030: Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng điện hiện đại, ngầm hóa hoàn toàn hệ thống điện trên địa bàn. 

a). Dự báo điện năng tiêu thụ:

Bảng 2.3: Tổng hợp nhu cầu điện năng, công xuất, nguồn điện của huyện đến năm 2050

	
	2021
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	Nhu cầu điện năng (MWh)
	69.203 
	93.326 
	138.203
	218.988 
	306.598 
	407.563 
	531.379

	Nhu cầu công suất (kW)
	16.751 
	22.552 
	28.548
	44.278 
	57.319 
	69.871 
	90.088


Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp
- Cùng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu điện năng tiếp tục tăng cao trong giai đoạn 2021 – 2030. Để đạt mục tiêu đến năm 2025 có 98% và năm 2030 đạt 99% số hộ được sử dụng điện. 

- Nhu cầu điện năng giai đoạn 2021 – 2025 tăng 19,5% và 2026 – 2030 tăng 21%%; công suất yêu cầu 2021 – 2025 tăng 15% và 2026 – 2030 tăng 17%.
b). Phát triển đường dây, lưới điện 110KV và mạng phân phối :

* Mạng truyền tải:

- Giai đoạn 2021-2025: Nâng cấp hệ thống đường dây đến các vùng sản xuất nông nghiệp, canh tác tôm thâm canh, quảng canh trên địa bàn;
+ Xây dựng trạm 110KV thị trấn Vĩnh Thuận có dung lượng 25MVA, đảm bảo nhu cầu điện cho nhu cầu thị trấn Vĩnh Thuận. 

+ Xây dựng trạm 110KV xã Vĩnh Phong có dung lượng 25MVA, đảm bảo nhu cầu điện cho nhu cầu sản xuất cho khu công nghiệp Vĩnh Thuận.

+ Xây dựng trạm 220kV An Biên - rẽ trạm 110kV An Biên - trạm 110kV Vĩnh Thuận, lộ ra 110kV Trạm 220kV An Biên (Mạch 2 trạm 220kV An Biên - trạm 110kV Vĩnh Thuận 1x39km; Trạm 220kV An Biên - rẽ trạm 110kV An Biên - trạm 110kV Vĩnh Thuận 2x1 km)
- Giai đoạn 2025 – 2030: 

+ Tiếp tục nâng cấp đường dây, trạm hạ thế đến các vùng sản xuất, cụm công nghiệp trên địa bàn.
- Giai đoạn 2031 – 2045: lắp máy biến áp 2, NCS 2 máy đạt tổng công suất 126MVA
5.4. Phương hướng phát triển hệ thống cấp thoát nước – vệ sinh môi trường
a). Quan điểm phát triển: 

Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, gắn với công tác quản lý tài nguyên nước từ khâu quy hoạch bảo vệ khai thác sử dụng bảo vệ môi trường. Tăng cường khai thác sử dụng nguồn nước mặt, khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước ngầm. Huy động các nguồn vốn từ nguồn ngân sách, nguồn viện trợ nước ngoài và nguồn huy động trong dân để đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các nhà máy cấp nước hiện có đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý nước đáp ứng yêu cầu vệ sinh và chất lượng nước.

b) Mục tiêu phát triển: 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% năm 2025 và năm 2030 đạt 99%.

c) Định hướng phát triển: 

- Cấp nước: Giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục đầu tư nâng công suất nhà máy nước thị trấn Vĩnh Thuận 120m3/h  đảm bảo cung cấp nước sạch cho xã Vĩnh Phong, Phong Đông; nâng công suất cụm cấp nước Minh Thuận 40m3/h; nâng công suất nhà máy nước Vĩnh Bình Nam lên 100m3/h; nâng cấp cụm cấp nước Vĩnh Phong 160m3/h. Ngoài ra, tập trung đầu tư đến năm 2025 có 9.865 giếng khoan và năm 2030 là 10.960 giếng khoan để đảm bảo nhu cầu cung cấp nước trên địa bàn huyện. Năm 2025 huyện có hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước sạch đạt 65% trở lên đến năm 2030 huyện có hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước sạch đạt đạt 95% trở lên.
Trong giai đoạn 2021-2025: 
- Huyện xây dựng trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận theo quyết định 2525/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh.
- Tỉnh có dự án xây dựng hệ thống cấp nước liên huyện Gò Quao-Giồng Riềng-Châu Thành-Vĩnh Thuận-An Biên-An Minh-U Minh Thượng, các huyện: Gò Quao-Giồng Riềng-Châu Thành-Vĩnh Thuận-An Biên-An Minh-U Minh Thượng quy mô 42,2km ống cấp nước; nhà máy công suất 20.000 m3/ngày đêm.

Giai đoạn 2025-2030: theo như quy hoạch cấp nước liên vùng của ĐBSCL thì đến năm 2030 toàn bộ đô thị của Kiên Giang sẽ nối mạng cấp nước từ nhà máy nước Sông Hậu 2 và 3. Cấp nước sạch nông thôn sẽ được phủ rộng khắp huyện.

- Thoát nước, xử lý nước thải: Thị trấn, khu đô thị sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chung, toàn bộ nước thải từ hệ thống cống bao được thu gom về các trạm làm sạch để xử lý, vị trí công suất của từng trạm được xác định cụ thể trong quy hoạch chung của các thị trấn. Đối với cụm công nghiệp xây dựng hệ thống nước thải, nước mưa riêng, nước thải được thu gom về trạm để xử lý. Đối với nước thải bệnh viện phải được xử lý đạt giá trị C quy định tại cột B, QCVN 28: 2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Các cụm dân cư tập trung xây dựng hệ thống thoát nước chung, nước thải xử lý cục bộ qua bể tự hoại theo hệ thống cống chung xả ra sông hồ. Các khu dân cư phân tán vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh theo hình thức tự thấm, dội nước và hệ thống tiêu thoát phù hợp với điều kiện sống nhưng phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường.

- Xử lý chất thải rắn: 
Mục tiêu đến năm 2025 có 90% tổng lượng chất thải rắn đô thị, 50% chất thải rắn ở nông thôn được thu gom xử lý, trong đó 60 – 70% được tái chế, sử dụng. 95% tổng lượng chất thải rắn y tế, công nghiệp được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đến năm 2030 có 95% tổng lượng chất thải rắn đô thị, 80% chất thải rắn ở nông thôn được thu gom xử lý, 95% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại, không nguy hại; 100% tổng lượng chất thải rắn y tế được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi 
Giai đoạn 2021-2025
- Huyện đầu tư lò đốt rác nhằm xử lý lượng rác thải phát sinh hiện nay và xử lý lượng rác tồn tại bãi rác hở của huyện. Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại ấp Bời Lời, Bình Minh với diện tích 4,8ha, đáp chặt chẽ với quy chuẩn về vệ sinh môi trường.
- Phát triển các trạm chung chuyển chất thải rắn: 01 Trạm trung chuyển chất thải rắn đô thị xã Bình Minh quy mô 0,3-0,5 ha công suất 170-175 tấn/ngày; 03 trạm trung chuyển chất thải rắn nông thôn ở xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong quy mô 0,03-0,05 ha công suất 16-29 tấn/ngày.
- Tỉnh có quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chât thải rắn liên vùng ở huyện U Minh Thượng quy mô diện tích 10-15ha, địa điểm tại xã Thạnh Yên – huyện U Minh Thượng, công suất xử lý từ 300 - 400 tấn/ngày, phục vụ các huyện: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận. Góp phần hỗ trợ đáng kể cho huyện xử lý tổng 104,4 tấn/ngày.
- Mở rộng bãi chôn lấp chất thải rắn tại ấp Bời Lời B, xã Bình Minh với diện tích 5,5ha. Xây dựng các khu chôn lấp rác xa các trung tâm các xã, cụm dân cư tập trung ở các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong quy mô từ 2 – 2,5 ha/xã. Các khu vực dân cư sống rãi rác, riêng lẻ cần bố trí điểm tập trung sử dụng các biện pháp chôn ủ, còn các hộ chăn nuôi cần xây dựng Biogas để tận dụng làm khí đốt và đảm bảo môi trường. Đối với bệnh viện huyện, xây dựng lò đốt rác y tế đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định.
Trong giai đoạn 2025 -2030

- Khu xử lý chất thải rắn Thạnh Yên tại xã Thạnh Yên huyện U Minh Thượng nâng công suất xử lý rác 100% công suất tiêu thu được 500-700 tấn rác/ngày để hỗ trợ cho nhu cầu của huyện cũng nhu cho các huyện lân cận.

5.5. Thông tin – truyền thông
a). Quan điểm mục tiêu
- Thực hiện nhanh phổ cập các dịch vụ bưu chính viễn thông có chất lượng trên toàn huyện, hoàn thiện mạng lưới điểm phục vụ, trạm viễn thông cung cấp dịch vụ đa dạng.

- Đa dạng hoá, dịch vụ đến tất cả các bưu cục, điểm bưu điện, văn hoá xã, phát triển bưu chính theo hướng hoàn thiện chất lượng phục vụ.

- Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với công nghệ thông tin tiên tiến độ phủ đến các xã, ấp với thông lượng lớn, tốc độ chất lượng cao, phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới.

- Mục tiêu: phấn đấu 100% xã có điểm bưu điện văn hóa xã, bán kính phục vụ 3 km, dân số phục vụ 5.500 người/điểm. Mật độ thuê bao đạt 30 máy/ 100 dân năm 2015 và 50 máy/ 100 dân năm 2020.
b). Định hướng phát triển:

- Đầu tư mở rộng các điểm phục vụ tại các xã, xây dựng các bưu điện văn hóa ở những xã dự kiến thành lập mới. Nâng tần suất tuyến đưa thư cấp III đảm bảo 100% tuyến có tần suất 2 chuyến/ngày.

- Duy trì và nâng cao các dịch vụ bưu chính cơ bản, công ích tất cả các điểm phục vụ rút ngắn thời gian phát báo và công văn xuống xã, mở dịch vụ chuyển toán thanh toán, chuyển phát nhanh bưu kiện toàn mạng bưu cục và cung cấp dịch vụ chuyển tiền, bưu kiện đến từng điểm bưu điện văn hoá xã.

- Xây dựng hệ thống thư viện, thư viện điện tử cho các điểm bưu điện văn hoá xã. Đẩy mạnh việc cung ứng truy cập Internet trong cộng đồng và mở rộng đến các điểm văn hoá xã, đa dạng hóa các dịch vụ tại các điểm phục vụ như trả lương hưu, bảo hiểm ...
- Viễn thông: nâng số điểm phục vụ lên 40 điểm, nâng cấp 13 điểm chuyển mạnh dung lượng 33.892 lines, nâng số trạm thông tin di động lên 31 trạm, số thuê bao Internet lên 2.000 – 4.000
6. Phương hướng phát triển đô thị và phân bố không gian phát triển 
 Đô thị trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận nằm trên đường quốc lộ 63, tiệm  cận với hệ thống chuổi đô thị hành lang biển tây của Tỉnh, được phát triển theo dạng chuổi đô thị ven biển khởi đầu từ Hà Tiên, Kiên Lương, Thổ Sơn, Mỹ Lâm đến Rạch Giá, Minh Hương, Thứ Ba, Thứ Bảy, Thứ Mười Một, là chuổi đô thị có quy mô vừa và lớn, khai thác toàn diện kinh tế ven biển thuộc Vịnh Thái Lan, là khu vực có địa hình tự nhiên và cảnh quan đẹp.
6.1. Phát triển hệ thống đô thị

Giai đoạn 2021-2025:

Đô thị trên địa bàn Huyện phát triển theo dạng hình dạng tuyến xuyên tâm, lấy trung tâm đô thị là thị trấn Vĩnh Thuận, tuyến đô thị lấy quốc lộ 63 làm tuyến đô thị, đồng thời, quốc lộ 63 kết hợp với đường Hồ Chí Minh làm 2 trục động lực xuyên tâm để tạo sự lan tỏa ra 2 vệ tinh của đô thị Vĩnh Thuận là thị trấn Bình Minh và cụm công nghiệp Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Phong).
- Thị Trấn Vĩnh Thuận: đầu tư và hoàn thiện một số chỉ tiêu chưa đạt cho đô thị loại V thị trấn Vĩnh Thuận, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, xây dựng hệ thống giao thông đô thị và tăng diện tích sàn nhà bình quân, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị, tăng cường diện tích cây xanh công viên và các tuyến đường nội thị và các công trình công cộng đô thị tại thị trấn Vĩnh Thuận.
Giai đoạn 2026-2030:

- Thành lập thị trấn Bình Minh: đầu tư xây dựng và thành lập thị trấn Bình Minh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 

Xã Bình Minh hiện tại có quy mô, tốc độ tăng dân số khá nhanh, có vị trí nằm trên quốc lộ 63, có tiềm năng kết nối vùng khá cao.

 Xã Bình Minh hiện nay diện tích là 3.095,54 ha với 1.247 hộ dân. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với 80% dân số. Thị trấn Bình Minh đạt đô thị loại V, quy mô dân số từ 8.000 – 9.000 người.

- Cụm đô thị hành chính: Không gian phát triển gồm hạt nhân là thị trấn Vĩnh Thuận, là đô thị hiện hữu, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa huyện Vĩnh Thuận, có mật độ dân số tương đối cao, tốc độ đô thị hóa nhanh và gắn liền với trục giao thông chủ đạo là quốc lộ 63.
Tuyến đô thị Thương mại, dịch vụ công nghiệp: dọc theo quốc lộ 63, bắt đầu từ thị trấn Bình Minh đến thị trấn Vĩnh Thuận đến cụm công nghiệp Vĩnh Thuận. Không gian phát triển gồm hạt nhân là trung tâm thị trấn Vĩnh Thuận, là trung tâm đô thị của Huyện, với các trung tâm chuyên ngành: trung tâm đào tạo nghề, gắn với các trục giao thông chủ đạo là quốc lộ 63 lang tỏa đến thị trấn Bình Minh và cụm công nghiệp Vĩnh Thuận.

Cụm đô thị công nghiệp: Không gian phát triển lấy hạt nhân là trung tâm xã Vĩnh Phong, dự kiến đến năm 2050, Vĩnh Phong là đô thị phát triển về công nghiệp gắn với trục giao thông chủ đạo là quốc lộ 63.

Cụm đô thị hậu cần nông nghiệp: Không gian phát triển gồm 2 hạt nhân: Thứ nhất: đặt tại xã Vĩnh Bình Nam, gắn với trung tâm xã Vĩnh Bình Nam, điểm giao giữa đường tỉnh 966 và đường huyện Vĩnh Bình Nam là hạt nhân để kết nối, lan tỏa phát triển các vùng sản xuất của các xã Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc và thị trấn Bình Minh. Hạt nhân thứ hai: đặt tại vùng giáp ranh 2 xã: Vĩnh Thuận và Tân Thuận, điểm giao giữa đường tỉnh 965 và đường huyện VT.DK04 để tạo sự lang tỏa, kết nối phát triển vùng sản xuất của 2 xã. 
6.2.  Phương hướng phát triển dân cư nông thôn

- Bố trí các điểm dân cư phải thuận lợi cho phát triển sản xuất và giao lưu, tiện lợi cho sinh hoạt và ổn định đời sống lâu dài, cần khai thác các tuyến trục và cơ sở hạ tầng đã xây dựng, nhất là mạng lưới giao thông, nguồn điện và công trình thuỷ lợi.

- Lựa chọn bố trí xây dựng các khu, điểm dân cư phải có đầy đủ quỹ đất xây dựng, đủ nguồn cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.

- Dân cư phân bố theo dạng chòm sao, trung tâm huyện liên kết các điểm trung tâm xã, các trung tâm xã liên kết các điểm dân cư ấp. Dự báo đến năm 2020 dân cư nông thôn khoảng 77.000 người, trong đó tập trung tại các trung tâm 45 – 50%, còn lại phân bố dân cư theo cụm tuyến. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống để đến năm 2020 có 80% các xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.
7. Đề xuất phương án sử dụng đất

7.1.Quan điểm sử dụng đất
Sử dụng đất tiết kiệm, với hiệu quả cao và lâu bền, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành. Để phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần ưu tiên đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển các cụm, tuyến dân cư, nhưng cố gắng tránh lãng phí. Có kế hoạch sử dụng đất hợp lý trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

Đại bộ phận diện tích đất đai trong Huyện là đất phèn, phèn-mặn và nằm ở cuối nguồn nước ngọt. Vì vậy, trong sử dụng đất phải luôn coi trọng yếu tố bền vững với sự kết hợp đồng bộ giữa tiếp ngọt với trữ ngọt, giữa tiêu phèn với điều tiết mặn để đáp ứng một cách thoả đáng theo yêu cầu thâm canh tăng năng suất và tăng vụ cho nông nghiệp và cấp thoát nước chủ động với chất lượng đảm bảo cho NTTS, hạn chế một cách hiệu quả nhất tình trạng nhiễm mặn, nhiễm phèn, thoái hóa, tránh ô nhiễm môi trường đất - nước. Phải xác lập mối quan hệ hợp lý giữa yêu cầu phát triển của Huyện với định hướng chung về sử dụng tài nguyên toàn vùng U Minh Thượng. 

Ưu tiên đất cho sản xuất nông nghiệp kết hợp với chuyển đổi cơ cấu sử dụng để nâng cao hiệu quả và tăng thu nhập cho nông hộ, phù hợp với điều kiện của từng tiểu vùng và nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hóa.

Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kết hợp với vận dụng sáng tạo các hướng dẫn của nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế -xã hội và tăng thêm sức hút đầu tư từ bên ngoài vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ-du lịch và nông nghiệp – nông thôn của huyện.

7.2.Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

a) Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Từ nay đến năm 2030 nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực chiếm tỷ trọng cao, trong nền kinh tế của huyện. Trong thời gian tới cần tập trung đầu tư theo chiều sâu, hình thành nền nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao, phát triển đa canh tổng hợp. Sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm hiệu quả, phát triển các loại hình sản xuất với các cây trồng vật nuôi chủ yếu: lúa, màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi tôm, cá. Trước mắt, khi chưa có điều kiện ngọt hóa, tập trung đầu tư chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi và NTTS theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, từ đất chuyên lúa chuyển sang kết hợp với NTTS, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Về lâu dài, tranh thủ sự đầu tư của Tỉnh, TW và nguồn vốn huy động trong dân nhanh chóng xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để ngăn mặn, điều tiết ngọt nhằm ngọt hóa vùng U Minh Thượng. Phát triển hệ sinh thái ngọt một cách bền vững.

- Diện tích đất nông nghiệp quy hoạch đến năm 2025 là 36.389,6 ha chiếm 92,3% diên tích đất tự nhiên, năm 2030 là 36.389,6 ha chiếm 92,3% diện tích đất tự nhiên, được bố trí sử dụng như sau:

* Đất trồng lúa từ 25.260,9 ha – 24.987,5 ha, trong đó chủ yếu sản xuất lúa 2 vụ, lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

* Đất nuôi trồng thủy sản: Ngoài diện tích nuôi trồng thủy kết hợp trồng lúa, diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung (nuôi tôm CN, BCN, QCCT, cá ao vườn) 5.469,6 ha năm 2025 và 5.743,1 ha năm 2030.

Bảng 2.4:  Dự báo quy hoạch sử dụng đất

	Hạng mục
	Năm

	
	2025
	2030

	Tổng DTTN
	39.443,9
	39.443,9

	I. Đất nông nghiệp
	36.389,6
	36.389,6

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	30.895,5
	30.622,1

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	25.621,9
	25.348,5

	Trong đó: Đất trồng lúa
	25.260,9
	24.987,5

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	5.139,8
	4.973,7

	2. Đất nuôi trồng thủy sản
	5.469,6
	5.743,1

	3. Đất lâm nghiệp
	24,5
	24,5

	II. Đất phi nông nghiệp
	3.188,2
	3.354,2

	1. Đất ở
	833,8
	884,8

	2. Đất chuyên dùng
	1.031,7
	1.186,4

	3. Đất sông, rạch và mặt nước chuyên dùng
	1.322,7
	1.283,0

	4. Đất phi nông nghiệp khác
	 
	 

	III. Đất chưa sử dụng
	 
	 


Nguồn: Số liệu dự báo của nhóm nghiên cứu dự vào số liệu đã được cung cấp
b) Quy hoạch đất phi nông nghiệp

Định hướng đến năm 2025 và 2030 đất phi nông nghiệp huyện Vĩnh Thuận là 3.188,2 – 3.354,2 ha chiếm 8,1-8,5% diện tích đất tự nhiên. Bố trí cụ thể như sau:
- Đất ở là 833,8 – 884,8ha.
- Đất chuyên dùng: Năm 2025 - 2030 là 1.031,7 – 1.186,4 ha (trong đó  bao gồm đất giao thông, đất thủy lợi, đất cơ sở hạ tầng thương mại, đất cho giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất di tích danh thắng đất an ninh quốc phòng an ninh , đất cụm công nghiệp, đất nghĩa trang đất tôn giáo, tín ngưỡng)
- Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 1.322,7 – 1.283, ha
8. Môi trường, quản lý tài nguyên, biến đổi khí hậu
Coi bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên; kết hợp giữa đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh huy động nguồn lực trong xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các phương pháp truyền thống.

Định hướng và giải pháp bảo vệ môi trường tập trung vào các vấn đề sau:

8.1. Bảo vệ tài nguyên đất

Tiến hành quy hoạch sử dụng đất theo luật định và kiểm tra giám sát các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp thực hiện đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch và các dự án đầu tư, cơ quan chức năng cấp giấy phép sử dụng đất trên nguyên tắc sử dụng có hiệu quả cao, bền vững, đúng giấy phép. Các doanh nghiệp được cấp đất cam kết bảo vệ tài nguyên đất và không làm thoái hoá đất hoặc ô nhiễm môi trường đất từ hoạt động sản xuất của chủ đất.

Xây dựng hệ thống thuỷ lợi theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tiêu úng, thau chua, rửa phèn, ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn.

Phát động phong trào trồng cây phân tán, trồng cây ven kênh, rạch để hạn chế tối đa tình trạng xói lở, xói mòn đất đai.

Trong nông nghiệp, thực hiện chương trình 3 tăng 3 giảm, tiến tới thực hiện 01 phải 05 giảm, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ để giảm thiểu ô nhiễm độc chất và thoái hóa đất. Hạn chế tình trạng đốt đồng để bảo vệ hợp chất hữu cơ trên tầng mặt.

8.2. Bảo vệ tài nguyên nước

Chống nhiễm bẩn, độc chất đến các nguồn nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt bằng cách xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đảm bảo làm tốt chức năng tiêu độc, tiêu chua, giảm phèn, lấy phù sa, ngăn chặn mặn.

Kiểm soát nghiêm ngặt chất thải nước trước khi xả vào môi trường. Trước hết kiểm soát tình hình xây dựng các trạm xử lý nước thải, chất thải; sau đó kiểm tra thường xuyên chất lượng nước thải đã qua xử lý.

Vận hành hệ thống thuỷ lợi đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng hữu hiệu nguồn nước mưa cho thau rửa môi trường nước và sử dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Các nguồn nước thải trong chăn nuôi sau khi đã được xử lý đạt tiêu chuẩn cũng cần hạn chế xả thẳng xuống các kênh trục mà nên làm nước tưới cho các khu vực sản xuất lúa ở lân cận.

8.3. Bảo vệ tài nguyên không khí

Các đơn vị sản xuất kinh doanh có xả khí thải phải có cam kết về khí thải đạt chuẩn theo quy định, thay dần công nghệ lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu xả khí bụi vào môi trường.

Các trang trại chăn nuôi không được xây dựng cạnh các khu dân cư, cạnh các kênh trục, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ sạch, xử lý chất thải bằng biogas để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm không khí cho các khu dân cư. Nước thải sau khi đã qua hệ thống biogas không xả trực tiếp xuống kênh trục mà nên dùng để tưới cho lúa.

8.4. Kiểm soát hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và vệ sinh môi trường nông thôn

Quy hoạch và kiện toàn hệ thống, các trạm bảo vệ thực vật đảm bảo khả năng kiểm soát đầu vào và đầu ra trong hoạt động sử dụng phân bón và các hóa chất bảo vệ thực vật.

Trong thâm canh nâng cao năng suất cây trồng cần gắn kết với các biện pháp sinh học theo hướng canh tác sạch: ứng dụng rộng biện pháp IPM trong bảo vệ thực vật (phòng trừ dịch bệnh tổng hợp, sử dụng các loại thiên địch...), sử dụng phân bón vi sinh.

Đảm bảo hệ thống vệ sinh chuồng trại, xử lý các chất thải chăn nuôi, chú trọng phương pháp xử lý bằng biogas nhằm đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Phát triển mô hình bể tự hoại tại các hộ gia đình, bể biogas tại các trang trại chăn nuôi gia súc, kết hợp mô hình VAC. Phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% hộ gia đình có bể tự hoại.

8.5. Bảo vệ môi trường đô thị, cụm công nghiệp, khu dân cư

Thoát nước cho các thị trấn, khu đô thị sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chung một nứa (hệ thống cống, bao). Toàn bộ nước thải từ hệ thống cống bao được thu gom về các trạm làm sạch để xử lý, vị trí công suất của từng trạm được xác định cụ thể trong quy hoạch chung của các thị trấn. Đối với cụm công nghiệp xây dựng hệ thống nước thải, nước mưa riêng, nước thải được thu gom về trạm để xử lý. Nước thải bệnh viện phải xử lý bằng trạm làm sạch riêng đạt giới hạn B của TCVN 7222.2002 để khử trùng sau đó mới xả ra nguồn tiếp nhận. Các cụm dân cư tập trung xây dựng hệ thống thoát nước chung, nước thải xử lý cục bộ qua bệ tự hoại theo hệ thống cống chung xả ra sông hồ. Các khu dân cư phân tán vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh theo hình thức tự thấm, dội nước và hệ thống tiêu thoát phù hợp với điều kiện sống như phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường.
9. Đề xuất phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội

9.1. Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

a). Mục tiêu:

Sắp xếp, quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp các cấp, nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tăng tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp THPT, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học. Duy trì kết quả phổ cập tiểu học và THCS tiến tới phổ cập THPT. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Tăng cường công tác hướng nghiệp dạy nghề, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hội khuyến học từ huyện đến cơ sở và trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

b). Phát triển hệ thống trường lớp:

Quy hoạch, sắp xếp cũng cố phát triển mới hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông, dạy nghề. 

Giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng thêm 02 trường là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận tại thị trấn Vĩnh Thuận và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Phong tại xã Vĩnh Phong theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và số 300/QĐ-UBND, ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh. Dự án dự kiến kết thúc vào năm 2024.

Đến năm 2025, nâng cấp và kiên cố hoá trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên. Huy động các nguồn lực để đầu tư phòng học mầm non, đáp ứng phòng học để tiến tới học sinh phổ thông học 2 buổi/ngày, trong đó 65% - 75% học sinh tiểu học, trên 50% học sinh THCS được học 2 buổi trên ngày. Đầu tư nâng cấp mở rộng các trường THPT, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, xây dựng trường đa cấp thị trấn Vĩnh Thuận. Phấn đấu các xã đều có trường mầm non, sắp xếp lại một số điểm trường tiểu học có quy mô quá nhỏ, phấn đấu trên 60% trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

Đến năm 2030, thì tỷ lệ học sinh học sinh học 2 buổi/ngày đạt 85% ở các cấp học phổ thông, 70 – 80% trường mầm non, 85% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 100% trường tiểu học, THCS, THPT đạt tiêu chuẩn xanh sạch đẹp theo quy định.

Định hướng đến năm 2050, tỷ lệ học sinh học sinh học 2 buổi/ngày sẽ đạt 100%, đảm bảo học sinh các cấp đều đi học 2 buổi/tuần. 

c). Huy động học sinh:

- Nâng tỷ lệ học sinh đi học mẫu giáo đạt 95% năm 2025 và 98% năm 2030, trong đó có từ 95% - 100% trẻ em 5 tuổi học mầm non.

- Tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường đạt 98 - 99%, trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 01 từ 99% trở lên.

- Tỷ lệ học sinh THCS so với dân số trong độ tuổi đạt 90% - 95%, trong đó 98% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.

- Huy động học sinh THPT so với dân số trong độ tuổi đạt 80% năm 2025 và 90% năm 2030.

Tương ứng với tỷ lệ huy động như trên, số học sinh các cấp năm học 2025 – 2026 mẫu giáo 3.000 cháu, tiểu học 9.500 học sinh, THCS 5.700 học sinh, THPT 2.400 học sinh. Năm học 2030 – 2031 mẫu giáo 3.400 cháu, tiểu học 10.500 học sinh, THCS 6.400 học sinh, THPT 2.700 học sinh

d). Chất lượng giáo dục:

- Tiểu học: hạ tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học không quá 1%, tỷ lệ lên lớp đạt trên 99%.

- THCS: giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học không quá 2%, tỷ lệ lên lớp đạt 98%.

- THPT: phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm từ 98% trở lên.

e). Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp đồng bộ về số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường đào tạo bổ sung giáo viên mầm non, thay thế giáo viên tiểu học, THCS, THPT đến tuổi nghỉ hưu và một số môn còn thiếu giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đảm bảo không để thiếu giáo viên. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp đạt chuẩn 100% và đào tạo đội ngũ giáo viên kế thừa trong tương lai. Ngoài ra cần tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ quản lý giáo dục các cấp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

f). Hoạt động đào tạo lao động:

- Đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ năng cho người lao động theo nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp tại địa phương. Nâng cấp trường Hướng nghiệp dạy nghề tại thị trấn Vĩnh Thuận.

- Đa dạng hóa các ngành nghề gắn với ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản, ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, …..

- Đào tạo các nhóm ngành nghề gắn với các làng nghề thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp cho lao động hoạt động quy mô hộ gia đình;

- Đào tạo nhóm các ngành đáp ứng nhu cầu trong dân cư như: nấu ăn, trang điểm, tổ chức sự kiện,…

g). Một số giải pháp phát triển giáo dục đào tạo:
- Đổi mới quản lý giáo dục: thực hiện phân cấp quản lý mạnh đối với các cơ sở giáo dục; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các cấp về nội dung đào tạo, tài chính, nhân sự; đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục nhằm huy động ngày càng tăng và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội để nâng cao chất lượng và tăng quy mô giáo dục.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Có chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng nhằm nâng cao trình độ đào tạo cho đội ngũ nhà giáo. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng lực lượng cán bộ quản lý tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục: Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc đầu tư xây dựng mới, cần rà soát, tái cấu trúc mạng lưới trường phổ thông đảm bảo không còn tình trạng học sinh bỏ học vì trường quá xa nhà. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở mầm non, phổ thông và trường tiểu học bán trú. Mở rộng mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, cập nhật thông tin, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ở từng ngành, từng lĩnh vực và các thành phần kinh tế trong từng thời kỳ. Tổ chức phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông để có hướng đào tạo nghề. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá đào tạo nghề; chú trọng việc ký kết hợp đồng đào tạo, tuyển dụng lao động theo nhu cầu xã hội, nhất là đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cụm công nghiệp... Xây dựng và triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030.

- Liên kết đào tạo lao động liên huyện An Biên – An Minh – Vĩnh Thuận – Rạch Giá, ưu tiên tập trung đào tạo lao động với các trường, các huyện trong và ngoài tỉnh. 
- Xã hội hoá giáo dục. Phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia vào công tác thành lập trường theo quy hoạch phát triển của Nhà nước.

9.2. Y tế và chăm sóc sức khỏe
Đảm bảo nhu cầu tiếp cận y tế của người dân về khám, phòng và chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Đáp ứng nhu cầu phân tuyến khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Đa dạng hóa hệ thống hạ tầng, đối tượng khám chữa bệnh trên địa bàn.

a). Mục tiêu:

- Đến năm 2030: đầu tư trang thiết bị và kiến thức, kỹ năng cho hệ thống y tế cấp xã, phường thị trấn và bệnh viện đa khoa cấp huyện nhằm đáp ứng nhu cầu phòng và khám bệnh của người dân;

- Đến năm 2050: tiếp tục duy trì và nâng cấp hệ thống hạ tầng khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế xã, phường, thị trấn, bệnh viện đa khoa cấp huyện. Đồng thời, phát triển kênh bác sỹ hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe tại gia cho nhân dân huyện Vĩnh Thuận. 

Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh. Phấn đấu 100% trẻ dưới 01 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vacxin, 100% phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiêm ngừa uốn ván, 100% trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi uống vitamin A, hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 8%, phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức tự phòng bệnh của nhân dân. Đầu tư, nâng cấp, mở rộng, nâng cao chất lượng điều trị của bệnh viện huyện, củng cố, tăng cường tuyến y tế cơ sở, 100% trạm y tế có bác sĩ được duy trì và đạt 10 tiêu chí quốc gia, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ y tế ấp. Tăng cường chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ. Vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế và vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho hộ cận nghèo, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Phấn đấu tỷ lệ gường bệnh/ vạn dân và bác sĩ/ vạn dân đạt 40,5 giường và 8 bác sĩ vào năm 2025, năm 2030 đạt 44,5 giường bệnh, 10 bác sĩ. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình đạt tỷ lệ giảm sinh đề ra.

Xây dựng các giải pháp, điều kiện cơ sở vật chất để ngăn ngừa ứng phó với dịch Covid 19

b). Đầu tư phát triển hệ thống y tế:

- Bệnh viện đa khoa huyện: Đầu tư, tăng cường trang thiết bị y tế và đội ngũ thầy thuốc đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân theo quy định bệnh viện loại II. 

- Trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực: Đầu tư xây dựng, tăng cường trang thiết bị đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức y tế ấp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân theo quy định.

- Trung tâm y tế huyện: xây dựng mới trung tâm y tế huyện, sắp xếp tổ chức, nâng cao vai trò hoạt động của trung tâm y tế huyện trong việc chỉ đạo công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh, quản lý chặt chẽ hành nghề y dược tư nhân và phát triển kênh bác sỹ hộ gia đình.

c). Giải pháp thực hiện:

- Về huy động vốn đầu tư: Tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư nâng cấp bệnh viện huyện, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, nguồn tài trợ, viện trợ và xã hội hoá đầu tư để đầu tư hệ thống y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

- Phát triển nguồn nhân lực: có kế hoạch đào tạo, thực hiện các chính sách thu hút cán bộ y tế về công tác tại huyện, để đáp ứng đủ nguồn nhân lực đảm bảo số và chất lượng cho các tuyến y tế của huyện. Tăng cường đào tạo cán bộ y tế có trình độ sau đại học, bác sĩ có trình độ chuyên khoa đảm bảo tiếp nhận thực hiện được một số kỹ thuật y tế cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển bác sĩ giữa các tuyến y tế, chuyển giao tiếp nhận thực hiện tốt các kỹ thuật y tế cao.

- Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chủ động phòng chống dịch bệnh, khống chế để dịch lớn không xảy ra.

- Nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc, tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế, chế độ chuyên môn, chấn chỉnh tăng cường công tác chuyên môn, có chính sách đãi ngộ khen thưởng động viên cán bộ nhân viên ngành y tế không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng vì người bệnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ sức khoẻ đẩy mạnh xã hội hoá công tác y tế. Tăng cường tuyên truyền ý thức trong dân về bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ, thực hiện phương châm “ mọi người vì sức khỏe”

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác y tế, đa dạng hoá các loại hình chăm sóc sức khoẻ nhân dân, quản lý chặt chẽ hành nghề y dược tư nhân.

- Tăng cường nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để ngăn ngừa ứng phó với dịch Covid 19

9.3. Giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

- Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức ý thức tự vươn lên của người dân, nâng cao trình độ học vấn qua công tác đào tạo giúp người nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, tiếp tục thực hiện các chính sách của nhà nước trong chương trình giảm nghèo như: xây dựng nhà, hỗ trợ vốn để có đất sản xuất, vay vốn ưu đãi ngân hàng. Đồng thời xây dựng và mở rộng các mô hình sản xuất tổng hợp theo nông hộ để giảm nhanh hộ nghèo và hộ cận nghèo ở những xã tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4% năm 2025 và 2% năm 2030. Khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng ngành nghề thu hút giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, từng bước trang bị thêm thiết bị giảng dạy, hàng năm giải quyết việc làm cho 3.600 – 3.800 lao động, nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 75% năm 2025 và 85% năm 2030.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách và người có công với cách mạng, hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa, hàng năm hỗ trợ vốn và hướng dẫn sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống gia đình chính sách. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo hỗ trợ những người yếu thế, nghèo khó trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để họ tự vươn lên hòa nhập cộng đồng. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
9.4. Thông tin, văn hóa, thể thao

Tiếp tục củng cố, nâng lên chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Trong đó chú trọng xây dựng tình đoàn kết xóm làng, gia đình hạnh phúc, không để xảy ra nạn bạo lực gia đình, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao quần chúng. phấn đấu đến năm 2025 - 2030 có 99% hộ gia đình, 100% ấp, 98 - 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở lên. 

Tích cực tranh thủ và huy động mọi nguồn lực từ nhiều nguồn bằng nhiều hình thức thích hợp xây dựng thiết chế văn hoá, thể dục thể thao ở các trung tâm huyện, xã. Đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Vĩnh Thuận, nhà thiếu nhi huyện, trung tâm văn hóa thể thao các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Phong, Tân Thuận… Đẩy mạnh hơn nữa xã hội hoá phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao theo hướng mỗi xã, thị trấn có sân và đội bóng đá, bóng chuyền, đội văn nghệ; mỗi ấp, khu vực có đội bóng chuyền hoạt động thường xuyên và có chất lượng. Đầu tư xây dựng mới Đài Truyền thanh huyện, nâng cấp mạng lưới truyền thanh cơ sở phấn đấu có 100% xã có trạm truyền thanh, đảm bảo phủ sóng truyền thanh (FM) trong toàn huyện. 

Đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp tục quan tâm đúng mức việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, các giá trị văn hóa tiêu Bảng, các môn thể thao tiêu Bảng như đờn ca tài tử, đua ghe ngo... đầu tư xây dựng Khu chứng tích tội ác kẻ thù tại đám tràm Ban Điện Phú, khu di tích lịch sử tập kết Vàm Chắc Băng và đầu tư phục dựng khu căn cứ kháng chiến của Huyện ủy ở ấp Đông Tranh (Vĩnh Bình Bắc). Đến năm 2030 cơ bản hoàn thành hệ thống các khu di tích lịch sử văn hóa để đưa vào khai thác vụ khách tham quan du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, kết nối giao lưu văn hóa với các huyện trong tỉnh và các vùng phụ cận. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hệ thống các sản phẩm du lịch gắn với di tích lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái đồng quê và miệt vườn sông nước như: hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; phát triển làng nghề sẵn có tại địa phương (nghề mây tre xã Vĩnh Thuận) để làm điểm đến cho khách du lịch, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

9.5. Khoa học và công nghệ

Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất kinh doanh. Trong nông nghiệp tập trung đầu tư ứng dụng chuyển giao công nghệ mới về giống cây trồng, vật nuôi, mô hình sản xuất đa canh tổng hợp hiệu quả và bền vững, kỹ thuật về chế biến hải sản, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học để nâng cao giá trị hàng hóa, tăng sức cạnh tranh đồng thời thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ứng dụng mô hình công nghệ cao vào trồng trọt và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nông nghiệp huyện, hướng người dân theo hướng tiêu dùng xanh như trồng rau màu organic, nông trại xanh, lúa chất lượng cao, thủy sản tươi và thủy sản chế biến đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14.000, nâng cao trình độ công nghệ trước mắt là các ngành sản xuất thế mạnh của huyện, trong cụm công nghiệp và hỗ trợ nông dân tạo thương hiệu sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, tạo uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Ứng dụng công nghệ mới về quản lý ô nhiễm môi trường, sản xuất bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các tài nguyên không tái tạo. Thực hiện có hiệu quả đề án công nghệ thông tin của tỉnh.

Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ của huyện trước hết quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường số và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học quản lý của huyện, có chính sách thu hút lao động có trình độ kỹ thuật về công tác tại huyện. UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ phát triển – kinh tế. Bố trí bộ phận đầu mối quản lý khoa học và công nghệ. Kiện toàn tổ chức tăng cường lực lượng đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, khuyến ngư, khuyến nông ... để chuyển giao nhanh kiến thức cho người lao động.

10. Danh mục dự án hạ tầng đề xuất tích hợp vào QHT-2021

Dự án TW, tỉnh, huyện làm chủ đầu tư:

1. Các tuyến quốc lộ 63, đường Hồ Chí Minh, ĐT 965, ĐT 966.

2. Các tuyến đường huyện và giao thông nông thôn.

3. Dự án thủy lợi phục vụ nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong.

4. Nạo vét, mở rộng hệ thống kênh cấp 1, cấp 2.

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới.

6. Chương trình kiên cố hóa trường lớp.

7. Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao huyện xã.

8. Đầu tư cơ sở y tế huyện, xã.

9. Đầu tư mạng lưới điện trung hạ thế.

10. Đầu tư, nâng cấp, xây dựng cụm cấp nước tập trung tại thị trấn, xã Vĩnh Bình Nam, Minh Thuận, Vĩnh Phong...

11. Dự án khu xử lý chất thải rắn ấp Bời Lời B (xã Bình Minh), Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong.

12. Đầu tư trụ sở UBND Huyện – Xã.

A. Dự án huy động vốn doanh nghiệp và các thành phần kinh tế:

1. Dự án quy hoạch nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Thuận.

2. Dự án vùng lúa chất lượng cao.

3. Dự án khu đô thị mới Tây Bắc thị trấn Vĩnh Thuận.

4. Dự án Trung tâm thương mại huyện và hệ thống chợ xã.

5. Cụm công nghiệp Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Phong).

6. Đầu tư đường, trạm truyền tải điện huyện Vĩnh Thuận.

7. Đầu tư bưu chính viễn thông huyện Vĩnh Thuận.

Bảng 2.5: Danh mục dự án đầu tư trung hạn của huyện
	HẠNG MỤC
	QUY MÔ
	Địa điểm
	Nguồn vốn
	GIAI ĐOẠN

	1. Lĩnh vực nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	Nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo việc tưới, tiêu cho các vùng sản xuất nông nghiệp của huyện.
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	 

	Tái sản xuất ngành nông, thủy sản trên địa bàn, ưu tiên phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao và phát triển mô hình canh tác lúa hữu cơ và các mô hình nông nghiệp hiệu quả khác. Phát triển công nghệ bảo quản gia tăng giá trị sản phẩm sau thu hoạch
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	 

	Xây dựng hệ thống cấp nước liên huyện Gò Quao - Giồng Riềng – Châu Thành -Vĩnh Thuận -An Biên – An Minh – U Minh Thượng. 
	Liên huyện
	 
	NSNN
	2021-2025

	2. Lĩnh vực công nghiệp
	 
	 
	 
	 

	Đầu tư hạ tầng CNN Vĩnh Thuận 
	Cấp tỉnh
	Cụm CN Vĩnh Thuận
	NSNN
	2021-2025

	3. Lĩnh vực giáo dục đào tạo
	 
	 
	 
	 

	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận
	Cấp huyện
	TT. Vĩnh Thuận
	NSNN
	2022-2024

	Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Phong
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Phong
	NSNN
	2022-2024

	Cải tao sửa chữa 50 phòng học
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	Trường TH&THCS Thị Trân, Hạng mục XD mới 08 phòng học + Thiết bị
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	Trường TH Võ Văn Kiệt, Hạng mục: Xây mới 6 phòng học+ Thiết bị-San lấp+Hàng rào + Bồi hoàn đất
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	Trường TH Tân Thuận 3, Hạng mục XD mới 6 phòng học+Thiết bị
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	Trường TH Vĩnh Phong 3; Hạng mục: XD mới ( điểm Đập Đá ) 06 phòng học+San lấp+Hàng rào-Sân nền
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	Trường TH Vĩnh Phong 1; Hạng mục: XD mới ( điểm Rạch Đinh) 8 phòng học+San lấp-Hàng rào-Sân nền
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2022-2024

	Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam; Hạng mục: XD mới ( Điểm Bình Phong ) 02 phòng học+Thiết bị
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2023

	Trường TH Vĩnh Thuận 1, Hạng mục: XD mới ( điểm Đâp Đá) 06 phòng hoc +San lấp +Hàng rào +Sân nền
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2023-2025

	Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam; Hạng mục XD mới 6 phòng học+Thiết bị
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2023-2024

	Trường TH&THCS Phong Đông; Hạng mục XD mới ( Điểm Chợ Vàm ) 6 phòng học+Thiết bị+Sân nền
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2023-2024

	Trường TH &THCS Vĩnh Bình Bắc; Hạng mục XD mới 6 phòng học+Thiết bị
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2024-2025

	Trường TH&THCS Tân Thuận 1, Hạng mục XD mới 6 phòng học+Thiết bị
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2024-2025

	4. Lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch
	 
	 
	 
	 

	Sân bóng đá mi ni
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	Nhà thi đấu đa năng
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	Sửa chữa khu di tích Ranh Hạt; HM: Sửa chữa, cải tạo
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2022

	5. Lĩnh vực y tế
	 
	 
	 
	 

	Sửa chữa các trạm y tế: xã Phong Đông, xã Vĩnh Bình Bắc Vĩnh Bình Nam, Thị trấn, Vĩnh Phong, Tân Thuận, Bình Minh, TT.Vĩnh Thuận
	Cấp huyện
	xã Phong Đông, xã Vĩnh Bình Bắc Vĩnh Bình Nam, Thi trấn, Vĩnh Phong, Tân Thuận, Bình Minh, TT.Vĩnh Thuận
	NSNN
	2021-2025

	6.Lĩnh vực sở Lao động thương binh xã hội
	 
	 
	 
	 

	Công trình xây dựng nhà tình nghĩa, người có công
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2022-2025

	7.Lĩnh vực thủy lợi
	 
	 
	 
	 

	Nạo vét, mở rộng hệ thống kênh cấp 1 để cung cấp nước cho huyện như kênh Xáng Chắc Băng, Cạnh Đền, kênh Làng Thứ Bảy
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2025

	Nạo vét, mở rộng 116 kênh cấp 2 với chiều dài 531,72 km, vốn đầu tư 75,4 tỷ đồng
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2025

	Xây dựng 31 trạm bơm điện
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2025

	Huy động vốn trong dân xây dựng hệ thống kênh nội đồng
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2025

	8. Lĩnh vực cấp điện
	 
	 
	 
	 

	Xây dựng trạm 110KV thị trấn Vĩnh Thuận có dung lượng 25MVA
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2025

	Xây dựng trạm 110KV xã Vĩnh Phong có dung lượng 25MVA
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2025

	Trạm 220kV An Biên - rẽ trạm 110kV An Biên - trạm 110kV Vĩnh Thuận 2x1 km
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2025

	lắp máy biến áp 2, NCS 2 máy đạt tổng công suất 126MVA
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2031-2045

	9. Lĩnh vực cấp nước
	 
	 
	 
	 

	Xây dựng trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Phong
	NSNN
	2019-2021

	Chương trình nước sạch nông thôn và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
	Liên huyện
	 
	NSNN
	2021-2025

	Nâng công suất, nâng cấp và mở rộng nhà máy nước hiện có 04 trạm cấp nước của huyện lên 100%
	Cấp huyện
	TT. Vĩnh Thuận, xã Minh Thuận, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Phong
	NSNN
	2021-2025

	Kết nối với mạng cấp nước từ nhà máy nước Sông Hậu 2 và 3
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2026-2030

	10. Lĩnh vực xử lý rác
	 
	 
	 
	 

	Xây dựng nhà máy xử lý rác thải
	Cấp huyện
	ấp Bời Lời, xã Bình Minh
	NSNN
	2021-2025

	Xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Thạnh Yên
	Liên huyện
	xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng
	NSNN
	2021-2025

	Nâng cấp trạm trung chuyển chất thải rắn xã Đông Hưng B, Tân Thạnh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh, Đông Thạnh, Minh Thuận, Hòa Chánh, An Minh Bắc nâng cấp 0,05-0,3 ha
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2025

	11. Lĩnh vực giao thông
	 
	 
	 
	 

	Đường Hồ Chí Minh triển khai đầu tư đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận
	Cấp bộ
	xã Vĩnh Phong
	NSNN
	2021-2030

	QL 63 nâng cấp đạt chuẩn cấp III ĐB
	Cấp bộ
	 
	NSNN
	2021-2030

	Mở mới QL63B
	Cấp bộ
	TT. Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong
	NSNN
	Định hướng 2050

	ĐT.965 nối dài
	Cấp tỉnh
	xã Tân Thuận
	NSNN
	2021-2025

	ĐT.966 nối dài
	Cấp tỉnh
	xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam
	NSNN
	2021-2025

	Đường Ven sông Cái Lớn đi qua địa bàn huyện
	Liên huyện
	 
	NSNN
	2021-2025

	Các đường huyện đã có nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp V
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2030

	ĐH. Vĩnh Phong nối dài
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Phong
	NSNN
	2021-2025

	ĐH. Vĩnh Bình Bắc nối dài
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Bình Bắc
	NSNN
	2021-2025

	ĐH. Vĩnh Bình Nam nối dài
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Bình Nam
	NSNN
	2021-2025

	ĐH. Vĩnh Thuận nối dài
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Thuận
	NSNN
	2021-2025

	ĐH.VT.DK.01 mở mới
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Phong Đông
	NSNN
	2021-2025

	ĐH.VT.DK.02 mở mới
	Cấp huyện
	xã Bình Minh, Vĩnh Bình Nam
	NSNN
	2021-2025

	ĐH.VT.DK.03 mở mới
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Phong
	NSNN
	2021-2025

	ĐH.VT.DK.04 mở mới
	Cấp huyện
	xã Tân Thuận, Vĩnh Thuận
	NSNN
	2026-2030

	ĐH.VT.DK.05 mở mới
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận
	NSNN
	2026-2030

	ĐH.VT.DK.06 mở mới
	Cấp huyện
	TT. Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong
	NSNN
	2026-2030

	Nâng cấp tuyến đường ĐH.VT.DK.01
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Phong Đông
	NSNN
	Định hướng 2050

	Cầu Xẻo Lợp
	Cấp huyện
	xã Vĩnh Phong
	NSNN
	2021

	Nâng cấp Bến xe khách huyện Vĩnh Thuận
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2030

	Rạch ngã ba Đình Toàn nâng cấp đạt cấp IV-ĐTNĐ
	Cấp huyện
	 
	NSNN
	2021-2030

	Kênh sông Trẹm Cạnh Đền (Chắc Băng) nâng cấp đạt cấp IV-ĐTNĐ
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2030

	Kênh Chống Mỹ nâng cấp đạt cấp IV-ĐTNĐ
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2030

	Kênh Làng Thứ 7 nâng cấp đạt cấp IV-ĐTNĐ
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2030

	Kênh Số 1 nâng cấp đạt cấp V-ĐTNĐ
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2030

	Kênh Kiểm Lâm nâng cấp đạt cấp V-ĐTNĐ
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2030

	Kênh Bời Lời nâng cấp đạt cấp V-ĐTNĐ
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2030

	Kênh Lộ Xe nâng cấp đạt cấp V-ĐTNĐ
	Cấp tỉnh
	 
	NSNN
	2021-2030



UBND HUYỆN VĨNH THUẬN
Biểu 1.� SEQ Biểu \* ARABIC �1�: Cơ cấu ngành nông nghiệp








Hình � SEQ Hình \* ARABIC �2�.1: Sơ đồ phân bố hệ thống đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2025








� Theo Luật Quy hoạch, cấp huyện không còn lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH như trước đây, lập theo Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
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